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Lời mở đầu

Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền đòi hỏi không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và thực hiện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều phải được quản lý bằng pháp luật. Vì vậy, việc củng cố và tăng cường công tác pháp chế là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày 18/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP). 

Qua 6 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cũng như doanh nghiệp nhà nước; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và bảo vệ lợi ích của Nhà nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật; chủ trương đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, cổ phần hóa và chuyển đổi mô hình của các doanh nghiệp nhà nước, công tác pháp chế và Nghị định số 122/2004/NĐ-CP  còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải được khắc phục, tháo gỡ kịp thời.. 

Chuyên đề này nhằm là đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của công tác pháp chế và những hạn chế, bất cập của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm những đè xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác pháp chế trong giai đoạn tới.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

I. VIỆC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP

Sau khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Nghị định như: Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV) và Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 07/2005/TT-BTP). Trên cơ sở Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Ở cấp Trung ương, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã tiến hành: (i) Chỉ thị các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi quản lý tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức pháp chế; đồng thời, đưa ra các giải pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức pháp chế; (ii) rà soát nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế trực thuộc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với các quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ…) (iii) xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoặc đề án nhằm kiện toàn, củng cố các tổ chức pháp chế hoặc thành lập tổ chức pháp chế và triển khai công tác pháp chế trong phạm vi quản lý… (Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và truyền thông, Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc,…).  

- Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP trong phạm vi địa phương, cụ thể: (i) Chỉ thị các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý rà soát, có biện pháp củng cố, tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn như UBND tỉnh Bình Dương, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cần Thơ; Gia Lai, Hải Dương, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Hưng Yên, Điện Biên, Đồng Nai, Kom Tum, Lai Châu…; (ii) rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành kịp thời văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế, cũng như điều kiện tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức làm công tác pháp chế phù hợp với các quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, như: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bến Tre, Hưng Yên…; (iii) xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch củng cố kiện toàn các tổ chức pháp chế. Đặc biệt, nhiều địa phương, UBND cấp tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng đề án thành lập hoặc củng cố, kiện toàn tổ chức, theo đó xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế; giao chỉ tiêu biên chế… như TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hà Giang, Kiên Giang…

- Ở các doanh nghiệp nhà nước, việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã từng bước được quan tâm, đặc biệt khi Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động, các doanh nghiệp nhà nước đã nhận thấy tầm quan trọng của công tác pháp chế. Do đó, trong thời gian qua, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp ở Trung ương như các tập đoàn, tổng công ty và các loại hình doanh nghiệp nhà nước khác đã quan tâm và chỉ đạo việc thành lập, bố trí, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế; đồng thời, chú trọng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức pháp chế, trong đó, bước đầu xác định vị trí, vai trò, cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cán bộ làm công tác pháp chế; tạo điều kiện có tính khởi đầu để tổ chức pháp chế tham gia vào các hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 122/2004/NĐ-CP

- Cùng với việc xây dựng văn bản hướng dẫn, Bộ Tư pháp đã chủ động chỉ đạo, thực hiện nhiều đợt giới thiệu về Nghị định số 122/2004/NĐ-CP với các hình thức khác nhau; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến về nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP cho các đối tượng có liên quan, từ cán bộ làm công tác pháp chế đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành và địa phương.

- Ở cấp Trung ương, sau khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP được ban hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị hoặc các lớp tập huấn cho toàn bộ các đối tượng làm công tác pháp chế, nhằm quán triệt tinh thần và nội dung Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; xác định những yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (Bộ Quốc Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội…).

Đối với các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương (doanh nghiệp trực thuộc quản lý của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) đã tổ chức tập huấn, quán triệt tinh thần và các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn cho toàn bộ cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế trong toàn hệ thống của mình như Tập đoàn Than và khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam….

- Ở cấp địa phương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND cấp tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các hội nghị triển khai công tác pháp chế hoặc căn cứ nội dung đã được Bộ Tư pháp tập huấn, để tập huấn lại nội dung của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn cho cán bộ làm công tác pháp chế thuộc phạm vi địa phương mình, như các tỉnh: Hưng Yên, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ... Đặc biệt, các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bình Phước, Vĩnh Phúc… đã tổ chức 02 đợt tập huấn cho các sở, ban ngành; tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị triển khai đến các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo sở, ngành từ cấp huyện trở lên,…

Cùng với việc tổ chức các hội nghị triển khai công tác pháp chế, các đợt tập huấn cho các cán bộ làm pháp chế, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các báo, tạp chí chuyên ngành (Tạp chí dân chủ và pháp luật đã có nhiều số chuyên đề và liên tiếp đăng tải các bài viết và toàn văn các quy phạm pháp luật về công tác pháp chế), phối hợp với các báo, tờ tin và các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời thông tin, đăng tải các bài viết và toàn văn các quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, chỉ đạo các Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi địa phương.

Ngoài ra, hàng năm trong các Hội nghị tổng kết ngành, Bộ Tư pháp đều có báo cáo tổng kết về công tác pháp chế, trong đó chú trọng đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác pháp chế và từ đó đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 06 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP
1. Về hoạt động của tổ chức pháp chế 

1.1. Về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các tổ chức pháp chế đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ xây dựng chính sách, lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị, dự kiến và thực hiện các Chương trình xây dựng văn bản QPPL; chủ trì hoặc phối hợp tham gia soạn thảo các văn bản QPPL; thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ về dự thảo văn bản QPPL… như Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2007 đến nay (sau khi Vụ Pháp chế Bộ Thủy sản cũ sáp nhập vào) đã chủ trì xây dựng 02 dự án luật, 06 nghị định, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 08 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ; tổ chức thẩm định 219 văn bản, góp ý 1.236 văn bản; 459 văn bản xử lý ý kiến thành viên Chính phủ; Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2005 - 2010, đã tham mưu, giúp Bộ trưởng trong việc chủ trì, tham gia xây dựng 16 dự án luật, 215 nghị định và gần 1.418 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ; Từ năm 2004 đến nay, Vụ pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì và tham gia xây dựng 10 dự án luật, 77 nghị định và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 193 văn bản cấp bộ… Trong giai đoạn 2005 - 2009, các tổ chức pháp chế Bộ, ngành đã chủ trì và tham gia xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền 64 luật, 19 pháp lệnh, 22 nghị quyết; chủ trì hoặc tham gia xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành ban hành theo thẩm quyền khoảng 2.116 văn bản QPPL, trong đó bao gồm: 561 nghị định, 104 nghị quyết của Chính phủ, 431 quyết định, 64 chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, 956 thông tư và thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ (Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Khoá XI).

- Tại địa phương, tổ chức và cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, Luật BHVBQPPL của HĐND và UBND, đã từng bước đưa công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật đi vào nền nếp, kết quả tuy chưa đạt hiệu quả cao, nhưng đã thường xuyên chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong việc đề xuất với UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản QPPL để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương; chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản QPPL; tham gia ý kiến về mặt pháp lý hoặc góp ý đối với dự thảo văn bản QPPL; tham mưu đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

- Tại các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, các cán bộ làm công tác pháp chế trong thời gian qua đã giúp lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản QPPL liên quan đế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến, như dự thảo Luật Doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ… Bên cạnh đó, tổ chức, cán bộ pháp chế doanh nghiệp còn tham mưu, giúp lãnh đạo doanh nghiệp kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật có liên quan.

1.2. Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

Giai đoạn 2004 - 2010, công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đã được các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND quan tâm thực hiện. Thống kê cho thấy, tổ chức pháp chế mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND, định kỳ, hàng năm có kế hoạch và tổ chức tiến hành nhiều đợt rà soát, hệ thống hóa văn bản có đợt rà soát hàng trăm văn bản QPPL. Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản đều được các tổ chức pháp chế đưa ra phương án để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý và công bố rộng rãi kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản tới các đơn vị, cá nhân có liên quan, như Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2006-2009, đã rà soát hàng nghìn văn bản, theo đó công bố 927 văn bản hết hiệu lực và tổng hợp, biên tập in toàn văn 2.675 văn bản QPPL của Bộ Quốc phòng ban hành từ 1977 đến nay; Bộ Công an đã tổ chức rà soát, công bố 05 danh mục văn bản do Bộ Công an ban hành với 293 văn bản hết hiệu lực trong giai đoạn 2004 - 2009; Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã rà soát 157 văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước sau khi năm 2009, các Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành…  

Mặt khác, các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND đã thường xuyên phối hợp với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trong tổng rà soát văn bản QPPL (Kết quả đã trình Chính phủ), cũng như rà soát theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật… Đặc biệt, trong năm 2009 - 2010, các tổ chức pháp chế đã tham mưu, giúp lãnh đạo trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó tiến hành rà soát hàng nghìn văn bản với hàng trăm thủ tục hành chính đã được rà soát và công bố...

Kết quả khảo sát tại một số doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương cho thấy, bên cạnh việc sử dụng kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản của các cơ quan nhà nước thì tổ chức, cán bộ pháp chế đã chủ động tham mưu, giúp lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên tập hợp, hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cũng như rà soát các quy chế, nội quy, để từ đó đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc trình lãnh đạo để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

1.3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND, trong những năm qua đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra văn bản QPPL. Qua 7 năm thực hiện, đến nay công tác này tại các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện đạt được kết quả nhất định, từng bước hoàn thiện, đi vào nền nếp, có hiệu quả cao. 

- Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ, tổ chức pháp chế đã tham mưu xây dựng và trình lãnh đạo ban hành các kế hoạch kiểm tra, từ đó hoặc tiến hành việc tự kiểm tra hoặc trên cơ sở phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, đưa ra các phương án xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra văn bản QPPL. Để triển khai công tác này, hầu hết tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ như Vụ pháp chế Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ… đã xây dựng, trình lãnh đạo ban hành quy chế, quy trình kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, theo đó, quy định rõ việc gửi văn bản QPPL cho Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp để kiểm tra; thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch, tự kiểm tra và xử lý; đề nghị xử lý văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật.

Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, hàng năm đều có kế hoạch và thực hiện kiểm tra toàn bộ các văn bản QPPL do Bộ Y tế ban hành. Kết quả kiểm tra đã phát hiện một số văn bản QPPL có một số khiếm khuyết, vi phạm các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (04 văn bản), nhưng qua công tác kiểm tra đã kịp thời xử lý, khắc phục những khiếm khuyết, vi phạm; Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2005 - 2009 đã tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền gần 2.000 văn bản quy phạm pháp luật. Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, bên cạnh việc phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, hàng năm, đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền và tự kiểm tra. Kết quả, giai đoạn 2004 - 2010, đã kiểm tra 386 văn bản, theo đó thông báo để xử lý theo thẩm quyền 16 văn bản, đề xuất xử lý 05 văn bản…

- Ở địa phương, tổ chức, cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu, giúp lãnh đạo trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản QPPL và chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra để trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh và gửi Giám đốc Sở Tư pháp.

Tổ chức, cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Cà Mau, trong thời gian 2004 - 2010, đã tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra tổng cộng 1.058 văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, theo đó phát hiện 164 văn bản không phù hợp và đã kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; tại tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức, cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn đã thực sự là các nhân tố quan trọng trong công tác kiểm tra văn bản, từ năm 2004 -2010, giúp lãnh đạo UBND, Thủ trưởng cơ quan tiến hành kiểm tra 1.818 văn bản, trong đó phát hiện 47 văn bản có nội dung không phù hợp, 392 văn bản có sai sót về thể thức và kỹ thuật…

1.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 Qua thực tế triển khai có thể thấy, đây là một trong những nhiệm vụ mà tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đã thực hiện có hiệu quả, đến nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tổ chức pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện theo nhiều hình thức  thường xuyên và đã đi vào nề nếp.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đã tham mưu thành lập và tổ chức tham gia các hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND đều tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý hoặc trong phạm vi cơ quan, tổ chức các đợt tập huấn, các hội nghị chuyên đề, biên soạn các tài liệu nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Đặc biệt, nhiều tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức các đợt tập huấn; phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý cho đối tượng là cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ở Trung ương, qua khảo sát cho thấy, sau khi có chính sách pháp luật được xây dựng, văn bản QPPL mới được ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, tổ chức và cán bộ pháp chế doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, chủ trì hoặc phối hợp phổ biến đến từng thành viên, cán bộ nhằm triển khai thực hiện, công tác này đã thực sự là một nhiệm vụ thường xuyên và được thực hiện khá hiệu quả. 

1.5. Về  công tác khác và các nhiệm vụ mới được giao

- Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tổ chức pháp chế đã tiến hành đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục trực thuộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giao. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đã được giao thêm một số nhiệm vụ mới như theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thực hiện Luật Trách bồi thường của Nhà nước và đến nay, các công tác này đã được quán triệt, tập huấn và bước đầu được triển khai. 

Trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, thực tế cho thấy, nhiều tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp từ phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ doanh nghiệp,… Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (giai đoạn 2010 - 2014), nhiều tổ chức pháp chế đã phối hợp dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, dù còn có nhiều khó khăn về thể chế, điều kiện bảo đảm, nhưng sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động phổ biến, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai công tác.

Trong công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, sau khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, song song với việc phổ biến, tập huấn, các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, địa phương cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp để chuẩn bị các điều kiện để triển khai. 

- Ở các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức pháp chế đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong công tác tham mưu, giúp lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý, điều hành tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, như giúp lãnh đạo doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (xây dựng đề án thành lập, Điều lệ của doanh nghiệp); xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ; tham gia trực tiếp vào các vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm. Qua khảo sát cho thấy, cán bộ pháp chế doanh nghiệp đã bước đầu phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng hoặc cho ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo hợp đồng kinh tế, văn bản do các bộ phận khác thuộc doanh nghiệp nhà nước soạn thảo. Ngoài ra, pháp chế doanh nghiệp nhà nước còn thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài phạm vi công tác pháp chế như cho ý kiến về nhân sự, về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước.

2. Về tổ chức và cán bộ làm công tác pháp chế 

2.1. Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

2.1.1. Về tổ chức pháp chế

- Tại Bộ Tư pháp, với trách nhiệm giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác pháp chế trong phạm vi cả nước, giao cho Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế là đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác pháp chế. Từ tháng 12/2008, thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Tư pháp; đồng thời, tập trung, chú trọng đến việc xây dựng tổ chức pháp chế đủ mạnh, xứng tầm với nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã thành lập Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện các quản lý công tác pháp chế; theo đó Phòng Công tác pháp chế tại Vụ được thành lập với mục tiêu làm chuyên trách, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý công tác pháp chế.

- Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có Vụ pháp chế thì tiếp tục củng cố và kiện toàn. Riêng các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có Vụ Pháp chế thì đã tiến hành xây dựng đề án thành lập trên cơ sở kế thừa tổ chức pháp chế trước đó như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ,… Đến nay, 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ (100%) đã thành lập và tiến hành củng cố, kiện toàn Vụ Pháp chế. Về cơ cấu tổ chức, một số Vụ pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được cơ cấu thành các phòng/ban chuyên môn như Bộ Công an, Bộ Tài chính… nhưng một số Bộ, cơ quan ngang Bộ khác, do nhu cầu công việc không thành lập phòng, mà chia thành các nhóm hoặc tổ công tác chuyên môn như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế…. 

Đối với các Tổng cục hoặc tương đương và các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng đã thành lập tổ chức pháp chế dưới mô hình Vụ hoặc cấp phòng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính… hoặc phân công đầu mối đảm nhiệm công tác pháp chế như Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội… Cụ thể như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 03 Tổng cục (Tổng cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi và Tổng cục Lâm nghiệp) thì thì đều không có tổ chức pháp chế chuyên trách, công tác pháp chế được giao cho Văn phòng Tổng cục kiêm nhiệm; Cục thuộc Bộ (Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục bảo vệ thực vật, Cục Chế biến thương mại nông lâm sản và nghề muối, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản) không có phòng pháp chế chuyên trách, công tác pháp chế được giao cho Phòng Thanh tra - Pháp chế hoặc Thanh tra thực hiện. Mặc dù không được cơ cấu cấp phòng độc lập nhưng công tác pháp chế một số Cục (như Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi) luôn được đảm bảo về nhân sự và chất lượng hoạt động. Mô hình pháp chế gắn với thanh tra được nhận định là có hạt nhân hợp lý trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhằm tăng cường vai trò, vị trí của tổ chức pháp chế trong tổ chức và hoạt động của các Cục, cần thiết phải thành lập tổ chức pháp chế độc lập.

Bên cạnh đó, do đặc thù trong quản lý ngành, lĩnh vực, tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ đã bố trí cán bộ làm công tác pháp chế tại một số đơn vị cấp Vụ/Viện như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ,… hay như Ngân hàng nhà nước Việt Nam, bên cạnh việc tổ chức Vụ Pháp chế trực thuộc, thì tại các ngân hàng thương mại thuộc sự quản lý, điều hành của Ngân hàng nhà nước đã thành lập các Phòng/ Ban Pháp chế.

- Tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đến nay cả 08 cơ quan đã có tổ chức pháp chế chuyên trách với mô hình cấp Phòng/Ban trực thuộc hoặc cấp Phòng/Ban trực thuộc Văn phòng hoặc kết hợp với một số công tác khác như công tác hành chính tổng hợp, công tác thanh tra… để thành lập cấp Phòng, như Phòng pháp chế trực thuộc Văn phòng Thông tấn xã và đến năm 2008, kết hợp với công tác hành chính tổng hợp thành lập Phòng Tổng hợp - pháp chế, do 01 Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng; Phòng Tổng hợp - pháp chế thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phòng Tổng hợp - Pháp chế thuộc Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ; Phòng pháp chế thuộc Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Kiểm tra thuộc Đài truyền hình Việt Nam (xem Phụ lục số 2).

2.1.2. Về cán bộ 

 Hầu hết các tổ chức pháp chế được tăng cường về biên chế, đồng thời có cơ chế tuyển dụng linh hoạt nhằm thu hút cán bộ có năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp. Bên cạnh đó, hàng năm nhiều cán bộ pháp chế đã được cử đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác pháp chế. Kết quả khảo sát cho thấy, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cũng như tại các Tổng cục và tương đương, các Cục trực thuộc, đã có đội ngũ cán bộ pháp chế mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng, như Vụ Pháp chế - Bộ Công an, Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải, Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ pháp chế - Bộ Công thương... 

Hiện nay, tổng số cán bộ làm công tác pháp chế ở 30 cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (có 18 Bộ, 04 cơ quan ngang Bộ, 06 cơ quan thuộc Chính phủ) là hơn 500 người. Bình quân mỗi tổ chức pháp chế có từ 10 - 20 cán bộ, công chức. Một số Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có số lượng cán bộ làm công các pháp chế hết sức đông đảo như Vụ pháp chế Bộ Công an có 50 cán bộ, công chức; Vụ pháp chế Ngân hàng nhà nước Việt nam 29 cán bộ, công chức; Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông là 26 cán bộ, công chức; Vụ pháp chế của Thanh tra Chính phủ là 17 cán bộ công chức;… Tuy nhiên, có Bộ, ngành chưa được tăng cường biên chế, do đó, số lượng cán bộ làm công tác pháp chế chưa được đảm bảo so với yêu cầu như Vụ pháp chế của Bộ Y tế có 07 cán bộ, công chức; Vụ pháp chế của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có 11 cán bộ, công chức;... Đối với các cơ quan thuộc chính phủ, là những đơn vị sự nghiệp như Thông tấn xã Việt nam, Đài tiếng nói Việt nam, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,… số lượng cán bộ pháp chế chưa đủ mạnh, trung bình chỉ có từ 05 - 08 cán bộ làm công tác pháp chế.

Về trình độ, hiện nay cán bộ pháp chế có trình độ chuyên môn tương đối cao, trong số hơn 500 cán bộ pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì có hơn 150 cán bộ có trình độ trên đại học (tiến sĩ, thạc sĩ), đa số cán bộ có trình độ đại học luật và trình độ đại học chuyên ngành phù hợp. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng hết sức quan tâm đến việc bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm làm công tác pháp chế, nhiều cán bộ đã từng bước được nâng cao trình độ, cả trình độ chuyên môn luật và chuyên ngành, các cán bộ lãnh đạo tổ chức pháp chế đều tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp. Chính vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong những năm qua đã từng bước được nâng lên một bước rõ rệt (xem Phụ lục số 3).

2.2. Tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

2.2.1. Về tổ chức pháp chế

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình thành lập Phòng pháp chế hoặc phân công đầu mối đảm nhiệm công tác pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Kết quả, đến nay do điều kiện khách quan và nhu cầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, mỗi địa phương tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức theo một mô hình sau đây:

- Phòng/Ban/Đội pháp chế (cơ quan công an) độc lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn;

- Phòng pháp chế ở cơ quan chuyên môn có khối lượng công việc nhiều/bố trí các cán bộ chuyên trách đảm nhiệm;

- Tổ công tác pháp chế và giao do một cán bộ chuyên trách phụ trách/các thành viên khác là kiêm nhiệm.

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác pháp chế;

 Do yêu cầu công việc, căn cứ vào biên chế và các điều kiện về tổ chức, cán bộ, nhiều địa phương đã kết hợp các mô hình khác nhau để thành lập, củng cố tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, theo đó, tại một số cơ quan chuyên môn thì thành lập Phòng pháp chế độc lập, nhưng một số cơ quan chuyên môn khác thì lại kết hợp với công tác khác như công tác hành chính - tổng hợp để thành lập Phòng/Ban thuộc Văn phòng cơ quan. Một số cơ quan chuyên môn thì chỉ bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế thuộc biên chế của Văn phòng hay một số cơ quan khác thì chỉ bố trí được cán bộ kiêm nhiệm. Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện nay có 10 cơ quan chuyên môn thành lập Phòng pháp chế, 09 cơ quan thành lập Tổ pháp chế, 06 cơ quan thì chỉ bố trí cán bộ chuyên trách. Tại Bắc Giang, chỉ có 01 cơ quan thành lập Tổ pháp chế (Sở Giao thông vận tải), 11 cơ quan bố trí cán bộ chuyên trách, 08 cơ quan chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm; Tại Đà Nẵng, chỉ có cơ quan Thanh tra thành lập Phòng pháp chế, 02 cơ quan thành lập Tổ/Đội pháp chế (Công An, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), 04 cơ quan bố trí cán bộ chuyên trách, 14 cơ quan chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm (xem Phụ lục số 2).

 2.2.2. Về cán bộ

Về số lượng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đến nay đã bố trí cán bộ làm công tác pháp chế, ít nhất là 01 cán bộ và nhiều nhất là 09 cán bộ, trung bình mỗi cơ quan có từ 02 - 05 cán bộ làm công tác pháp chế.  Như vậy, nếu tính bình quân một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 20 - 50 cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, như Tại Hà Nội có tổng cộng là 64 cán bộ làm công tác pháp chế trong 19 cơ quan chuyên môn, trong đó có 14 cán bộ chuyên trách, còn lại 50 cán bộ kiêm nhiệm; Tại Đà Nẵng, chỉ có Công an thành phố thành lập Đội pháp chế với 03 biên chế (02 chuyên trách, 01 kiêm nhiệm), 01 cơ quan chuyên môn thành lập Tổ công tác thực hiện công tác pháp chế với 03 cán bộ kiêm nhiệm; 04 cơ quan chuyên môn bố trí từ 01 - 07 cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách, 14 cơ quan chuyên môn chỉ bố trí 02 - 03 cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế (xem Phụ lục số 3).

Về chất lượng, hầu hết cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn đều có trình độ đại học luật hoặc trình độ đại học chuyên ngành khác, nhiều cán bộ đã có cả bằng đại học luật và chuyên ngành. Trong số cán bộ pháp chế, nhiều người đã có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ luật hoặc chuyên ngành như tại tỉnh Nam Định tổng công có 19 cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thì trong đó có 01 trình độ thạc sĩ, 11 trình độ đại học luật và 07 trình độ đại học chuyên ngành; Nghệ An trong số 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND được thống kê thì 07 cơ quan bố trí cán bộ chuyên trách (có 02 - 03 cán bộ), 11 cơ quan bố trí cán bộ văn phòng hoặc Thanh tra kiêm nhiệm, như 100% cán bộ pháp chế đều có trình độ đại học (50% đại học luật). Tuy nhiên, tại một số tỉnh cán bộ làm công tác pháp chế còn có trình độ cao đẳng, tung cấp như tại Lai Châu, trong tổ số 44 cán bộ làm công tác pháp chế, có 04 trình độ đại học luật, 32 có trình độ đại học chuyên ngành, 07 có trình độ cao đẳng và 01 có trình độ trung cấp;…

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế, cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đã bước đầu đào tạp, tập huấn, từng bước đã được nâng cao. Trên cơ sở yêu cầu thực tế, nhận thức được vai trò quan trọng của công tác pháp chế, UBND cấp tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn cho các cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, hàng năm UBND cấp tỉnh đều cử cán bộ pháp chế ở các cơ quan chuyên môn tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức.

2.3. Tại các doanh nghiệp nhà nước
2.3.1. Doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương

- Về tổ chức pháp chế, đến nay, đa số các doanh nghiệp đã thành lập Phòng/Ban Pháp chế độc lập như Tập đoàn Điện lực Việt Nam... Một số ít doanh nghiệp nhà nước, công tác pháp chế kết hợp với công tác khác thành lập Phòng/Ban pháp chế như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam… hoặc bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình như Tổng Công ty Thuốc lá. Qua kết quả khảo sát và báo cáo của 14 doanh nghiệp nhà nước Trung ương cho thấy: 02/14 doanh nghiệp có Phòng/Ban pháp chế độc lập; 03/14 doanh nghiệp có Phòng/Ban pháp chế trực thuộc Văn phòng; 08/14 doanh nghiệp có Phòng/Ban trên cơ sở kết hợp với công tác khác và 01/14 doanh nghiệp bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thành viên của các doanh nghiệp tổ chức theo mô hình Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ con cũng đã thành lập Ban/Bộ phận pháp chế trực thuộc hoặc thuộc Văn phòng để thực hiện công tác pháp chế.

Qua báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong lĩnh vực giao thông vận tải, có 01 tập đoàn và 03 tổng Công ty đều đã thành lập tổ chức pháp chế chuyên trách. Trong đó, 02 doanh nghiệp thành lập Ban Pháp chế; 02 thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế. Đối với các doanh nghiệp khác thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý thì hầu hết công tác pháp chế đều được giao cho các phòng/ban kiêm nhiệm thực hiện, cụ thể 02 doanh nghiệp giao cho Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, 01 doanh nghiệp giao Văn phòng; 01 doanh nghiệp giao Thanh tra và 01 doanh nghiệp giao cho các phòng chuyên môn kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế.

- Về cán bộ, hầu hết mỗi doanh nghiệp có từ 03 - 07 cán bộ làm công tác pháp chế có trình độ đại học và trên đại học, như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Ngân hàng thương mại… 100% cán bộ pháp chế có trình độ đại học, trên đại học chuyên ngành luật. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ cũng có trình độ đại học, trên đại học về chuyên ngành kinh tế, thương mại quốc tế.

2.3.2. Doanh nghiệp nhà nước ở địa phương

Đến nay, một số doanh nghiệp đã thành lập Phòng/Ban pháp chế hoặc thành lập các tổ công tác pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để đảm nhiệm công tác pháp chế, như tại TP. Hồ Chí Minh có 03 doanh nghiệp đã thành lập Phòng pháp chế, 07 doanh nghiệp thành lập Tổ pháp chế, 03 doanh nghiệp bố trí cán bộ chuyên trách; TP. Cần Thơ thì các doanh nghiệp đều thành lập các Tổ pháp chế có từ 02 - 13 cán bộ hoạt động kiêm nhiệm… Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát thì nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp thuộc UBND quản lý không thành lập tổ chức pháp chế cũng như không bố trí cán bộ làm công tác pháp chế, điển hình như các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang.   

Do tính chất đặc thù, một số doanh nghiệp ở các địa phương đã bố trí từ 01 - 02 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế, nhiều doanh nghiệp do chưa coi trọng công tác pháp chế nên không bố trí cán bộ làm công tác pháp chế… Tại các doanh nghiệp nhà nước ở các địa phương có bố trí cán bộ làm công tác pháp chế thì số lượng và trình độ cán bộ pháp chế chưa đồng đều, chuyên môn chưa cao và thường không được cơ cấu thành tổ chức pháp chế độc lập, mà còn phải lồng ghép vào tổ chức của Văn phòng, như tại tỉnh Ninh Thuận, một số doanh nghiệp đã bố trí cán bộ thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng kiêm nhiệm công tác pháp chế; tại Vĩnh phúc, với 18 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, có 14 doanh nghiệp bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế, 04 doanh nghiệp chưa bố trí cán bộ làm công tác pháp chế.

2.4. Về tổ chức pháp chế tại các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành không điều chỉnh và cũng không có quy định về công tác pháp chế tại các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Song thực tế thì tổ chức pháp chế ở các tổ chức này vẫn được thành lập và hoạt động có hiệu quả, như tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập Ban Dân chủ và Pháp luật, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành lập Ban Pháp luật; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập Ban Pháp luật chính sách, Hội Nông dân thành lập Ban Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý,...).

3. Về quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế

3.1. Bộ Tư pháp, với vai trò là cơ quan có trách nhiệm giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác pháp chế trong phạm vi cả nước đã từng bước thực hiện có hiệu quả công tác này, cụ thể là:

- Ngay sau khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn thống nhất về công tác pháp chế, tạo điều kiện quan trọng cho việc hình thành, phát triển về tổ chức pháp chế và triển khai công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Về cơ bản, các văn bản hướng dẫn về công tác pháp chế đã được ban hành đầy đủ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

- Để củng cố, kiện toàn, tăng cường về công tác pháp chế đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tư pháp đã thành lập Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - đơn vị chức năng làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế trong phạm vi cả nước.

- Hàng năm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác pháp chế từ Trung ương đến các địa phương; trả lời các kiến nghị, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh chỉ đạo các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế, từ đó, có giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập.

 3.2. Vai trò quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế của các Bộ, ngành, UBND và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 06 năm qua, thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế đã tạo ra những bước chuyển biến quan trọng. Vai trò chỉ đạo tổ chức pháp chế của lãnh đạo các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh ngày càng được tăng cường, bước đầu hình thành cơ chế phối hợp giữa tổ chức pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong công tác pháp chế. Nhiều Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh đã có chỉ thị, kế hoạch nhằm triển khai và tăng cường công tác pháp chế; chỉ đạo sát sao, kiểm tra thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi về biên chế, cơ sở vật chất; giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời, chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị với các tổ chức pháp chế trực thuộc Bộ, ngành và địa phương. 

3.3. Thực hiện quản lý công tác pháp chế doanh nghiệp nhà nước

- Bộ Tư pháp, với vai trò, chức năng của mình, hàng năm đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp và Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tiến hành triển khai nhiều hoạt động pháp chế doanh nghiệp, như tổ chức các đợt tập huấn, hội nghị chuyên đề về đám phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại; thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho cho các doanh nghiệp…

- Tại các Bộ, ngành, được sự quan tâm của lãnh đạo, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Tư pháp (đơn vị thuộc Bộ Tư pháp hay Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp) tiến hành hướng dẫn công tác pháp chế cho doanh nghiệp; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về pháp lý doanh nghiệp cho các cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước.

- Tại các địa phương, bên cạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Lãnh đạo UBND đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ bố trí biên chế, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước, như tại TP. Hồ Chí Minh, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp thuộc UBND thành phố quản lý; đồng thời giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn tiến hành các hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhà nước…

4. Về cơ sở vật chất

Ở các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức, cán bộ pháp chế đã từng bước được cung cấp đủ ở mức tối thiểu các trang thiết bị làm việc; kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động trong nội dung công tác pháp chế như xây dựng pháp luật, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL… đến thực hiện pháp luật tuy còn thấp, song bước đầu đã đáp ứng được một phần yêu cầu đặt ra.
Qua thực tế, công tác pháp chế đã càng được tăng cường trên cơ sở phối hợp công tác quản lý giữa Bộ Tư pháp, giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương, cùng với sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Ở những Bộ, ngành và địa phương nào có sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức pháp chế với các cơ quan hữu quan thì ở đó công tác pháp chế không chỉ mạnh về số lượng mà còn mạnh cả về chất lượng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế, khó khăn và vướng mắc

Trong 06 năm qua, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác pháp chế, là cơ sở pháp lý để triển khai công tác pháp chế trong toàn quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tăng cường pháp chế XHCN, thực hiện quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; đặc biệt là, thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp, Chương trình tổng thể cải cách hành chính, chủ trương cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động các doanh nghiệp nhà nước… của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn mới, thì công tác pháp chế còn nhiều khó khăn, bất cập từ thể chế đến tổ chức triển khai thực hiện. 

1.1. Một số tồn tại, bất cập về thể chế

1.1.1. Nhiều quy định của pháp luật liên quan đến công tác pháp chế còn thiếu tính thống nhất và đồng bộ. 

Các văn bản pháp luật liên quan đến pháp chế quy định còn nhiều những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là các yêu cầu ngày càng cao của việc thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. Cụ thể là, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định: “các cơ quan thuộc Chính phủ hoạt động sự nghiệp thành lập Phòng Pháp chế hoặc có hình thức tổ chức pháp chế khác phù hợp”, tuy nhiên,  các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc Chính phủ lại không quy định trong cơ cấu có Phòng pháp chế. Tương tự, tại Điều 9 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định: “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công tác pháp chế của cơ quan có Phòng Pháp chế hoặc công chức pháp chế chuyên trách” song Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lại không quy định có Phòng Pháp chế trong cơ cấu của các cơ quan chuyên môn.

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP chưa quy định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác pháp chế ở địa phương. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 16/2009/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ quy định Sở Tư pháp có chức năng “Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:… công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật”. Trong khi đó, Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV quy định Sở Tư pháp có nhiệm vụ “chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.
1.1.2. Pháp luật về công tác pháp chế còn thể hiện thiếu tính liên kết giữa việc quy định và bảo đảm thi hành.

 Trong thời gian qua, việc ban hành văn bản liên quan đến công tác pháp chế chưa được nhìn nhận một cách tổng thể, nhiều văn bản chưa quy định hoặc có quy định nhưng vừa thiếu lại vừa yếu về các điều kiện đảm bảo thi hành pháp luật; cơ chế kiểm tra, theo dõi; đánh giá tác động kinh tế - xã hội. Một số quy định của pháp luật chưa gắn với việc quản lý thi hành pháp luật, do đó, làm cho các quy định của pháp luật về công tác pháp chế không những chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời nhu cầu thực tiễn mà còn khó có khả năng dự báo, định hướng điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác pháp chế.

1.1.3. Một số lĩnh vực công tác pháp chế chưa được quy định cụ thể hoặc chưa được quy định ở tầm văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao. 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện rất hiệu quả, đã đi vào nề nếp, nhưng đến nay chưa có văn bản QPPL có hiệu lực cao điều chỉnh cụ thể về công tác này, từ nội dung, hình thức, cơ chế thực hiện… Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hiện nay mới chỉ được quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP, song đây là một công tác mới, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, do đó, cần phải được điều chỉnh ở tầm văn bản có hiệu lực cao.

Về quản lý công tác pháp chế, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã có quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác pháp chế trong phạm vi cả nước, tuy nhiên, đến nay chưa quy định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý công tác pháp chế ở địa phương.
1.2. Một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác pháp chế

1.2.1. Trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

- Đối với tổ chức pháp chế Bộ, ngành, việc thực hiện các nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chuẩn bị hồ sơ về dự thảo văn bản QPPL; chủ trì, phối hợp tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL là chưa phù hợp với thực tiễn. Bởi thực tế cho thấy, không chỉ các tổ chức pháp chế bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, mà ngay cả các đơn vị khác trực thuộc các bộ, ngành cũng thực hiện các nhiệm vụ này, nhất là khi các đơn vị chủ trì. Do vậy, cần thiết phải phân biệt rõ nhiệm vụ này của tổ pháp chế với các cơ quan, đơn vị khác, theo đó xác định Vụ Pháp chế các Bộ, ngành chủ trì hoặc phối hợp tham gia chuẩn bị hồ sơ; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL. 

Đối với tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản QPPL do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng cơ quan. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã không thực hiện xin ý kiến của tổ chức pháp chế và sau khi soạn thảo đã trình thẳng thủ trưởng cơ quan ký, ban hành.

- Tổ chức pháp chế các bộ, ngành được giao chủ trì, phổi hợp với các đơn vị trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản và tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình xây dựng văn bản QPPL. Song thực tế thực hiện nhiệm vụ này của tổ chức pháp chế Bộ, ngành còn rất nhiều khó khăn, bởi vẫn còn tình trạng bổ sung, điều chỉnh chương trình; tình trạng luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành nhưng phải chờ văn bản hướng dẫn, như trong phạm vi thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 của Quốc hội, Chính phủ có trách nhiệm soạn thảo 39/44 dự án luật, pháp lệnh, nhưng thực tế đã có 9 dự án được rút ra khỏi chương trình, 04 dự án bổ sung mới. Trong Chương trình năm 2009, dự kiến Chính phủ phải soạn thảo và trình 26/30 dự án luật, pháp lệnh, nhưng đến tháng 8/2009, Chính phủ đã phải đề nghị Quốc hội hoãn, rút ra khỏi Chương trình 05 dự án luật. Nếu tính trung bình hàng năm số lượng các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ soạn thảo trình Quốc hội chỉ đạt tỷ lệ khoảng 75 - 80% so với dự kiến kế hoạch đặt ra.

- Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, dù đã triển khai mạnh mẽ, song nhiều lúc, nhiều nơi chưa thực sự đi vào cuộc sống, thực tế mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu cần được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của từng Bộ, ngành.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL thì kết quả chưa được công bố kịp thời, do đó, làm ảnh hưởng lớn trong quá trình thi hành pháp luật. 

- Công tác kiểm tra và xử lý các văn bản QPPL, còn nhiều hạn chế như về kỹ năng kiểm tra và xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; chưa có một hệ thống các cơ sở dữ liệu về kiểm tra văn bản QPPL.

- Việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác về trách nhiệm bồi thường nhà nước còn đang là những công tác mới và khó, mặc dù, Bộ Tư pháp đã mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn, song các tổ chức pháp chế vẫn gặp nhiều khó khăn, lúng túng về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện công tác này. 

- Đối với tổ chức pháp chế các doanh nghiệp, việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cũng còn nhiều hạn chế, như thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tham mưu, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp còn khép kín; ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các nhiệm vụ khác như tham gia xây dựng pháp luật, tham gia xây dựng các văn bản của doanh nghiệp (nội quy, quy chế,…), phổ biến, giáo dục pháp luật… thì chưa được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Mặt khác, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn này lại chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hay ở địa phương là Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước tham gia sản xuất, kinh doanh.

1.2.2. Tổ chức pháp chế chưa xứng tầm với công việc được giao

Thực tế hiện nay, tổ chức pháp chế đã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới như theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,... Tuy nhiên, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nhất là các Tổng cục và tương đương, các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ), cơ quan chuyên môn thuộc UBND và các doanh nghiệp nhà nước hiện nay còn nhiều bất cập, quá lỏng lẻo; việc thành lập tổ chức pháp chế nhiều nơi mang tính tùy nghi, không có sự thống nhất. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải kiện toàn, củng cố về mặt tổ chức của các tổ chức pháp chế. Thực tế cho thấy:

- Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đều thành lập Vụ pháp chế, với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị chuyên môn giúp cho lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ đó. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phải tổ chức Vụ pháp chế trên cơ sở kết hợp với công tác khác như tại Bộ Y tế, thành lập Vụ Pháp chế trên cơ sở kết hợp với công tác thi đua - khen thưởng và công tác tuyên truyền báo chí.

- Ở các Tổng cục và tương đương, các Cục trực thuộc Bộ, cơ ngang Bộ, thì tổ chức pháp chế được tổ chức rất khác nhau, có Tổng cục, Cục được thành lập tổ chức pháp chế chuyên trách; có Tổng cục, Cục không thành lập tổ chức mà giao công tác pháp chế cho văn phòng làm đầu mối thực hiện, một số khác thì chỉ bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Do đó, dẫn đến công tác pháp chế ở các Tổng cục, Cục trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa phát huy được hiệu quả.

- Ở các cơ quan thuộc Chính phủ, một số cơ quan thành lập các phòng/ban pháp chế độc lập, một số cơ quan khác thì lại tổ chức thành phòng/ban pháp chế thuộc Văn phòng và còn lại thì kết hợp với công tác khác như thanh tra, tổng hợp để thành lập cơ cấu cấp phòng/ban.

- Ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thì tùy nghi trong việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc chỉ bố trí cán bộ làm công tác pháp chế. Thực tế hiện nay, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, có nơi thì thành lập Phòng/Ban/Đội pháp chế độc lập, có nơi thì bố trí cán bộ chuyên trách và có nơi chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm. Trường hợp đặc biệt, có địa phương, mỗi cơ quan chuyên môn lại thành lập tổ chức pháp chế theo một mô hình khác nhau. 

1.2.3. Số lượng và chất lượng của cán bộ làm công tác pháp chế 

- Cán bộ pháp chế tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tuy có trình độ cao, song lại mỏng về số lượng, trong khi đó, công việc được giao ngày càng nhiều, như Bộ Y tế, Vụ pháp chế chỉ có 07 cán bộ pháp chế (có 02 có trình độ trên đại học, và 05 trình độ đại học), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ chỉ có 13 cán bộ pháp chế… hay như Ủy Ban Dân tộc chỉ có 08 cán bộ pháp chế… Bên cạnh đó, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với lực lượng cán bộ đã mỏng, nhưng trong năm gần đây bắt đầu xuất hiện tình trạng chảy máu chất xám, có cán bộ, lãnh đạo làm công tác pháp chế xin ra khỏi biên chế đi làm việc cho các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh với nhiều ưu đãi về kinh tế, dẫn đến một số tổ chức pháp chế vốn đã thiếu cán bộ, thiếu lãnh đạo có kinh nghiệm lại càng thiếu hơn. 

Ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thì không bố trí được cán bộ làm công tác pháp chế vì thiếu biên chế, nhiều khi có biên chế lại không tìm được cán bộ thích hợp, đủ tiêu chuẩn. Có nhiều địa phương đã lấy cán bộ trẻ, song với chế độ, chính sách như hiện nay đã không thu hút được cán bộ pháp chế làm việc lâu dài, nhiều cán bộ sau vài năm làm việc đã xin chuyển công tác khác.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ pháp chế còn hạn chế, nhất là cán bộ pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tuy đã có kiến thức chuyên ngành nhưng kiến thức về pháp luật thì hạn chế hoặc có kiến thức pháp luật nhưng chưa có kiến thức chuyên ngành. Nhiều cơ quan do chưa bố trí được cán bộ chuyên trách nên công tác pháp chế còn hạn chế, nhiều nội dung chưa được triển khai sâu rộng.

- Một số cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước ở địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác pháp chế, bố trí cán bộ thực hiện công tác pháp chế còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao. 

- Cán bộ được bố trí làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn đa số là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế; mặt khác, cán bộ làm công tác này lại thường xuyên thay đổi vị trí công tác.

- Chưa có chế độ, chính sách ưu đãi cho cán bộ làm công tác pháp chế, dẫn đến tình trạng khó có thể tuyển dụng; tình trạng chảy máu chất xám.

- Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước chưa đồng đều. Hàng năm, Bộ Tư pháp có tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế nhưng chưa có sự hỗ trợ về kinh phí, số lượng cán bộ tham gia còn hạn chế, thời gian tập huấn rất ngắn so với yêu cầu. 

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, số lượng cán bộ làm công tác pháp chế còn ít, phần lớn cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp làm việc theo chế độ khiêm nhiệm; trình độ, chuyên môn pháp lý chưa cao; kinh nghiệm thực tiễn trong công tác pháp chế này chưa nhiều, nhất là kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại… Mặt khác, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế về ngoại ngữ, thiếu hiểu biết về pháp luật nước ngoài.

1.2.4. Cơ chế phối hợp của các tổ chức pháp chế 

Nghị định số 122/2004/ND-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định về vấn đề này còn mang tính nguyên tắc, chưa quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trong công tác phối hợp, một số ít quy định chỉ thể hiện trách nhiệm thực hiện phối hợp ở góc độ quản lý nhà nước của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới. Vì vậy, trong công tác pháp chế chưa có một cơ chế phối hợp hiệu quả thống nhất. Cụ thể là:

- Cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành trong việc chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế, cũng như cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với UBND cấp tỉnh chưa được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Cơ chế phối hợp công tác pháp chế giữa Vụ pháp chế với Tổng cục và tương đương, các Cục trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa cở sở pháp lý để triển khai, nhất là trong việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế.

- Ở địa phương, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thực hiện các mặt công tác pháp chế. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc phối hợp công tác pháp chế ở các địa phương chủ yếu vẫn tập trung trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế.

- Ở doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương, chưa có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với tổ chức pháp chế các Bộ, ngành hay cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực về công tác pháp chế.

- Bên cạnh đó, ở các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức và hoạt động pháp chế của tổ chức này phát triển tương đối mạnh như Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ban Pháp luật thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Pháp luật chính sách thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Kiểm tra thuộc Hội Nông dân,... Song chưa có cơ sở pháp lý xác định cơ chế phối hợp giữa các tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước với các tổ chức nêu trên.
1.2.5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với công tác pháp chế 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác pháp chế trong phạm vi cả nước, từ xây dựng trình cơ quan có thẩm hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL về công tác pháp chế; hướng dẫn công tác pháp chế; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế… song thực tế chưa thể hiện được cơ chế quản lý, phối hợp thuận lợi cho việc triển khai, cũng như giám sát, kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với công tác pháp chế, chưa thể hiện được vị trí, vai trò của các tổ chức pháp chế tại các Bộ, ngành là những “cánh tay nối dài” thực hiện chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo các Bộ, ngành trong việc hoạch định và xây dựng chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý. Bên cạnh đó, ở địa phương thì vai trò của Sở Tư pháp, với tư cách là một cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý công tác tư pháp ở địa phương, chưa được thể hiện rõ nét, chưa tạo được tính chủ động trong việc chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương trong triển khai công tác pháp chế.

Vì vậy, đòi hỏi sớm phải có một cơ chế về quản lý hiệu quả hơn, bảo đảm cho công tác pháp chế được triển khai một cách đồng bộ, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

1.2.6. Chưa có cơ chế bảo đảm các điều kiện triển khai công tác pháp chế 

- Kinh phí phục vụ các mặt công tác pháp chế còn hạn hẹp, chưa phù hợp với thực tiễn. Qua thực tế, nhiều mặt công tác pháp chế từ xây dựng pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật được cấp kinh phí là quá thấp. Mặt khác, các công tác mới như theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước… thì hầu như chưa được bố trí kinh phí để thực hiện.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác pháp chế hiện nay chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu công tác nhất là ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thì điều kiện vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn;

- Chưa xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL chuyên ngành có liên quan, nhất là ở các địa phương thì vấn đề này chưa được cập nhật đầy đủ hệ thống văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác, do đó, khó khăn trong việc triển khai.

- Thiếu thông tin và sự hiểu biết đầy đủ về pháp luật quốc tế, thông lệ quốc tế, do đó, đã làm ảnh hướng đến việc thực hiện các mặt của công tác pháp chế.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn và bất cập 

Thứ nhất, nhận thức của lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác pháp chế còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai công tác pháp chế chưa thật sự đúng yêu cầu. Nhiều nơi, nhiều lúc công tác pháp chế chưa được coi trọng, dẫn đến hoạt động nhiều khi chỉ mang tính hình thức, chưa đi vào bản chất, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

Thứ hai, trước yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay ở nước ta, đòi hỏi phải có sự đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác pháp chế. Nhất là trong điều kiện thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005) và Chiến lược cải cách tư pháp (Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005). Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều định hướng đã được Đảng ta đề ra nhưng chậm được thể chế hoá trong các quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về công tác pháp chế như trong lĩnh vực pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ quan hành chính.

Thứ ba, các văn bản QPPL điều chỉnh về công tác pháp chế chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn, chưa gắn với xây dựng pháp luật phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước. Việc nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật về công tác pháp chế chưa thật sự được quan tâm. 

Thứ tư, công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế chưa được chú trọng, không có hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai công tác pháp chế.

Thứ năm, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế còn nhiều hạn chế. Lực lượng cán bộ pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương còn mỏng, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Nhất là các cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh còn kiêm nhiệm, lại hay luân chuyển, nhiều nơi phải thường xuyên đào tạo, đào tạo lại.

Thứ sáu, nguồn lực tài chính dành cho các mặt công tác pháp chế chưa được bảo đảm một cách đầy đủ. Kinh phí đầu tư cho các hoạt động xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, xây dựng và ban hành văn bản QPPL; tổ chức thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản QPPL...  còn nhiều bất hợp lý, chưa phản ánh đúng tính phức tạp của hoạt động xây dựng pháp luật, chưa phù hợp với thực tiễn. 

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, bất cập, cũng như các nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, bất cập trong công tác pháp chế, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, sự nhận thức đúng đắn và lãnh đạo sát sao của các cấp lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm cho công tác pháp chế. Thực tiễn 06 năm cho thấy, nơi nào lãnh đạo nhận thức đầy đủ, lãnh đạo sâu sát về yêu cầu triển khai công tác pháp chế thì nơi đó có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc đề xuất xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai công tác pháp chế, trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Thứ hai, tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức pháp chế là yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả của công tác pháp chế. Thực tế cho thấy, dù còn có những hạn chế về các nguồn lực bảo đảm, từ nhân lực đến vật lực nhưng với sự chủ động và tích cực của mình, các tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành các kế hoạch về công tác pháp chế hàng năm, từ công tác xây dựng pháp luật, rà soát hệ thống hóa văn bản, kiểm tra và xử lý văn bản… với  chất lượng và hiệu quả đáng ghi nhận. 
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Thứ tư, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và giữa tổ chức pháp chế được tổ chức ở các cơ quan, các cấp có ý nghĩa quan trọng đối với việc phối hợp triển khai công tác pháp chế. Thực tiễn cho thấy, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác pháp chế giữa các cơ quan đã tháo gỡ được nhiều bất cập, tồn tại và khắc phục được nhiều khó khăn trong công tác pháp chế. 

Thứ năm, việc thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian qua cho thấy, để công tác pháp chế đạt hiệu quả cao thì các cấp lãnh đạo, các cơ quan, doanh nghiệp cần có sự quan tâm và đầu tư lớn về nguồn nhân lực, từ cơ chế chính sách, chế độ đến có cơ chế thu hút cán bộ làm việc lâu dài, cán bộ có trình độ chuyên môn cao làm công tác pháp chế. 

Thứ sáu, việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai các mặt công tác pháp chế, đặc biệt là các các chương trình xây dựng văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL… đến công tác thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp là yếu tố quan trọng đảm bảo triển khai, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác pháp chế. Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm các điều kiện, các nguồn lực cho công tác pháp chế, có cơ chế cụ thể để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở từng bước, từng giai đoạn cũng là những yếu tố quan trọng cho triển khai công tác pháp chế.
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+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế, trong đó xác định rõ thành lập phòng, ban pháp chế trong các doanh nghiệp nhà nước.

+ Tạo cơ chế linh hoạt cho việc thành lập tổ chức và hoạt động phòng/ban pháp chế độc lập tại các đơn vị thành viên của các doanh nghiệp Nhà nước.

+ Chỉ nên quy định thành lập Phòng pháp chế tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an, kiểm lâm,….
	- BCA, BTC, BGTVT, BNN&PTNT, BXD, BTN&MT, BTT&TrT, BVHTT&DL,TTrCP, NHNN, 

- BLĐ,TB&XH, UBND TP. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng,  An Giang,…

- BKH&CN, Hải Phòng, Đà Nẵng,  An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Cà Mau, Gia Lai…

- VPCP, 

- Gia lai…

- TCT Thuốc lá; 

- Bình Dương, Gia Lai…

- Bình Thuận, …

	3
	Quy định cụ thể mô hình tổ chức của pháp chế bộ, ngành, nhất là các bộ đa ngành, đa lĩnh vực (có cơ cấu cấp phòng trực thuộc Vụ pháp chế)
	- BNV, BXD, BTT&TrT, UBDT

	4
	Đề nghị bỏ việc điều chỉnh tổ chức pháp chế doanh nghiệp nhà nước. Vì thực hiện chủ trường cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước rheo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Do vậy quy định pháp chế tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước 
	- BTC, BNN&PTNT,

- Bình Dương, …

	5
	Quy định việc thành lập cứng tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước. 
	- TCT Thuốc lá, TCT cà phê, …

	6
	Mở rộng việc thành lập cán bộ pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp


	- HCM, 



	7
	Đối với tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhà nước nên quy định như sau: “Công ty mẹ của các tập đoàn, các tổng công ty là công trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu, thành lập tổ chức pháp chế độc lập hoặc tổ chức pháp chế chuyên trách thuộc tổ chức tham mưu của công ty mẹ”, không nên quy định bắt buộc phải có tổ chức pháp chế độc lập, nhằm tạo cơ chế mở, tạo điều kiện dr doanh nghiệp tự bố trí cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. 
	- Tổng công ty đường sắt Việt Nam; …

	III
	CÁN BỘ PHÁP CHẾ
	

	1
	+ Thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ pháp chế

+ Quy định bắt buộc cán bộ pháp chế phải có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân hành chính; Không bố trí cán bộ chuyên môn làm công tác pháp chế.
	- VPCP,

- Hà Nội, HCM, Đà Nẵng,  An Giang, Bến tre,…

	2
	+ Xây dựng và áp dụng chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan hoặc chế đỗ đãi ngộ đặc thù cho cán bộ pháp chế;

+ Có chế độ chính sách đã ngộ hợp lý, thu hút cán bộ làm công tác pháp chế
	- BQP, BGTVT, BNN&PTNT, BXD, BTN&MT, BTT&TrT, BVH,TT&DL, BKH&CN, UBDT, 

- Tập đoàn Dệt may, TCT Công nghiệp Ô tô, ..

- TP.Hồ Chí Minh, các tình: Cần Thơ,  An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Cà Mau,…

	3
	+ Xây dựng đề án hoặc Chương trình hoặc Kế hoạch bỗi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác pháp chế, đảm bảo có cán bộ giỏi, cũng như tổ chức các cuộc sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm hoạt động pháp chế

+ Quan tâm tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ làm công tác pháp chế.

+ Đặc biệt cần có Chương trình đào tạo, bồi dưỡng các bộ pháp chế như Chương trình đào tạo Luật sư quốc tế của Chính phủ trong thời gian qua.

+ Cần cải tiến nội dung, liên tục thay đổi và nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ Pháp chế
	- Bộ Nội vụ , BGTVT, BTN&MT, BTT&TrT, BLĐ,TB&XH, BKH&CN, TTrCP, UBDT, Viện KH&CN,…

- TĐ Dệt may, TCT Hàng hải, TCT Xăng dầu, TCT Công nghiệp Ô tô, TCT CP Rượu bia NGK HN, TCT cà phê…

-  Các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Gia Lai…

- TCT Thuốc lá, …

- HCM, Hải Phòng,, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, …

	4
	Xây dựng cơ chế thu nhập đặc biệt hoặc chế độ ưu đãi cho cán bộ làm công tác pháp chế
	- BTC, BXD, BTT&TrT, BVH,TT&DL, BKH&CN, UBDT,…

- TĐ Dệt may,  TCT Công nghiệp Ô tô, …

- HCM, Đà Nẵng…

	5
	Xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ pháp chế.
	- BTC,..

	6
	+ Rà soát và tăng biên chế cho tổ chức pháp chế, theo đó xác định rõ biên chế cho tổ chức pháp chế.

+ Ưu tiên bổ sung biên chế đủ tiêu chuẩn 
	- BNN&PTNT, BXD, BTN&MT, BLĐ,TB&XH, TTrCP, UBDT, …

- Hà Nội, Cần Thơ, Bến tre, Gia Lai…

	IV
	CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
	

	1
	Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu hoàn thiện pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp, cải cách hành chính.. Cụ thể:

+ Yêu cầu xác định, hoàn thiện hệ thống pháp luật;

+ Yêu cầu nâng cao chất lương văn bản quy phạm pháp luật;

+ Yêu cầu dân chủ hóa, minh bạch hóa quy trình xây dựng pháp luật;

+ Triển khai các chính sách mới (bồi thường Nhà nước, thi hành pháp luật…)
	- VPCP, 

- Bình Dương,…

	2
	Đề nghị xác định rõ chức năng của tổ chức pháp chế - không nên quy định chức năng khác để xây dựng một tổ chức độc lập
	- BYT, ..

	3
	Tiếp tục tăng cường việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là công tác thực hiện các Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đây là công tác còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	- BCA, …

	4
	Xây dựng có chế phối hợp công tác pháp chế giữa các bộ, giữa pháp chế bộ với pháp chế các đơn vị trực thuộc, cũng như có chế phối hợp trong công tác giữa pháp chế với cơ quan chuyên môn
	- BCA, BNV, BXD, BTN&MT, TĐ Dệt may,  …

	5
	Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cơ chế phối hợp của tổ chức pháp chế Tổng cục, Cục và tương đương thuộc bộ, ngành
	- BTC, BGTVT, BNN&PTNT, NHNN, …

	6
	Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của pháp chế bộ với tư cách là cơ quan pháp chế đầu mối tại các bộ.
	- BGTVT, BNN&PTNT, BKH&CN,…

	7
	Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của pháp chế Tổng cục, Cục
	- BNN&PTNT, BVH,TT&DL, VPCP, …

- HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bình Dương,…

	8
	Bổ sung chức năng thực hiện tư vấn, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 


	- BNN&PTNT, NHNN, VPCP, 

	9 
	Cùng với quy định việc thành lập tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp, càn bổ sung quy định về chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho tổ chức pháp chế trong các đơn vị sự nghiệp
	- HCM,…


	10
	Trong công tác xây dựng, góp ý, cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế trong việc hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện công tác này
	- Gia Lai…

	11
	Bổ sung nhiệm vụ theo dõi chung về tình hình thi hành pháp luật cho tổ chức pháp chế
	- BVH,TT&DL, NHNN, UBDT, VPCP,…

- HCM, Bình Dương,…

	V
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
	

	1
	Xác định rõ nội hàm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đối với pháp chế các bộ, ngành, địa phương – nhất là cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp với pháp chế các bộ, ngành.
	- BTC, BTN&MT, TTrCP,…

- Cần Thơ,….

	2
	Tạo cơ chế quản lý thống nhất công tác pháp chế từ trung ương đến địa phương 
	- BLĐ,TB&XH, …

- Đà Nẵng, …

	3
	Bộ Tư pháp cần có nhiều hoạt động hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho tổ chức pháp chế các bộ, ngành và địa phương.
	- TTrCP, …

- Đà Nẵng, Cần Thơ,..

	4
	Bộ Tư pháp cần thực hiện nhiều nhiệm vụ khác thuộc chức năng quản lý như tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý, cung cấp các thông tin về chính sách pháp luật…
	- TĐ Dầu khí, TĐ CN tàu thủy, …

	5
	Xác định cơ chế phối hợp thống nhất từ trung ương đến địa phương 
	- HCM, Bắc Kạn, An Giang, …

	6
	Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần chú trọng công tác rà soát và công bố kết quả rà soát các văn bản liên quan đến công tác pháp chế, chuyên ngành
	- HCM, …

	7
	Cần xác định và quy định quan hệ chỉ đạo, phối hợp về công tác pháp chế Chính phủ pháp chế của công ty mẹ và pháp chế các công ty thành viên


	- Tổng công ty đường sắt Việt Nam; …

	VI
	ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM
	

	1
	Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước
	- Đà Nẵng, An Giang, …

	2
	Có chế nâng cao nhận thức của lãnh đạo các bộ, ngành, UBND về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế

	- BXD, BGTVT, BTN&MT, BKH&CN, VPCP, ..

- TCT Xăng dầu, TCT Công nghiệp Ô tô, ..

	3
	+ Tăng kinh phí chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

+ Bổ sung sửa đổi Thông tư số 09/2007/TTLT-BTP-BTC theo hướng chỉ quy định mức tối thiểu cho các nội dung chi trong công tác xây dựng văn bản


	- BQP, BVH,TT&DL,…

- Hà Nội, Đà Nẵng,  An Giang,..

- HCM; Cần Thơ,…

	4
	Tăng kinh phí cho hoạt động pháp chế nói chung hiện nay
	- TCT Công nghiệp Ô tô, …

- Hà Nội, Bắc Kạn, …

	5
	Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cung cấp, đảm bảo thông tin về công tác pháp chế

	- Bình Phước, …

	6
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra văn bản


	- BQP, BCA, …

	7
	Tăng cường cơ chế, nguồn lực cho tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế
	- BLĐ,TB&XH, BKH&CN,…

- Hà Nội, …

	8
	Đề nghị Bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí các Chương trình, dự án hỗ trợ cho hoạt động pháp chế ở địa phương


	- Hải Phòng, …

	9
	Tăng kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ
	- Gia Lai…


Phần thứ hai

VỀ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

I. YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Yêu cầu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ

1.1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, theo đó đòi hỏi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều phải được quản lý bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.  

1.2. Xác định mục tiêu củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, tạo dựng một hình ảnh mới của một Nhà nước pháp quyền và một xã hội thượng tôn pháp luật, một nền hành chính và tư pháp hiện đại, theo đó đặt ra yêu cầu xác định rõ chức năng, quyền hạn của Chính phủ theo hướng khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn về mặt tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quản lý nhà nước theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Kiện toàn về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng tiếp tục xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp chính quyền.

1.3. Tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 với việc xác định hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân và pháp luật về môi trường bảo đảm phát triển bền vững. Từ đó đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng việc lập Chương trình xây dựng văn bản QPPL; dân chủ hóa và minh bạch hóa quy trình xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, đáp ứng các yêu cầu thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và chủ trưởng cải cách hành chính.

1.4. Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, đã đặt ra yêu cầu cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công.

1.5. Yêu cầu của tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. 

2. Mục đích xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ

2.1. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực, các điều kiện đảm bảo hoạt động cho các tổ chức pháp chế và tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế.

2.2. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, qua đó  góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh đối với công tác pháp chế.

2.3. Hình thành cơ chế đồng bộ, thống nhất và điều chỉnh toàn diện về công tác pháp chế; trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cũng như từng tổ chức pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế.

2.4. Xác định công tác pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trước hết là trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, các cấp lãnh đạo trong việc từng bước củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế.

3. Quan điểm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ
3.1. Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác pháp chế, đảm bảo việc thành lập, củng cố tổ chức pháp chế, cũng như hoạt động của các tổ chức pháp chế từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần và nội dung được nêu tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị.

3.2. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và với hệ thống các văn bản pháp luật khác; bảo đảm sự quản lý nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương.   

3.3. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các bản hướng dẫn thi hành Nghị định, đồng thời sửa đổi, bổ sung các điều khoản cần thiết cho đồng bộ với hệ thống pháp luật đã được Nhà nước ta ban hành trong 06 năm qua; đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

3.4. Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ khi được ban hành phải bảo đảm tính khả thi.
II. VỀ DỰ KIẾN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Về phạm vi điều chỉnh, cần phải tiếp tục xác định rõ việc triển khai công tác pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố Trung ương. Riêng đối với các doanh nghiệp, xác định rõ Nhà nước chỉ tổ chức quản lý và triển khai công tác pháp chế tại các doanh nghiệp mà trong đó Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ. 

2. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế, cụ thể:

2.1. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế trên các mặt công tác được giao; đặc biệt, cần phải chú trọng đến vị trí, vai trò của pháp chế với chức năng là cơ quan “gác cổng” về pháp luật, tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo của mình. Bổ sung  quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế tại các Tổng cục và tương đương, các Cục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
2.2. Quy định cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức pháp chế trên cơ sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản QPPL hiện hành có liên quan như Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước, các Luật về tổ chức của Chính phủ, HĐND và UBND… và các Nghị định về tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2.3. Bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các tổ chức pháp chế về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
3. Quy định rõ việc thành lập các tổ chức pháp chế chuyên trách hoặc bố trí cán bộ chuyên trách, theo hướng:

3.1. Thành lập tổ chức pháp chế chuyên trách tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tổng cục và tương đương; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố Trung ương và các doanh nghiệp mà Nhà nước chiếm  trên 50% vốn điều lệ;

3.2. Xác định rõ vị trí của tổ chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.

4. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, trình độ và xác định chế độ, chính sách cho các bộ pháp chế, theo hướng:

4.1. Thực hiện chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ làm công tác pháp chế theo hướng quy định rõ cán bộ pháp chế bắt buộc phải có trình độ đại học luật, nhằm tránh việc bố trí cán bộ chỉ có trình độ đại học chuyên ngành làm công tác pháp chế;
4.2. Xác định và ban hành chế độ chính sách phù hợp trên cơ sở quy định rõ chức danh cho cán bộ pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và  doanh nghiệp mà Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;

4.3. Có cơ chế chính sách thu hút những người có kinh nghiệm, có trình độ vào làm việc tại các tổ chức pháp chế, nhất là tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.

5 Xác định rõ cơ chế quản lý, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp nhà nước về công tác pháp chế:

5.1. Quy định rõ trách nhiệm quản lý thống nhất công tác tổ chức, hoạt động pháp chế từ Trung ương đến địa phương của Bộ Tư pháp, trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của các Bộ, ngành và phạm vi lãnh thổ của địa phương;
5.2. Cơ chế phối hợp về công tác pháp chế giữa tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ với tổ chức pháp chế của các Tổng cục và tương đương, các Cục trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

5.3. Cơ chế phối hợp về công tác pháp chế giữa tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ với tổ chức pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực;

5.4. Cơ chế phối hợp về công tác pháp chế giữa Sở Tư pháp với các tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế, từ nguồn nhân lực đến nguồn kinh phí hoạt động trên các mặt công tác như xây dựng pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL… nhất là nguồn kinh phí bảo đảm cho các công tác mới như công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

Phần thứ ba

THAM KHẢO
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA PHÁP CHẾ MỘT SỐ BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

A. PHÁP CHẾ BỘ
        NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHÁP CHẾ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP

1. Cơ cấu tổ chức, cán bộ của các tổ chức pháp chế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Việc xây dựng và kiện toàn tổ chức pháp chế thuộc Bộ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP) luôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm.

- Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 2003, đến năm 2007 Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Vụ Pháp chế - Bộ Thuỷ sản thành Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới. Vụ Pháp chế không có tổ chức phòng. Để quản lý công việc của Vụ, Vụ phân công cán bộ công chức theo tổ chuyên môn (Tổ tổng hợp, Tổ rà soát văn bản, Tổ kiểm tra văn bản, Tổ tuyên truyền phổ biến pháp luật và Tổ kiểm tra thực hiện pháp luật), mỗi tổ do một đồng chí lãnh đạo Vụ phụ trách. Vụ Pháp chế (mới) có 26 công chức, trong đó có 02 tiến sỹ, 06 thạc sỹ, 05 đồng chí có hai bằng đại học và 02 đồng chí đang theo học thạc sỹ luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Vụ Pháp chế luôn được quan tâm đúng mức, nhờ đó cán bộ, công chức của Vụ ngày càng được tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc được giao. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 03 Tổng cục (Tổng cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi và Tổng cục Lâm nghiệp). Tại 03 Tổng cục không có tổ chức pháp chế chuyên trách. Công tác pháp chế được giao cho Văn phòng Tổng cục kiêm nhiệm. Do vậy, tổ chức pháp chế Tổng cục không đảm bảo về cơ cấu tổ chức và cán bộ, cũng như năng lực triển khai các hoạt động pháp chế.

- Tại các Cục thuộc Bộ (Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục bảo vệ thực vật, Cục Chế biến thương mại nông lâm sản và nghề muối, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản) không có phòng pháp chế chuyên trách. Các hoạt động pháp chế được lãnh đạo các Cục giao cho Phòng Thanh tra - Pháp chế hoặc Thanh tra Cục thực hiện. Mặc dù không được tổ chức thành phòng độc lập nhưng công tác pháp chế một số Cục (như Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi) luôn được đảm bảo về nhân sự và chất lượng hoạt động. Mô hình pháp chế gắn với thanh tra Cục được nhận định là hợp lý, tuy nhiên cần thiết phải có tổ chức pháp chế độc lập tại các Cục nhằm tăng cường vai trò, vị trí của tổ chức này trong tổ chức và hoạt động của các Cục.

- Tại các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có Phòng Pháp chế độc lập, công tác pháp chế được giao cho Văn phòng Sở hoặc Thanh tra Sở thực hiện và có cán bộ kiêm nhiệm.

- Tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ không có phòng pháp chế chuyên trách. Công tác pháp chế được lồng ghép vào các phòng ban khác như Ban Tổ chức cán bộ - Thanh tra (Tổng công ty Cà phê Việt Nam), Ban Thanh tra bảo vệ quân sự (Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam), Phòng Thanh tra - Kiểm toán (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam).

2.  Điều kiện đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Cơ sở vật chất

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Vụ Pháp chế hoạt động. Hiện nay Bộ bố trí trụ sở làm việc của Vụ Pháp chế gồm 12 phòng làm việc riêng biệt, diện tích đủ để bố trí một số thiết bị văn phòng phục vụ nhu cầu công tác.

- Bộ phận pháp chế tại Văn phòng 03 Tổng cục, các phòng Thanh tra - Pháp chế tại các Cục thuộc Bộ được lãnh đạo các Tổng cục, Cục tạo điều kiện, bố trí đủ cơ sở vật chất để làm việc.

b) Trang thiết bị làm việc

Vụ Pháp chế được trang thiết bị một số phương tiện làm việc thiết yếu như bàn ghế, máy tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu, đường truyền Internet ADSL,... Nhìn chung, phương tiện làm việc bước đầu được đảm bảo. Tuy nhiên, trang thiết bị này chủ yếu do Dự án Luật Thuỷ sản trang bị.Về lâu dài, trang thiết bị làm việc cần được đầu tư thoả đáng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước mới đáp ứng được yêu cầu công tác.

c) Kinh phí hoạt động

- Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được quan tâm, cấp từ nguồn ngân sách nhà nước và hỗ trợ từ Dự án Luật Thuỷ sản và các chương trình, dự án khác.

- Tuy nhiên, định mức chi cho các hoạt động công tác pháp chế quy định tại Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và bppj tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là quá thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động công tác pháp chế.

3. Một số kết quả nổi bật về hoạt động của các tổ chức pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP

Qua 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Với vai trò là đơn vị đầu mối công tác pháp chế, Vụ Pháp chế đã tham mưu cho Bộ, trực tiếp triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, như đầu mối xây dựng thể chế (dự án Luật Nông nghiệp, Dự án Luật Thuỷ sản sửa đổi, một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,…); xây dựng, trình Chính phủ Đề án rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Đề án 554 tuyên truyển phổ biến pháp luật cho nông dân và các dân tộc thiểu số, Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, …

Một số hoạt động chính (số liệu từ năm 2007 đến nay) như sau: 

a) Về xây dựng văn bản QPPL

- Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL đã từng bước được đổi mới, chất lượng và tính khả thi của văn bản ngày càng cao, hệ thống pháp luật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từng bước được hoàn thiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo số 1114/BC-BNN-PC ngày 19/4/2010 sơ kết triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Mỗi năm tổ chức pháp chế Bộ trực tiếp hoặc tham gia xây dựng, trình Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành trên 100 văn bản quy phạm pháp luật (năm 2007 là 121 văn bản, năm 2008 là 133 văn bản, năm 2009 là 87 văn bản, 4 tháng đầu năm 2010 là 36 văn bản).

- Đối với Vụ Pháp chế, từ năm 2007 đến nay đã và đang chủ trì xây dựng 21 văn bản QPPL, trong đó có 2 Dự án Luật, 06 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 08 văn bản QPPL của Bộ. Tổ chức thẩm định 219 văn bản QPPL, góp ý kiến 1.236 văn bản, 459 văn bản xử lý ý kiến Thành viên Chính phủ.
b) Về rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

Rà soát, hệ thống hoá văn bản luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã đạt được những kết quả cụ thể, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2007 tổ chức rà soát 600 văn bản QPPL, trong đó kiến nghị sửa đổi 117 văn bản, ban hành mới 14 văn bản, huỷ bỏ 02 văn bản và 81 văn bản hết hiệu lực thi hành; năm 2008 tổ chức soát tổng số 91 văn bản (bao gồm cả các Hiệp định) liên quan đến chiến lược biển Việt Nam, theo đó đã phát hiện 12 văn bản hết hiệu lực và đề xuất 16 văn bản xây dựng mới để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, 250 văn bản về an toàn thực phẩm; 358 văn bản QPPL về thuỷ sản; 13 văn bản liên quan đến lĩnh vực hoá chất, theo đó phát hiện 11 văn bản hết hiệu lực; năm 2009 chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Đề án “Rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước”, với tổng số văn bản được rà soát là 299 văn bản (văn bản từ cấp Thủ tướng Chính phủ trở lên) trên 17 lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trình Bộ ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực với 111 văn bản, tập hợp và xác định hiệu lực văn bản trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với hơn 1.000 văn bản; cập nhập trên Website của Vụ để các đơn vị thuộc Bộ tham khảo, tra cứu; cập nhập danh mục các điều ước quốc tế, chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Năm 2010 đang xây dựng Đề án rà soát văn bản QPPL ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

c) Về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với một số kết quả nổi bật sau: tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2002 đến 2007 và Quyết định 18/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2004-2007; trình Bộ ban hành kế hoạch 1079/KH-BNN-PC ngày 22/4/2008 triển khai Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 7/12/2007 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; trình Bộ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ giai đoạn 2008-2013; tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thủy sản” và tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải; xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012 (Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ); trực tiếp tổ chức thực hiện Tiểu đề án 1 (tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn từ năm 2009 đến năm 2012); tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hội nghị phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật chuyên ngành cho cán bộ công chức Bộ Nông nghiệp và PTNT, cán bộ công chức địa phương.
d) Về kiểm tra, xử lý văn bản và kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản và kiểm tra việc thực hiện pháp luật được thực hiện bước đầu đã đạt yêu cầu. Hàng năm Vụ Pháp chế xây dựng, trình Bộ ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản và kiểm tra thực hiện pháp luật; đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để các Vụ, Cục chủ động thực hiện; chủ trì kiểm tra văn bản theo kế hoạch với 155 văn bản (2008- 2009) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và 137 văn bản của địa phương; tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện công tác PBGDPL và kiểm tra thực hiện pháp luật tại 30 tỉnh và một số đơn vị thuộc Bộ.

e) Công tác đào tạo, tập huấn

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ Vụ Pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Trung bình mỗi năm tổ chức từ 3 đến 5 lớp, mỗi lớp có từ 30 đến 40 học viên. Do vậy, các nội dung công tác pháp chế có nhiều chuyển biến tích cực.

f) Một số mặt công tác khác

- Tổ chức nghiên cứu thành công mỗi năm khoảng từ 01 đến 03 đề tài khoa học cấp cơ sở gồm, kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức và đã được áp dụng vào công việc của Vụ.

- Thực hiện cải cách hành chính

Tổ chức thực hiện cải cách hành chính về thể chế hàng năm theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Tổ đề án ”30” của Bộ thẩm định kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các đơn vị. Theo dõi, đôn đốc tham gia sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính có quy định liên quan đến thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản QPPL, thủ tục hành chính. Cùng với dự án Stofa rà soát và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động hàng năm Dự án Luật Thủy sản giai đoạn II; Dự án Stofa.

- Cho ý kiến về mặt pháp lý đối với một số vụ việc thanh tra, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và đề nghị của các đơn vị.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2004/NĐ-CP VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Khó khăn, vướng mắc


a) Về nhận thức, thể chế

- Nhận thức của một số lãnh đạo và cán bộ công chức về công tác pháp chế còn hạn chế, chưa đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, vị trí của công tác này trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị. Do vậy, các đơn vị còn thiếu chủ động trong công tác pháp chế, còn tình trạng kiêm nhiệm, lồng gép công tác pháp chế vào các mặt công tác khác.

- Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP  và điểm c Mục I.1 Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV quy định các Tổng cục, Cục thuộc Bộ có thể có tổ chức pháp chế chuyên trách hoặc phân công đầu mối đảm nhiệm công tác pháp chế là hạn chế lớn nhất về mặt thể chế  công tác pháp chế hiện nay. Theo đó, tại Tổng cục, Cục không bắt buộc có tổ chức pháp chế độc lập, dẫn đến tình trạng công tác pháp chế Tổng cục, Cục thuộc Bộ bị lồng gép vào các Bộ phận khác (Thanh tra, Văn phòng), không đảm bảo tính độc lập, lực lượng và hạn chế về khả năng triển khai toàn diện các mặt hoạt động của công tác pháp chế.

b) Về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế

- Về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Kinh nghiệm, kiến thức thực tế quản lý ngành của một số cán bộ còn hạn chế;
+ Khả năng tiếp cận với luật pháp quốc tế còn nhiều hạn chế;
+ Việc triển khai một số nghiệp vụ pháp chế gặp khó khăn như: thiếu kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá tác động văn bản QPPL theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008; thiếu văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra thực hiện pháp luật; thiếu kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu cho công tác kiểm tra văn bản; chưa có Luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
+ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về chất lượng soạn thảo một số văn bản, còn tình trạng chậm tiến độ ban hành văn bản so với kế hoạch được duyệt. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thực sự đi vào chiều sâu, mới đáp ứng một phần nhu cầu cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành. Công tác rà soát, hệ thống hoá được quan tâm thực hiện nhưng chưa có tính tổng thể, chưa có hệ cơ sở dữ liệu và chưa quy chuẩn trong việc công nhận, khai thác, sử dụng hệ cơ sở dữ liệu. Công tác kiểm tra thực hiện pháp luật còn hạn chế về phạm vi và chất lượng kiểm tra. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hạn chế ở khâu xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và kiểm tra chuyên đề theo lĩnh vực và địa bàn.

- Về kiện toàn tổ chức, nhân sự:

+ Tổ chức pháp chế tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được tổ chức theo hướng độc lập, chuyên trách.

+ Cán bộ làm công tác pháp chế nếu được đào tạo về luật thì còn thiếu kiến thức chuyên ngành, nếu được đào tạo về chuyên ngành thì thiếu kiến thức về luật. 

+ Nhà nước chưa có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho cán bộ pháp chế, mức lương và thu nhập còn thấp dẫn đến tình trạng một số cán bộ chưa yên tâm công tác (riêng năm 2008 có 02 cán bộ Vụ Pháp chế xin thôi việc để làm cho doanh nghiệp).

2. Yêu cầu mới về công tác pháp chế

a) Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang tiếp tục xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản QPPL về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hoạt động này đòi hỏi vai trò quan trọng của các tổ chức pháp chế Bộ trong việc xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch ban hành văn bản QPPL hàng năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo văn bản QPPL.

b) Việc nghiên cứu, tiếp cận với pháp luật quốc tế là quan trọng khi Việt Nam gia nhập WTO và các tổ chức quốc tế khác, là thành viên của các điều ước quốc tế song phương và đa phương về nông nghiệp. Thực trạng đó đòi hỏi cán bộ pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có khả năng ngoại ngữ, am hiểu luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, năng lực cán bộ pháp chế Bộ chưa đáp ứng được đòi hỏi này.

c) Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ mà trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Bộ giao nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

d) Nhu cầu kiện toàn tổ chức pháp chế Bộ (từ Vụ Pháp chế đến tổ chức pháp chế các Tổng cục, Cục thuộc Bộ) là cần thiết, nhằm thiết lập được hệ thống tổ chức pháp chế Bộ đủ mạnh về tổ chức và năng lực, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có Đề án kiện toàn, nâng cao năng lực cho các tổ chức pháp chế Bộ.

e) Triển khai Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 với những điểm mới như: đổi mới việc lập chương trình, kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản, áp dụng quy định một văn bản sửa nhiều văn bản .... đòi hỏi Vụ Pháp chế phải phát huy vai trò đầu tàu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

B. PHÁP CHẾ  BỘ TÀI CHÍNH

Những năm gần đây công tác pháp chế tại Bộ Tài chính đã được củng cố, kiện toàn về tổ chức và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy hiệu quả, vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể hiện ở việc đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính với nhiều dự án Luật, Pháp lệnh và hàng trăm  văn bản QPPL về các lĩnh vực ngân sách, thuế, hải quan, ngân hàng, chứng khoán…, được xây dựng, ban hành đáp ứng yêu cầu quản lý phát sinh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được triển khai khá toàn diện và đi vào nề nếp; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đựơc quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Tuy nhiên, trứớc yêu cầu nhiệm vụ mới cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi phải có giải pháp để vượt qua. Vì vậy, trong bài viết này chỉ đề cập tới hai nội dung chính: (i) Những yêu cầu đặt  ra đối với công tác pháp chế Tài chính trong tình hình mới; (ii) Nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiện toàn và nâng cao vị trí, vai trò hiệu quả hoạt động của Pháp chế Tài chính.

I. Yêu cầu đặt ra đối với công tác Pháp chế tài chính trong giai đoạn tới
Trước đòi hỏi thực tế và để thực hiện mục tiêu  công nghiệp hoá, hiện đại  hoá đất nước, các quan hệ kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến nhanh, đòi hỏi hệ thống pháp luật về tài chính phải có những thay đổi tương ứng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong hệ thống pháp luật  về kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, lộ trình hội nhập kinh tế, tài chính cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính. Đây là những đòi hỏi khách quan đối với việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế tài chính.

 
Để đáp ứng được yêu cầu ngàng càng cao của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và nhằm triển khai có hiểu quả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác pháp chế như: Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản QPPL; Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật; Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, công tác pháp chế Tài chính trong tình hình mới cần tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công  tác sau :

(i) Trong việc lập chương trình Pháp luật: cần gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý ngành Tài chính trong tình hình mới để Chương trình Pháp luật đảm bảo tính thực tiễn và khả thi. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của Chương trình.

(ii)  Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: để nâng cao hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và quy chế của Bộ, nhất là trong việc  báo cáo đánh giá tác động của văn bản. Trong quá trình soạn thảo văn bản, cần chú trọng  đến nội dung cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, cần tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và đổi mới hình thức thẩm định văn bản để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

(iii) Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; cần xác định kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng quản lý của mình tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế toán. 

(v) Về công tác theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; để đảm bảo việc thi hành pháp luật một cách nghiêm túc và thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, cần phải sớm tổ chức triển khai và thực hiện có nề nếp, việc theo dõi, đánh giá thi hành Pháp luật trong lĩnh vực Tài chính theo đúng quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”; Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trong đó cần chú trọng đánh giá  tính đồng bộ, khả thi của văn bản và tính tuân thủ của đối tượng thực hiện cũng như tác động của văn bản quy phạm pháp luật với đời sống xã hội.

(vi) Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; cần phải thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với tiến độ của công nghệ và hạ tầng thông tin và phù hợp từng nhóm đối tượng. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các lĩnh vực lớn như thuế, hải quan, chứng khoán. Đồng thời, triền khai có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp luật Tài chính về cho doanh nghiệp.
II- Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác Pháp chế tài chính

Mặc dù công tác pháp chế nhưng năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện nhiệm vụ chính sự cuả cả hệ thống tài chính quốc gia. Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn tới, đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các tổ chức pháp chế tài chính. Để đáp ứng với các yêu cầu đó, công tác pháp chế cần phải xây dựng về tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế (bao gồm Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính với các đơn vị có hệ thống dọc như Tổng cụ thuế, Tổng cục hải quan, Tổng cục Dự trữ  Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước) cụ thể như:

Thứ nhất: Xây dựng và Ban hành đầy đủ các quy trình nhiệm vụ của các mặt công tác Pháp chế, tạo điều kiện pháp lý để công tác Pháp chế ngành Tài chính phát huy được thế mạnh và có những đóng góp tích cực trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước  của toàn Ngành tài chính.

Thứ hai: Xây dựng và Ban hành đầy đủ các quy trình  nhiệm vụ của các mặt công tác Pháp chế có sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị, giúp Bộ quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Thứ ba: cùng với việc thực hành tốt các mặt công tác pháp chế đã có nề nếp như: công tác lập chương trình kế hoạch xây dựng văn bản; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công  tác rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thì các tổ chức pháp chế cần sớm triển khai đúng tiến độ đối với một số công tác mới như như đánh giá việc thực hiện pháp luật; trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp; giúp Bộ theo dõi việc xử lý kết quả kiểm tra và báo cáo kiểm toán… Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện  để triển khai việc mới khi phát sinh như hợp nhất văn bản, pháp điển hoá văn bản…

Thứ tư: Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các đơn vị; Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

Thứ năm: Tăng cường năng  lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế  cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhanh công việc, bắt nhịp yêu cầu đổi mới.

Cùng với các giải pháp nêu trên, để đáp ứng được các yeu cầu của công việc pháp chế trong giai đoạn tới, những bài học từ thực tế triển khai công tác pháp chế tại Bộ Tài chính cho thấy một trong những gải pháp có ý nghĩa quyết định để nâng cao hiệu quả công tác pháp chế Tài chính là càn xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng  cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của công tác pháp chế. Theo đó, công tác pháp chế cần phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của mỗi đơn vị để có kế hoạch và bố trí nguồn lực  thực hiện.

C. PHÁP CHẾ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 
Trong những năm qua, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà nước bằng pháp luật, sự ra đời của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, Cơ quan Ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước (Nghị định số 122) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động pháp chế của các Bộ, Ngành, doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở những quy định của Nghị định số 122, công tác pháp chế trong ngành Ngân hàng đã từng bước được kiện toàn về tổ chức, tăng cường về chức năng và trở thành một phần nhiệm vụ không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực thi, tuân thủ pháp luật, tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

I. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế trong ngành Ngân hàng.

Tổ chức pháp chế trong ngành Ngân hàng được hình thành từ rất sớm, cùng với sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tiền thân là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). Được thành lập vào năm 1951 với mô hình là ngân hàng một cấp, chức năng chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là thực hiện quản lý và điều tiết lưu thông tiền tệ; kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Trong thời kỳ này, bộ phận pháp chế có vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời tư vấn cho Ban lãnh đạo NHNN trong việc thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. 
Từ năm 1988, cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống ngân hàng từng bước cải cách từ hệ thống ngân hàng một cấp thành hệ thống ngân hàng hai cấp, với sự tách bạch và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh. Sự ra đời của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước tháng 5/1990 là cơ sở đánh dấu sự đổi mới căn bản hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là Ngân hàng Trung ương, có chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng. 

Tại Ngân hàng Nhà nước, Vụ Pháp chế đã được thành lập theo Quyết định số  131/QĐ-NH9 ngày 29/07/1992 của Thống đốc NHNN với nhiệm vụ là đơn vị tham mưu giúp Thống đốc NHNN thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành ngân hàng. Như vậy, có thể thấy rằng cơ cấu tổ chức Pháp chế NHNN đã hoàn thiện trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 94/1997/NĐ-CP ngày 06/09/1997 về tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chức năng của Vụ Pháp chế ngày càng được hoàn thiện phù hợp với cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã lần lượt ban hành các Quy chế tổ chức và hoạt động Vụ Pháp chế (Quyết định số 183/QĐ-NH ngày 12/09/1992; Quyết định số 205/QĐ-NHNN9 ngày 11/06/1998; Quyết định số 412/1999/QĐ-NHNN9 ngày 17/11/1999). 

Trước yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, công tác pháp chế của Bộ, Ngành từng bước được quan tâm kiện toàn, củng cố. Trên cơ sở Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 quy định về chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Nghị định 52), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1127/2004/QĐ-NHNN ngày 09/09/2004 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế.

Sau khi Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 52), ngày 06/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2212/QĐ-NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế (thay thế Quyết định số 1127/2004/QĐ-NHNN), theo đó: 

“Vụ Pháp chế là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong ngành Ngân hàng với các nhiệm vụ trong công tác xây dựng pháp luật, công tác rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác kiểm tra văn bản, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, công tác tư vấn pháp lý cho Thống đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN…”

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên, Vụ Pháp chế được cơ cấu thành 03 phòng: Phòng Tổng hợp và tuyên truyền pháp luật, Phòng Tư vấn pháp luật và Phòng Xây dựng pháp luật, chỉ đạo, điều hành chung là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, mỗi phòng đều được phụ trách chuyên môn bởi 01 Phó Vụ trưởng.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng đến việc đảm bảo các điều kiện cho tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế, đặc biệt là công tác nhân sự. Từ năm 2004 đến cuối năm 2009, Ngân hàng Nhà nước đã tuyển thêm 11 cán bộ làm công tác chuyên môn tại các Phòng.  Hiện nay, Vụ Pháp chế NHNN có 29 cán bộ, trong đó có 13 cán bộ có trình độ thạc sỹ Luật, 15 cán bộ là cử nhân Luật. 

Tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại thực hiện chức năng kinh doanh thì tổ chức pháp chế cũng được tách ra và hình thành các phòng, bộ phận pháp chế giúp các tổ chức tín dụng trong việc kinh doanh tiền tệ bằng pháp luật, theo pháp luật. Chức năng chính của bộ phận pháp chế là: (i) Xây dựng các văn bản để thực hiện hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng; (ii) Tư vấn cho Ban lãnh đạo ngân hàng những vấn đề pháp lý trong hoạt động ngân hàng; (iii) Đầu mối trong việc kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật. 

Hiện nay, công tác pháp chế tại các tổ chức tín dụng ngày càng được chú trọng, kiện toàn tổ chức, tăng cường chức năng nhiệm vụ, cụ thể: 

- 07 Ngân hàng thương mại Nhà nước (07/07 ngân hàng đều có phòng pháp chế).

- 35 Ngân hàng thương mại cổ phần (35/35 ngân hàng có phòng pháp chế). 

- 05 ngân hàng liên doanh: 03/05 ngân hàng có phòng pháp chế. 

-  33 chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài, 10 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: Do có những đặc thù về cơ cấu tổ chức, có những đơn vị chưa bố trí phòng pháp chế, tuy nhiên, đều có cán bộ làm công tác pháp chế tại các bộ phận kiểm soát tuân thủ, một số văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có lựa chọn hình thức ký hợp đồng với các công ty luật trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chi nhánh hoặc các vấn đề liên quan đến tố tụng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, hiện các ngân hàng này đang từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

Về cơ bản, bộ phận pháp chế của các tổ chức tín dụng có số lượng cán bộ trung bình từ 7-15 người tuỳ thuộc vào quy mô của từng ngân hàng. Một số ngân hàng, bộ phận pháp chế phát triển tương đối mạnh, điển hình như:  Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, được bố trí thành Ban pháp chế, bao gồm 01 giám đốc ban và 02 trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng và 15 chuyên viên. Ngoài ra tại các chi nhánh đều bố trí cán bộ làm công tác pháp chế khoảng hơn 60 người; Ngân hàng Công thương Việt Nam: Được bố trí thành phòng pháp chế, tổng số cán bộ 17  người bao gồm 01 trưởng phòng và phó phòng… 

Trong 06 năm qua, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, công tác pháp chế trong ngành Ngân hàng đã gặt hái được những thành tựu đáng kể.
II. Kết quả công tác pháp chế tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2004-2010
1. Công tác xây dựng pháp luật: 

 Trong 06 năm qua, Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện tốt vai trò là đơn vị tư vấn, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc đề xuất và thực hiện các chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, cũng như các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cụ thể: 

1.1. Vụ Pháp chế làm đầu mối tư vấn và giúp Thống đốc NHNN trong việc xây dựng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các dự án Luật, Pháp lệnh quan trọng, điển hình: Luật Công cụ chuyển nhượng năm 2005;  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (hai Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011). 
1.2. Vụ Pháp chế là đơn vị tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc tham gia xây dựng các văn bản QPPL trong chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế cũng là đơn vị có đóng góp tích cực trong việc tham gia ý kiến xây dựng các văn bản ngoại ngành, trung bình mỗi năm, Vụ Pháp chế đã tham gia góp ý đối với gần 400 lượt văn bản dự thảo Nghị định do các Bộ, Ngành khác gửi tới.
1.3. Thông qua việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Vụ Pháp chế đã đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng một số Nghị định quan trọng hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng (2004) cụ thể như sau: Nghị định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại; Nghị định về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính; Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam; Nghị định của Chính phủ hướng dẫn áp dụng Luật Phá sản đối với các Tổ chức tín dụng.

1.4. Với chức năng là đơn vị đầu mối giúp Thống đốc trong công tác xây dựng pháp luật trong ngành Ngân hàng, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý thống nhất giúp cho công tác ban hành văn bản của NHNN được tiến hành đúng trình tự, chức năng, nhiệm vụ, Vụ Pháp chế đã soạn thảo và trình Thống đốc ban hành một số văn bản sau: Quyết định số 180/2005/QĐ-NHNN ban hành quy chế ban hành văn bản QPPL của Ngân hàng Nhà nước; Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 3/7/2009 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thay thế cho quyết định 180/2005/QĐ-NHNN).

1.5.  Việc xây dựng, trình Thống đốc ban hành Quyết định phê duyệt chương trình xây dựng pháp luật của Ngân hàng Nhà nước và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình này tại các đơn vị cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được Vụ Pháp chế tiến hành hàng năm. Trong 5 năm qua, Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

1.5. Trong công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL, từ năm 2004 đến nay, Vụ Pháp chế đã giúp Thống đốc trong việc tham gia ý kiến và thẩm định các văn bản QPPL do NHNN ban hành, bao gồm 341 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:  Năm 2004: 82 văn bản quy phạm pháp luật;  Năm 2005: 45 văn bản; Năm 2006: 78 văn bản; Năm 2007: 64 văn bản; Năm 2008: 45 văn bản; Năm 2009: 27 văn bản.

Có thể nói, trong giai đoạn 2004-2010, là giai đoạn nền kinh tế nước ta có rất nhiều biến động, việc mở cửa thị trường tài chính tiền tệ, cũng như việc đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế có tính chất toàn cầu, đòi hỏi Ngân hàng nhà nước phải kịp thời ban hành nhiều văn bản để triển khai các chính sách cấp thiết của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo, điều hành hoạt động trên thị trường tiền tệ, ngoại hối, phù hợp với tình hình xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần ổn định tình hình kinh tế. Tuy nhiên, công tác xây dựng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt nhiệm vụ này.
2. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

Công tác kiểm tra văn bản của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện từ năm 2005,  trong 5 năm qua, công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tiến hành định kỳ 6 tháng và hàng năm đúng quy trình, chặt chẽ. Vụ Pháp chế là đơn vị được Thống đốc giao đầu mối thực hiện công tác kiểm tra văn bản trong ngành ngân hàng. 

Hiện nay, tại Vụ Pháp chế công tác kiểm tra văn bản được phụ trách bởi 01 Phó Vụ trưởng và một số cán bộ của Vụ Pháp chế. Cũng từ tháng 12/2005, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên (25 người) gồm một số cán bộ từ các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và bộ phận pháp chế của các ngân hàng thương mại. 

2.1. Để có một thể chế thống nhất phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản, trên cơ sở những quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Vụ pháp chế đó xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 38/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006 ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của NHNN.

2.2. Trong giai đoạn (2005-2010), Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành kiểm tra 433 văn bản (bao gồm cả văn bản do NHNN ban hành và của các Bộ, Ngành, HĐND, UBND), trong đó phát hiện 24 văn bản có dấu hiệu vi phạm (do tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền), cụ thể: 

- Năm 2005: Kiểm tra 54 văn bản. Số văn bản phát hiện có dấu hiệu vi phạm do tự kiểm tra: 02 văn bản; do kiểm tra theo thẩm quyền: 06 văn bản.
- Năm 2006: Kiểm tra 87 văn bản. Số văn bản phát hiện có dấu hiệu vi phạm do tự kiểm tra: 03 văn bản; do kiểm tra theo thẩm quyền: 03 văn bản; văn bản vi phạm Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP: 01 văn bản.

- Năm 2007: Kiểm tra 75 văn bản. Số văn bản phát hiện có dấu hiệu vi phạm do tự kiểm tra: 02 văn bản; do kiểm tra theo thẩm quyền: 0 văn bản.

-  Năm 2008: Kiểm tra 176 văn bản. Số văn bản phát hiện có dấu hiệu vi phạm do tự kiểm tra: 0 văn bản; do kiểm tra theo thẩm quyền: 05 văn bản.

- Năm 2009: Kiểm tra 41 văn bản. Số văn bản phát hiện có dấu hiệu vi phạm do tự kiểm tra: 0 văn bản; do kiểm tra theo thẩm quyền: 01 văn bản, văn bản vi phạm Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP: 01 văn bản.

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện, công tác kiểm tra văn bản đã tác động tích cực đến việc xây dựng và thực hiện các văn bản QPPL trong Ngân hàng Nhà nước, kết quả thực tế cho thấy: Số lượng văn bản có dấu hiệu vi phạm ngày càng giảm, chất lượng văn bản ban hành tốt hơn, giảm bớt được tình trạnh chồng chéo trong quy định giữa các văn bản.

3. Công tác rà soát văn bản QPPL:

3.1. Thực hiện quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản QPPL năm 1996 (được sửa đổi, bổ sung năm 2002) và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008( thay thế Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996), việc tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL được NHNN (đầu mối là Vụ Pháp chế) thực hiện trên cơ sở rà soát hiệu lực của văn bản, kết quả cụ thể như sau:

(i) Giai đoạn 01/01/2005 - 31/12/2005: Xác định 34 văn bản hết hiệu lực.

(ii) Giai đoạn 01/01/2006 - 31/12/2008: Xác định 153 văn bản hết hiệu lực.

(iii) Giai đoạn 01/01/2009 - 30/06/2009: Xác định  03 văn bản.

(iv) Giai đoạn từ 01/07/2009 - 31/12/2009: Xác định 12 văn bản.

3.2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết ngành ngân hàng năm 2009, NHNN đã triển khai rà soát các văn bản do Ngân hàng Nhà nước ban hành từ năm 2006 đến năm 2009 để đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp, theo hướng tăng cường vai trò quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

Căn cứ kết quả rà soát văn bản QPPL do NHNN ban hành từ năm 2006 - 2009 cũng như việc rà soát các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, NHNN sẽ sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc ban hành mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp và có định hướng dài hạn của hệ thống văn bản QPPL.

Có thể nói, hoạt động rà soát văn bản được tiến hành theo hướng dần đi vào chiều sâu, phát hiện những bất cập, chồng chéo của các quy định để kịp thời đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung thay thế, ban hành mới nhằm hoàn thiện của hệ thống pháp luật. 
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật : 

 Để triển khai Chỉ thị số 32/CT-TW và Thông báo số 74-TW về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một loạt các văn bản để thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật: (i) Chỉ thị số 05/2006/CT-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng; (ii) Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN ngày 1/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 - 2012); (iii) Kế hoạch số 2659/KH-NHNN ngày 15/4/2009 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước. 
Trên cơ sở những văn bản hướng dẫn trên, Vụ Pháp chế đã tổ chức, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN trong việc thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục  của NHNN dưới nhiều hình thức đa dạng như:  

- Tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn cho các cán bộ, công chức trong ngành ngân hàng (tiến hành định kỳ hàng năm), các chương trình đào tạo ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước cho các đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức của Ngân hàng Nhà nước và tại hệ thống các Tổ chức tín dụng. 

- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan (www.sbv.gov.vn), Ngân hàng Nhà nước đã truyền tải thường xuyên các văn bản QPPL về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đồng thời tiến hành biên soạn, xây dựng đề cương giới thiệu nội dung các  văn bản quan trọng (Luật Cán bộ công chức, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật ban hành văn bản…).

 - Xuất bản sách hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (năm 2003, 2004, 2005).

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật cư trú với sự tham dự của 57/95 đơn vị với 776 bài thi. 

-  Phối hợp với các Tổ chức quốc tế (như STAR Việt nam, World Bank, ADB, GTZ…) tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo chuyên đề về các nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng.

-  Xây dựng tủ sách pháp luật: Hàng năm Ngân hàng Nhà nước đều dành một khoản kinh phí cho việc xây dựng và phát triển tủ sách pháp luật phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như trong học tập, nghiên cứu của cán bộ, công chức.

- Qua hoạt động báo chí: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước có 02 tờ báo lớn: Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng. Đây vừa là cơ quan ngôn luận của Ngân hàng Nhà nước, vừa là tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt động ngân hàng: 
Có thể nói, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Vụ Pháp chế NHNN thực hiện cũng đóng vai trò tích cực trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian qua (đặc biệt là năm 2009) Ngân hàng Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá các chính sách của Đảng và Chính phủ. Việc đưa các chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, tác động một cách tích cực đến đời sống xã hội là một thành công lớn của công tác phổ biến giáo dục của ngành Ngân hàng.

5. Công tác tư vấn pháp luật:
Chức năng tư vấn pháp luật của Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Tư vấn pháp luật cho Thống đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước.

- Tư vấn pháp luật cho Thống đốc trong việc nghiên cứu, có ý kiến pháp lý đối với các điều ước quốc tế, các cam kết quốc tế, các hợp đồng và thoả thuận với các đối tác ở trong nước và nước ngoài. Tham mưu, giúp Thống đốc giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài. 

- Thu thập tài liệu, nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị, giải quyết, xử lý đối với những vụ việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Nhà nước trước cơ quan pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước khác khi được Thống đốc giao.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng, trình Thống đốc các biện pháp xử lý.

- Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008, cụ thể:

+ Xây dựng và khai thác các hệ cơ sở dữ liệu để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp, (cập nhật các văn bản lên trang thông tin điện tử www.sbv.gov.vn, xuất bản sách hệ thống hoá pháp luật).

+ Giải đáp những vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng, tiếp nhận những kiến nghị để hoàn thiện pháp luật. Đặc biệt trong năm 2009, Ngân hàng Nhà nước đã giải đáp một khối lượng lớn các vướng mắc của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề cụ thể như: lãi suất, giải thích việc áp dụng các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn  bản do Thống đốc NHNN ban hành.

Trong giai đoạn (2004 - 2010), mặc dù khối lượng vụ việc tư vấn khá lớn và phức tạp nhưng Vụ Pháp chế NHNN đã triển khai hoàn thành tốt công tác tư vấn pháp luật cho Thống đốc với số lượng vụ việc giải quyết mỗi năm khoảng trên 300 vụ việc (đặc biệt là từ năm 2008 đến nay). 

Đặc biệt, được sự uỷ quyền của Thống đốc NHNN, Vụ Pháp chế đã tham gia giải quyết có hiệu quả thiết thực, tránh được tổn thất lớn cho nhà nước để chấm dứt vụ kiện của Công ty Glencore tại Mỹ đối với Nhà nước Việt Nam đã kéo dài hơn 6 năm. Xử lý vụ kiện Ngân hàng ABN-AMRO chi nhánh Hà Nội đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam để bảo vệ tài sản của Nhà nước và rất nhiều vụ việc điển hình khác...hoạt động tư vấn pháp luật của Vụ Pháp chế cũng là một kênh hỗ trợ pháp lý hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng.

6. Công tác theo dõi thi hành pháp luật: 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại NHNN cũng là một chức năng được Vụ Pháp chế thực hiện thường xuyên thông qua việc: Theo dõi thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, công tác ban hành văn bản QPPL; Thông qua công tác rà soát, kiểm tra văn bản;  Theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản trong ngành ngân hàng... Công tác theo dõi thi hành pháp luật luôn được Vụ Pháp chế xác định là nhiệm vụ quan trọng và phải gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế nói riêng cũng như của các đơn vị trong Ngân hàng Nhà nước nói chung.

Tuy nhiên, do những năm trước đây, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này chưa đầy đủ, trong khi đó theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới, chính vì vậy, để công tác theo dõi thi hành pháp luật được triển khai một cách bài bản, nề nếp và có hiệu quả, phải có quá trình nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết với những bước đi và lộ trình phù hợp.
III. Công tác pháp chế tại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2004-2010.

Trong 6 năm qua, bộ phận pháp chế tại các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ rất lớn cho Ban lãnh đạo trong quá trình điều hành hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Thứ nhất,  trong công tác tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng thương mại  ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động trong và ngoài nước và mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh (ngoài hoạt động ngân hàng thương mại truyền thống là hoạt động ngân hàng hiện đại với nhiều sản phẩm, hoạt động đầu tư mới…) cũng như xử lý các vấn đề phát sinh theo chiều hướng bất lợi cho các ngân hàng (như xử lý kiện tụng, tranh chấp…). Trung bình, mỗi tháng bộ phận pháp chế xử lý  tới hàng trăm 100 vụ việc, chưa kể tư vấn trực tuyến (qua điện thoại, e-mail). Trong 6 năm, số vụ việc giúp lãnh đạo về mặt pháp lý lên tới vài ngàn vụ việc (ví dụ: Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt nam: 1891 vụ việc; Ngân hàng ngoại thương: 2939 vụ việc; Ngân hàng công thương:  3725 vụ việc). 

Thứ hai, chủ trì soạn thảo và tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc xây dựng hệ thống văn bản chế độ nội bộ tương đối hoàn thiện làm hàng lang pháp lý bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống ngân hàng. Hoàn thiện hệ thống các văn bản về quản trị điều hành để phục vụ hoạt động điều hành thông suốt, đạt hiệu quả cao nhất. Điển hình như tại Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam:  Lĩnh vực Vốn - Kinh doanh tiền tệ: 241 văn bản;  Lĩnh vực tín dụng: 141 văn bản; Lĩnh vực Kế toán: 171 văn bản; Lĩnh vực Tài chính - Tài sản: 101 văn bản; Lĩnh vực Thanh toán: 234 văn bản; Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Thi đua: 155 văn bản; Lĩnh vực Thanh tra - Kiểm tra: 39 văn bản; Lĩnh vực Đại lý - Uỷ thác: 26 văn bản; Lĩnh vực khác: 309 văn bản.
Ngoài ra, bộ phận pháp chế của các tổ chức tín dụng còn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tuân thủ các văn bản định chế được ban hành và áp dụng toàn ngành theo đúng quy định của pháp luật, đưa ra những kiến nghị, đề xuất kịp thời bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Thứ ba, tổ chức lưu trữ, hệ thống hóa các văn bản định chế của các tổ chức tín dụng, cung cấp các văn bản có liên quan đến hoạt động ngân hàng cho các đơn vị trong hệ thống, triển khai các kế hoạch  bồi dưỡng, đào tạo bổ sung kiến thức cho cán bộ của các tổ chức tín dụng, tổ chức tuyên truyền về các văn bản QPPL mới ban hành thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn hàng năm…

Có thể nói, trong điều kiện hội nhập của các tổ chức tín dụng như hiện nay, với những chức năng, nhiệm vụ như trên, vai trò của bộ phận pháp chế ngày càng trở nên quan trọng, một mặt đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống ngân hàng, mặt khác đại diện cho tổ chức tín dụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tư vấn về mặt pháp lý khi tham gia các quan hệ giao dịch về hợp đồng, thỏa ước theo quy định của pháp luật trong nước và quốc tế. Với nhiệm vụ khó khăn, phức tạp như vậy, các tổ chức tín dụng đang từng bước đẩy nhanh quá trình hoàn thiện tổ chức pháp chế theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao trình độ của cán bộ pháp chế về pháp luật trong nước và quốc tế. 
IV. Một số khó khăn vướng mắc trong công tác pháp chế ngành Ngân hàng:

1. Khó khăn đối với công tác pháp chế tại Ngân hàng Nhà nước:
 1.1.  Đối với công tác xây dựng pháp luật:

Lĩnh vực tài chính ngân hàng là một lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên có những biến động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế, thực tế này đòi hỏi phải đưa ra những đường lối chính sách kịp thời, nhanh chóng. Do đó, việc dự liệu, tuân thủ chương trình xây dựng văn bản hàng năm cũng như việc đảm bảo đúng quy trình và kỹ thuật lập pháp trong việc soạn thảo văn bản là một nhiệm vụ khó khăn của NHNN. Mặt khác, trong hai năm gần đây, để thực hiện việc điều hành chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế, việc ban hành một khối lượng lớn các văn bản QPPL thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ là một sức ép đối với NHNN trong việc đảm bảo chất lượng của các văn bản được ban hành.

- Việc bố trí nguồn lực, thời gian, điều kiện kinh phí cho công tác xây dựng văn bản chưa được quan tâm thích đáng. Việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành chưa chặt chẽ, nhiều Ban soạn thảo thành lập còn mang tính hình thức, thiếu sự tham gia nhiệt tình của các Bộ, Ngành, các cơ quan nghiên cứu khoa học, của các thành viên dẫn đến chất lượng của một số dự án Luật chưa cao.

1.2. Với công tác kiểm tra, rà soát văn bản: 

 - Kiểm tra văn bản là nhiệm vụ tương đối khó khăn, đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước: số lượng văn bản nhiều, nội dung chuyên ngành phức tạp. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ bố trí cho công tác này ít đồng thời vẫn kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác tại cơ quan, mặt khác các cán bộ vụ Pháp chế chủ yếu là chuyên ngành Luật, do đó, việc triển khai công tác gặp nhiều khó khăn.

1.3. Với công tác rà soát văn bản:

Về khuôn khổ pháp lý, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật mới chỉ được quy định một cách chung chung trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chưa có quy định cụ thể về nội dung, quy trình, cách thức thực hiện cũng như đảm bảo về kinh phí, vì vậy, việc triển khai còn gặp khó khăn.

1.4. Trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật: 
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành ngân hàng nhiều về số lượng, sâu về chuyên môn (cả trong ngành và các văn bản liên quan đến hoạt động ngân hàng như dân sự, đất đai, tố tụng…). Do số lượng văn bản nhiều, đối tượng phổ biến rộng, chưa có cơ chế về cấp kinh phí nên còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai.

- Trong xu thế hội nhập hiện nay, công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật trong ngành ngân hàng cần quan tâm đến việc phổ biến các quy định pháp luật quốc tế liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng như các điều ước quốc tế, thông lệ quốc tế… Đây cũng là một thách thức đối với cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Mặt bằng trình độ giữa các cán bộ, công chức, nhân viên chưa đồng nhất gây khó khăn trong việc lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp. Mặt khác, Báo cáo viên chủ yếu là các cán bộ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, khó khăn trong việc truyền đạt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật.

1.5. Khó khăn về nguồn lực:

- Với khối lượng công việc nhiều, phức tạp đòi hỏi cán bộ pháp chế ngành Ngân hàng cần được trang bị kiến thức một cách toàn diện, tuy nhiên do chưa có kế hoạch đào tạo tổng thể, vì vậy, vẫn còn trường hợp những cán bộ làm công tác pháp luật thiếu kiến thức về chuyên ngành và ngược lại những cán bộ làm công tác nghiệp vụ lại thiếu am hiểu pháp luật. Mặt khác các chương trình đào tạo với nước ngoài chưa chú trọng đến việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ pháp luật.

- Việc bố trí kinh phí cho các hoạt động chuyên môn của Vụ Pháp chế còn khó khăn do chưa có cơ chế cụ thể (rà soát, phổ biến pháp luật, thi hành pháp luật).

2. Khó khăn chung đối với công tác pháp chế trong hệ thống ngân hàng:

2.1. Về mô hình tổ chức và nhận thức của Ban lãnh đạo tại các tổ chức tín dụng  đối với công tác pháp chế.

- Theo thông lệ trên thế giới và thực tế tại các ngân hàng hiện đại, bộ phận Pháp chế và Tuân thủ là một bộ phận thuộc “Middle Office – Quản trị rủi ro” nắm vai trò là người “gác gôn”, ngăn ngừa các rủi ro pháp lý cho ngân hàng. Ở nước ta hiện nay, chức năng pháp chế và tuân thủ tại các tổ chức tín dụng được phân tách và chia sẻ cho hai bộ phận là Pháp chế và Kiểm tra nội bộ. Tại các tổ chức tín dụng, bộ phận pháp chế hầu như chỉ được xếp vào khỗi hỗ trợ, vì vậy trong một chừng mực nào đó, công tác pháp chế vẫn chưa được đánh giá nhìn nhận và ghi nhận đúng với tầm mức của nó. Chính vì với vị thế hỗ trợ dẫn đến không ít trường hợp pháp chế hoặc (i) rơi vào thế bị động (chỉ đến phút chót, khi sự việc có vấn đề thì mới được tham gia để giải quyết, xử lý hậu quả - làm mất đi ý nghĩa căn bản của pháp chế là phòng ngừa nguy cơ xảy ra rủi ro ngay từ đầu); (ii) ý kiến của pháp chế chỉ là mang tính thủ tục, mang tính hình thức.

-  Mặc dù, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP về công tác pháp chế doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên việc triển khai hoạt động pháp chế tại các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau gặp phải những khó khăn do chưa có định hướng chung về mô hình, tiêu chuẩn.  Hiện tại, các tổ chức tín dụng đều có bộ phận pháp chế riêng nhưng lại được tổ chức theo các cách thức, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, chưa có sự thống nhất.

Mặt khác, việc triển khai bộ phận pháp chế tại các đơn vị như công ty, các chi nhánh và văn phòng đại diện còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức vai trò của bộ phận pháp chế tại mỗi đơn vị chưa đúng đắn. Hiện nay, bộ phận pháp chế mới được tổ chức tại cấp trung ương thuộc Trụ sở chính và hoạt động đúng với chức năng chuyên trách pháp chế, dẫn đến khối lượng công việc quá tải và hiệu quả không cao do không nắm bắt hết thực tiễn.

2.2. Về tính chất công việc: 

- Các hoạt động liên quan đến pháp lý tại các tổ chức tín dụng như rà soát hồ sơ pháp lý của khách hàng, soạn thảo các hợp đồng, đăng ký giao dịch bảo đảm,… không được bộ phận chuyên nghiệp thực hiện nên tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý trong quá trình tác nghiệp. Việc giám sát tuân thủ quy định của pháp luật theo đó cũng khó khăn hơn đối với các cán bộ pháp chế.

- Hoạt động dự báo thay đổi chính sách pháp luật cũng chưa được Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước cũng như bộ phận pháp chế các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả. Một phần do yếu tố chủ quan khi lực lượng nhân sự còn thiếu hụt về số lượng và kinh nghiệm, một phần do cơ chế chia sẻ thông tin chưa được nhanh chóng và kịp thời.

2.2. Về kinh phí hoạt động, thu nhập:

Hiện nay, nhìn chung kinh phí cho hoạt động của bộ phận Pháp chế đã được đảm bảo. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đã được cung cấp đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc. Về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ: so với mặt bằng thu nhập trong xã hội thì cán bộ pháp chế nói riêng và cán bộ thuộc các bộ phận khác nói chung trong Ngân hàng được đánh giá là cao. Tuy nhiên, đánh giá từ khía cạnh trách nhiệm, so sánh với thu nhập của Luật sư tại các Công ty luật uy tín thì thu nhập của cán bộ pháp chế là thấp, chưa đủ để tái tạo sức lao động cũng như là động lực cho cán bộ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức hút trong các đợt tuyển dụng. Những người có trình độ ngoại ngữ tốt, kiến thức pháp luật quốc tế tốt thì thường không chấp nhận làm việc với mức thu nhập tại bộ phận pháp chế ngân hàng như hiện nay. 

Ngoài ra, do các dịch vụ đào tạo chuyên môn về Luật ở nước ngoài thường có chi phí rất cao (trong khi tại Việt Nam thiếu vắng dịch vụ có chất lượng) nên hầu như cán bộ pháp chế rất ít khi được cử đi đào tạo các khóa nâng cao hoặc chuyên sâu ở nước ngoài.

2.3. Về năng lực, trình độ của cán bộ, cơ chế đào tạo: 

Hiện nay, cán bộ pháp chế các ngân hàng khác nói chung còn rất hạn chế trong khả năng làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh. Trong đàm phán hợp đồng, nhằm đảm bảo tính pháp lý, cán bộ pháp chế phải trực tiếp đàm phán hoặc tham gia đàm phán với đối tác nước ngoài rất nhiều và trong nhiều trường hợp không thể sử dụng người phiên dịch vì lý do bí mật kinh doanh hoặc thời gian không cho phép. Trong những trường hợp đó, việc buộc phải thuê tư vấn luật với kinh phí cao gây lãng phí nguồn lực rất lớn. 
V. Định hướng xây dựng và hoàn thiện công tác pháp chế giai đoạn mới và một số kiến nghị sửa đổi Nghị định số 122.
1. Định hướng xây dựng và hoàn thiện công tác pháp chế
Hiện nay, xu thế hội nhập thế giới trên mọi lĩnh vực và việc tham gia tổ chức Thương mại thế giới WTO đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nghiêm ngặt các cam kết quốc tế ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế. Cũng theo xu hướng tự do hóa và cam kết thực hiện tự do hóa theo lộ trình của WTO, cộng với quá trình tự do hóa các giao dịch vốn, khu vực ngân hàng sẽ phải đương đầu với những cú sốc từ bên ngoài với tốc độ tác động nhanh hơn, mức độ mạnh hơn và đặt hệ thống ngân hàng trước những thách thức rất lớn. Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng quản lý bằng pháp luật trong giai đoạn mới thì một trong những nhiệm vụ cần thiết là phải xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế tại Ngân hàng TW cũng như trong toàn hệ thống ngân hàng cho phù hợp với mô hình mới, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

1.1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức công tác pháp chế, tăng cường chức năng nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được đề ra trong chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/5/2005, trong đó ưu tiên một số nhiệm vụ sau: (i) Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, dự thảo VBQPPL mà Ngành được giao chủ trì soạn thảo, nhất là các dự án luật, pháp lệnh; (ii) Nâng cao chất lượng thẩm định VBQPPL; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thẩm định nhằm loại bỏ những mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản pháp luật; (iii) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo thẩm quyền, triển khai có hiệu quả Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL; thay đổi phương pháp tiếp cận, xây dựng đội ngũ cộng tác viên sâu, rộng để qua đó nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; khắc phục triệt để tình trạng thiếu linh hoạt trong hoạt động kiểm tra VBQPPL; (iv) Hoàn thành việc rà soát các VBQPPL theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); (v) Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt trước mắt cần tập trung vào việc đưa những quy định mới của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các Tổ chức tín dụng vừa được ban hành vào thực tiễn hoạt động. Trong giai đoạn hiện nay, công tác phổ biến tuyên truyền PL phải chú ý đến các quy định pháp luật quốc tế như các điều ước quốc tế, thông lệ quốc tế… cũng như các quy định liên quan đến quản trị, điều hành, an toàn hoạt động ngân hàng.

1.2. Nâng cao năng lực của Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước cũng như tổ chức pháp chế tại các tổ chức tín dụng với vai trò tham mưu cho Thống đốc, Ban lãnh đạo ngân hàng trong việc xây dựng chính sách, pháp luật. Trong giai đoạn hiện nay, Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước cũng như bộ phận pháp chế các tổ chức tín dụng không chỉ với vai trò là đơn vị giúp Thống đốc, Ban lãnh đạo Ngân hàng trong việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật, mà đang chú trọng và từng bước xây dựng để làm tốt vai trò là đơn vị tham mưu cho Thống đốc, Ban lãnh đạo Ngân hàng trong việc dự báo những nhu cầu và định hướng xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng mà trước đây tổ chức pháp chế trong ngành Ngân hàng chưa chú trọng cũng như chưa có đủ điều kiện để thực hiện. Để có thể thực hiện tốt chức năng này, đòi hỏi công tác pháp chế phải đi vào chiều sâu, có sự gắn kết với công tác chuyên môn tại các đơn vị, cán bộ làm công tác pháp chế phải được trang bị kiến thức chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, Ngành cũng như phải được tham gia vào các lĩnh vực hoạt động cụ thể của Bộ, Ngành mình. 

1.3. Tiếp tục tăng cường vai trò đầu mối của Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức pháp chế của các tổ chức tín dụng, đảm bảo hệ thống các tổ chức pháp chế ngành ngân hàng là hệ thống thống nhất và có sự kết nối chặt chẽ trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn cũng như trong công tác đào tạo cán bộ;  Phối hợp với các tổ chức tín dụng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống pháp chế trong toàn ngành; Từng bước có sự phối hợp rộng rãi với các cơ quan nhà nước như Bộ Tư pháp, Hội luật gia Việt Nam, pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức, tham gia các hội thảo về các chuyên đề pháp chế liên quan đến hoạt động, điều hành của ngân hàng; Tham gia câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tạo một diễn đàn về học tập, phổ biến quy định pháp luật mới; Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ đào tạo kiến thức pháp luật quốc tế thông qua các Chương trình đào tạo do Bộ Tư pháp, NHNN liên kết với các tổ chức quốc tế (thông báo chương trình học, hỗ trợ tìm học bổng).

D. PHÁP CHẾ - ỦY BAN DÂN TỘC - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế Ủy ban Dân tộc cũng như tổ chức pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ hiện nay  được quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ. Xác định công tác pháp chế là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Ủy ban Dân tộc) đã ra Quyết định số 102/1998/UB-QĐ ngày 30/9/1998 thành lập Vụ Pháp chế với chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi; phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay, qua 12 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta cùng nhìn lại kết quả công tác pháp chế đã đạt được, thực trạng cơ cấu tổ chức và hoạt động, qua đó đề ra một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế trong thời gian tới:

1. Thực trạng tổ chức và cán bộ của Vụ Pháp chế:

Tổ chức pháp chế của Ủy ban Dân tộc được thành lập và hoạt động theo mô hình cấp Vụ. Sau khi được thành lập, bước đầu hoạt động của Vụ Pháp chế gặp một số khó khăn do công tác dân tộc có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, cần có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Ủy ban, Vụ Pháp chế đã từng bước được kiện toàn, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhất là kể từ khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP được ban hành.

 Hiện nay, Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc có 08 biên chế. cơ cấu tổ chức gồm: 01 Vụ trưởng, 01 Phó vụ trưởng và 06 chuyên viên; hoạt động theo chế độ làm việc trực tuyến giữa thủ trưởng và chuyên viên, phối hợp giữa các chuyên viên với nhau để giải quyết công việc.

Toàn bộ công chức của Vụ đều được đào tạo cơ bản, 100% công chức có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, 02 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chi bộ có 06 đảng viên, các công chức đều có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên tự trau dồi, học hỏi kiến thức và tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ để nâng cao năng lực, kiến thức, bản lĩnh chính trị, đáp ứng đòi hỏi của công tác pháp chế trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

2.1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự kiến chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và hằng năm của Ủy ban. Chủ trì soạn thảo và tham gia soạn thảo một số văn bản pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc địa phương gửi lấy ý kiến. 

Đặc biệt, từ đầu năm 2009 đến nay, Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ Thường trực Ban soạn thảo Nghị định về công tác dân tộc. Trong bối cảnh chưa tiến hành xây dựng Luật hay Pháp lệnh về công tác dân tộc thì đây là một Nghị định vừa mang tính chất khung, vừa mang tính chất cụ thể, một căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện thống nhất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, tiến hành khảo sát, đánh giá tác động và các hoạt động soạn thảo Dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức 12 cuộc Hội nghị, Hội thảo với các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành, địa phương các vùng miền trong cả nước, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc để lấy ý kiến vào Dự thảo, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội để chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo. Ngày 14 tháng 01 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.
Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng và tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Chủ trì xây dựng 01 Nghị định hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu số (Nghị định số 32/2002/NĐ-CP), 05 Quyết định và Thông tư ban hành quy chế soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, ban hành Chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2003- 2007 và giai đoạn 2008-2012.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban tham gia ý kiến vào trên 500 Dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư... do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến, điển hình là các Dự thảo:

+ Các Dự thảo Luật, Pháp lệnh: Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung; Luật giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 1999; Luật báo chí; Luật Bình đẳng giới; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung 04 dự án Luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số ...

+ Các Dự thảo Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; đề án “Tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc của thành viên Uỷ ban Dân tộc; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma tuý; Nghị định của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 135/2003/NĐ-CP về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng... 

- Tham gia góp ý trên 200 văn bản có chứa quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chủ trì soạn thảo.

Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc đã chỉ đạo Vụ Pháp chế và các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; tham gia góp ý xây dựng các văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi xin ý kiến đảm bảo thời gian, chất lượng, các ý kiến tham gia cơ bản đều được tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo.

2.2. Công tác thẩm định văn bản quy phạm: 

Đã thẩm định trên 50 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của văn bản. Qua công tác thẩm định, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót về nội dung, thể thức... của đơn vị chủ trì soạn thảo và tham gia ý kiến kịp thời để chỉnh sửa, bổ sung. 

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc soạn thảo, sau khi được Vụ Pháp chế thẩm định, ban hành đến nay đều chưa phát hiện có sai sót.

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện các Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg, Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới. Vụ Pháp chế đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán, phù hợp với các đối tượng, cụ thể như sau:

- Đã tổ chức trên 60 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, các Luật mà đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu tìm hiểu hoặc tình trạng vi phạm do thiếu hiểu biết còn khá phổ biến như: Luật Khiếu nại và tố cáo; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo, Luật phòng, chống ma túy, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở….cho đại biểu của khoảng 600 xã trên phạm vi 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng trên 6.000 lượt đại biểu.

Các Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các đại biểu tham dự. Khi trở về địa phương, đơn vị, các đại biểu này đã trở thành các tuyên truyền viên tích cực, góp phần đưa các văn bản pháp luật này vào thực tiễn cuộc sống. Lãnh đạo các địa phương đều đánh giá cao tính hiệu quả của các Hội nghị và đề nghị Uỷ ban Dân tộc quan tâm, thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các địa phương.

- Tổ chức trên 20 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành, những văn bản pháp luật có liên quan lĩnh vực công tác dân tộc tại Ủy ban Dân tộc cho trên 4.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan ở địa phương tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hoá cho 30 đội tham dự tại tỉnh Lào Cai và Kiên Giang và Cao Bằng đạt kết quả tốt. Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật” dành cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới nhằm đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với trình độ dân trí, phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số, nâng cao hiệu quả của công tác này, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào, đáp ứng yêu cầu thiết thực của địa phương.

- Biên soạn, in ấn và phát hành khoảng 50.000 tờ gấp pháp luật dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, dễ hiểu; phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ Tư pháp, nhà xuất bản văn hóa dân tộc biên soạn, dịch và xuất bản 04 tập sổ tay pháp luật song ngữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Ngoài ra, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban biên soạn 02 tập sổ tay tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng 04 mô hình điểm Câu lạc bộ pháp luật tại 04 xã của 02 tỉnh Thái Nguyên và Sóc Trăng.

2.4. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

- Tiến hành 01 đợt kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, đã rà soát trên 220 văn bản, tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban ra Quyết định ban hành danh mục những văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành.

- Tiến hành rà soát, hệ thống hóa, biên soạn và in ấn 02 cuốn Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực công tác dân tộc để thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác theo yêu cầu của các Bộ, ngành.

3. Những điểm bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân

3.1. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức và hoạt động, bố trí, sắp xếp nhân sự: 

Vụ Pháp chế đang sử dụng 8/10 biên chế được giao trong năm 2010, thiếu 02 biên chế. Đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và khối lượng các công việc được Lãnh đạo Ủy ban giao có thể thấy biên chế như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Như chúng ta đã biết, công tác pháp chế bao gồm nhiều mảng công việc khác nhau đòi hỏi chuyên môn sâu, cần bố trí bộ phận chuyên trách từng mảng công việc nhưng hiện nay các chuyên viên của Vụ đều làm việc theo chế độ trực tuyến, không có phòng chuyên môn, không đủ biên chế để phân công bộ phận chuyên trách mà một công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc, số lượng các văn bản tham gia góp ý xây dựng nhiều, song cần thẳng thắn nhìn nhận đánh giá rằng có không ít văn bản chất lượng tham gia còn hạn chế, cá biệt có văn bản chỉ “cơ bản nhất trí với Dự thảo” mà không tham gia ý kiến gì.

3.2. Sự phối hợp công tác với các đơn vị liên quan:

Sự phối hợp giữa các Vụ, đơn vị trong công tác pháp chế đôi khi còn chưa tốt. Một số văn bản quy phạm được giao cho các Vụ, đơn vị soạn thảo, nhưng trong quá trình soạn thảo không mời đại diện của Vụ Pháp chế tham gia từ đầu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cá biệt có văn bản quy phạm pháp luật ban hành không qua Vụ Pháp chế thẩm định, dẫn đến những sai sót phải đính chính, sửa đổi, bổ sung.

3.3. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo:

 Theo Quyết định số 343/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thì Vụ được giao nhiệm vụ: “chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí xác định thành phần các dân tộc thiểu số; quy định việc xác định lại thành phần dân tộc theo yêu cầu của công dân và theo quy định của pháp luật”.

 Đây là nhiệm vụ phức tạp, cần có nhiều thời gian nghiên cứu các tiêu chí xác định và xác định lại thành phần dân tộc một cách khoa học, đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành khác. Mặt khác, nhiệm vụ này ít liên quan đến công tác pháp chế, cán bộ của Vụ thiếu năng lực và kinh nghiệm về công tác này, nên Lãnh đạo Ủy ban cần  xem xét,  phân công lại nhiệm vụ này cho hợp lý.

3.4. Nhiệm vụ mới cần bổ sung:

Công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã có Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trước đây chưa có quy định cụ thể, cho đến nay Vụ Pháp chế chưa được giao nhiệm vụ và kinh phí để thực hiện công tác này.
3.5. Nguyên nhân:

Công tác pháp chế trong lĩnh vực công tác dân tộc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, nhiều mảng công việc cần có phòng chuyên trách, các công chức có chuyên môn sâu để đảm nhiệm. Do số lượng biên chế hiện nay còn thiếu, năng lực không đồng đều, chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao; một số văn bản đòi hỏi phải thực hiện gấp trong thời gian ngắn, dẫn đến các văn bản hoàn thành chưa đúng tiến độ, chất lượng chưa cao.

Do nhận thức chưa đúng về tầm quan trọng của công tác pháp chế, nên Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, cá biệt có trường hợp cho rằng công tác pháp chế nặng về “soi”, “Bới lông, tìm vết”, nhất là trong công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến thực trạng đôi khi sự phối hợp thực hiện chưa tốt. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho một số hoạt động còn hạn hẹp, nhất là kinh phí cho công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đ. PHÁP CHẾ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 
1. Mô hình tổ chức và hoạt động của Pháp chế TTXVN:
Do đặc thù TTXVN là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn báo chí, không có chức năng quản lý nhà nước nên tổ chức pháp chế của TTXVN không lớn như của các Bộ, ngành quản lý nhà nước khác. Pháp chế của TTXVN là một đơn vị cấp phòng trực thuộc Văn phòng cơ quan, hiện tại do 01 Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng phụ trách (không có Phó Trưởng phòng), dưới Trưởng phòng các chuyên viên giúp việc cho Trưởng phòng theo từng lĩnh vực được phân công (mô hình tổ chức này được TTXVN duy trì từ khi mới thành lập năm 1998 đến năm 2008 thì thành lập thêm bộ phận tổng hợp trong Phòng Pháp chế, đổi tên phòng thành Phòng Tổng hợp-Pháp chế thuộc Văn phòng và không có biến động gì).

Các đơn vị cấp dưới của TTXVN không có tổ chức pháp chế trực thuộc.

- Là một đơn vị trực thuộc Văn phòng TTXVN nên hoạt động của bộ phận Pháp chế thực hiện dưới sự chỉ đạo của đ/c Chánh Văn phòng (riêng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thì hoạt động dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN, là Tổng Giám đốc TTXVN). Cán bộ Pháp chế của TTXVN là những người có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, đạo đức tư cách tốt và đều có trình độ Đại học.

- Tuy nhiên do đặc thù của cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ không có chức năng quản lý nhà nước nên  pháp chế TTXVN không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Cụ thể: 

· Hầu như không thực hiện chức năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vì TTXVN không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật (chỉ trừ việc tham gia soạn thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của TTXVN);

· Không thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra thực thi pháp luật theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP vì chỉ là đơn vị cấp Phòng;

·  Không thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 40/2010/NĐ-CP vì TTXVN không có chức năng quản lý nhà nước, không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Hiện tại chức năng của pháp chế TTXVN chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp ý văn bản pháp luật và thẩm định, góp ý văn bản pháp quy của ngành; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quản lý chung của TTXVN. Điều này dẫn đến hạn chế nhất định về nghiệp vụ công tác chuyên môn của cán bộ pháp chế. Chức năng tư vấn pháp luật cũng rất được TTXVN chú trọng nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định về năng lực, về mô hình tổ chức nên chưa đạt được kết quả như mong muốn.

* Đánh giá về hoạt động của pháp chế TTXVN:

Mặc dù không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP nhưng có thể khẳng định thời gian qua, Pháp chế TTXVN luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan giao: xây dựng văn bản pháp quy của ngành; kiểm tra, rà soát văn bản, thẩm định văn bản do TTXVN ban hành; phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành tham gia công tác kiểm tra thực hiện pháp luật; tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh đạo cơ quan và các cán bộ, công chức trong cơ quan về các vấn đề pháp luật; góp ý các dự thảo văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến xin ý kiến; xây dựng và triển khai các Quy trình công tác pháp chế theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008...

Công tác pháp chế đã góp phần tích cực trong việc thể chế hóa các mặt hoạt động của TTXVN, đưa công tác chỉ đạo, điều hành đi vào nền nếp, tuân thủ đúng pháp luật và các nội quy, quy chế của ngành ban hành và được Ban Lãnh đạo cơ quan cũng như Bộ Tư pháp đánh giá tốt. Phòng Tổng hợp-Pháp chế luôn được bình bầu là đơn vị lao động xuất sắc, nhiều năm liền được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen về thành tích công tác pháp chế và công tác phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó công tác pháp chế cũng được ngành TTXVN coi trọng và quan tâm hơn. Cán bộ Pháp chế đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của toàn ngành, đặc biệt là nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ công chức trong toàn ngành, xây dựng nền nếp sống và làm việc theo pháp luật. 

2. Những bất cập trong triển khai nhiệm vụ theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và một số đề xuất, kiến nghị:

- Về một số bất cập trong Nghị định số 122/2004/NĐ-CP: Mặc dù Nghị định số 122/2004/NĐ-CP là khung pháp lý để tổ chức pháp chế Bộ, ngành triển khai công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ pháp định. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như: nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh là một trong các nhiệm vụ quan trọng của pháp chế Bộ, ngành thì pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam không có nhiệm vụ này vì đây là các cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước nên không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoặc nhiệm vụ tương đối quan trọng nữa là kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức pháp chế theo Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Nhiệm vụ này tuy có đặt ra đối với tổ chức pháp chế Thông tấn xã Việt Nam nhưng không lớn nên pháp chế Thông tấn xã Việt Nam chỉ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu là giúp Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong toàn ngành; tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản pháp quy của ngành, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thẩm định rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp quy của ngành, góp ý các văn bản và các dự thảo quy phạm pháp luật của Nhà nước, tham mưu, tư vấn pháp luật cho lãnh đạo và các đơn vị trong ngành...Từ thực tiễn này Thông tấn xã Việt Nam đề xuất với Bộ Tư pháp trong Nghị định số 122 sửa đổi lần này cần có quy định cụ thể về tăng cường vai trò phối hợp của Bộ Tư pháp, các Ban nghiên cứu lập pháp của Quốc hội và các tổ chức pháp chế Bộ với các tổ chức pháp chế đặc thù như Thông tấn xã Việt Nam để phát huy vai trò pháp chế của các cơ quan này trong một số lĩnh vực chuyên môn như báo chí-xuất bản, truyền hình. Đây cũng là hình thức giúp cán bộ pháp chế các cơ quan này có cơ hội được cọ sát với thực tiễn nghiệp vụ xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, của Quốc hội. 

- Về mô hình tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ (không có chức năng quản lý nhà nước): Đề nghị Bộ Tư pháp khi sửa đổi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP cần phân biệt rõ đối với các cơ quan thuộc Chính phủ (không có chức năng quản lý nhà nước) thì mô hình tổ chức pháp chế cũng như chức năng, nhiệm vụ cần xây dựng như thế nào cho phù hợp nhưng vẫn phải bảo đảm có đầy đủ các chức năng luật định thì mới có thể làm việc hiệu quả được. Theo chúng tôi có thể xây dựng mô hình tổ chức pháp chế của các cơ quan thuộc Chính phủ gần giống mô hình tổ chức của pháp chế doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Đặc biệt Nghị định số 122/2004/NĐ-CP chưa quy định nhiệm vụ tham mưu, tư vấn pháp luật của tổ chức pháp chế. Trong khi đó, xu thế chung đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước hiện nay (trong đó bao gồm các cơ quan thuộc Chính phủ) sẽ chuyển dần sang cơ chế tự chủ tài chính, với mô hình hoạt động như doanh nghiệp. Có nghĩa là hoạt động của đơn vị sự nghiệp sẽ phải gắn với thị trường hơn, kinh doanh dịch vụ đa dạng hơn để có điều kiện tăng nguồn thu. Điều đó đòi hỏi công tác tham mưu, tư vấn pháp luật sẽ ngày càng trở nên cần thiết đối với các cơ quan sự nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cần bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu, tư vấn pháp luật trong chức năng, nhiệm vụ của pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ.

- Về phối hợp công tác với các đơn vị liên quan: Công tác phối hợp đã được Bộ Tư pháp đôn đốc trong một số văn bản nhưng theo Thông tấn xã Việt Nam, công tác này đối với pháp chế Bộ, ngành vẫn chưa được đề cao, còn nặng về hình thức, thiếu hiệu quả do chưa có cơ chế rõ ràng như công tác phối hợp theo ngành dọc giữa Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp. Nên chăng Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng một văn bản pháp quy quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các tổ chức pháp chế Bộ, ngành với các đơn vị liên quan không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ, là quyền lợi để công tác phối hợp thực sự đạt hiệu quả mong muốn.

- Về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động khác của tổ chức pháp chế: Đối với cơ quan chuyên môn như Thông tấn xã Việt Nam, việc kiểm tra thực hiện pháp luật trong toàn ngành chủ yếu tổ chức theo hình thức kết hợp với các đơn vị khác chứ chưa tổ chức đi kiểm tra thực hiện pháp luật tại các đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Có những hạn chế này do nhiều nguyên nhân, một phần cũng do tổ chức pháp chế của Thông tấn xã Việt Nam chỉ là đơn vị cấp Phòng nên không đủ thẩm quyền để tự tổ chức công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, một phần do chưa có cơ chế tài chính rõ ràng phục vụ cho công tác kiểm tra thực hiện pháp luật nên vô hình chung đã gây khó khăn cho tổ chức pháp chế trong việc triển khai thực hiện chức năng này. Từ thực trạng này, Thông tấn xã Việt Nam đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, ban hành văn bản quy định cụ thể về nghiệp vụ công tác kiểm tra thực thi pháp luật, coi đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp chế để trên cơ sở đó pháp chế Bộ, ngành xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra việc thực thi pháp luật hàng năm trình lãnh đạo Bộ, ngành phê duyệt đồng thời Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cần có văn bản riêng hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính để pháp chế các Bộ, ngành có đủ kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

E. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
Xác định đúng vị trí, vai trò của công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian qua công tác xây dựng thể chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế đã được Chính phủ và Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quan tâm và từng bước hoàn thiện về vấn đề này. 

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước; Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và Thông tư số 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP được ban hành là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh triển khai công tác xây dựng tổ chức pháp chế ở địa phương. 

Tại Thành phố Hải Phòng, để cụ thể hoá các qui định của Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1805/2006/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, làm cơ sở cho việc xây dựng, cũng cố đội ngũ cán bộ pháp chế và công tác pháp chế tại các Sở, ban, ngành, nâng cao chất lượng các  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi thi hành pháp luật ở các Sở, Ban, Ngành của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Tư pháp và Sở Nội vụ phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1805/2006/QĐ-UBND cụ thể tới từng sở ngành trên địa bàn thành phố. Thực hiện chỉ đạo này, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ đã có Công văn số 383/NV-TP ngày 21/9/2006 thống nhất xây dựng tổ chức pháp chế của Hải Phòng, theo đó thành phố Hải Phòng sẽ thành lập Phòng Pháp chế ở 06 Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải), Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ theo các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của công tác Pháp chế ở địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định các Sở, ngành của thành phố Hải Phòng xây dựng Tổ chức Pháp chế theo 02 mô hình: Phòng Pháp chế và đầu mối pháp chế có cán bộ pháp chế chuyên trách thuộc Văn phòng hoặc Thanh tra Sở. Việc thành lập Phòng Pháp chế do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn đề nghị.

Trong những năm qua, mặc dù các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm tới cơ cấu, tổ chức và hoạt động pháp chế của ngành, nhưng do khó khăn về cán bộ, về biên chế hành chính và một số nguyên nhân khách quan khác, các tổ chức pháp chế ở các Sở, ngành của thành phố chưa được kiện toàn theo định hướng trên.

Thành phố Hải Phòng đã có 02/18 Sở ngành thành lập Phòng Pháp chế, đó là Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng pháp chế Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng đến cuối năm 2009 Sở Tài Nguyên và Môi trường đã chuyển mô hình Phòng Pháp chế sang thực hiện theo mô hình đầu mối pháp chế là Văn phòng Sở; năm 2010 Công an Thành phố thành lập Phòng Pháp chế; còn lại 05/18 Sở, ngành có cán bộ pháp chế chuyên trách; 11/18 Sở ngành giao Văn phòng hoặc Thanh tra Sở làm đầu mối pháp chế kiêm nhiệm.

Hầu hết các cán bộ làm công tác pháp chế ở các Sở, ngành đề có trình độ cử nhân Luật và có trách nhiệm nên đã có sự tham gia tích cực vào hoạt động pháp chế của Sở, ngành:

- Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Các Sở ngành quan tâm chỉ đạo bộ phận pháp chế, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình.

- Đối với công tác xây dựng pháp luật: Cán bộ pháp chế tại các Sở, ngành đã tham gia tích cực vào việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành mình để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, đảm bảo khá tốt chất lượng dự thảo về cả thể thức và nội dung trước khi gửi đến Sở Tư pháp để thẩm định. Một số Sở ngành có số lượng văn bản quy phạm ban hành hàng năm khá nhiều như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính…thì trong quá trình thẩm định đã có sự phối hợp thường xuyên giữa bộ phận pháp chế và phòng chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan soạn thảo và Sở Tư pháp, giúp cho công tác thẩm định của thành phố đạt kết quả cao hơn.

- Đối với công tác rà soát văn bản: Trong những năm qua, công tác rà soát cũng được pháp chế các Sở, ngành ngày càng quan tâm hơn. Trong quá trình rà soát, trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử lý văn bản sau rà soát, đều có sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và pháp chế Sở, ngành có liên quan về danh mục văn bản và kết quả rà soát đối với văn bản thuộc lĩnh vực của ngành đó; cụ thể: trong năm 2006 rà soát về lĩnh vực ưu đãi đầu tư; năm 2007: rà soát văn bản liên quan đến WTO, rà soát văn bản liên quan đến chiến lược biển; năm 2008: rà soát văn bản về quy hoạch; năm 2009: rà soát Nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành từ năm 1976 cho đến hết 31/12/2008.

- Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: do số lượng cán bộ pháp chế ở các Sở, ngành ít, công việc nhiều lại phải kiêm nhiệm công tác khác nên cán bộ pháp chế ít có thời gian nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra văn bản. Việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của thành phố sau khi được ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình chưa được cán bộ pháp chế các Sở, ngành thực hiện thường xuyên và đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 135/2003/NĐ-CP (nay được thay thế bởi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, ở một số Sở, ban, ngành cán bộ pháp chế còn thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở về công tác soạn thảo văn bản hành chính đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật.

Về các điều kiện bảo đảm: Trừ ở một số Sở, ngành có cán bộ pháp chế chuyên trách thì được đảm bảo về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc. Còn lại hầu hết các cán bộ pháp chế ở các Sở, ngành khác là do cán bộ Văn phòng Sở hoặc Thanh tra Sở kiêm nhiệm nên các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công việc được thực hiện theo cơ chế chung đối với cán bộ, công chức. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, quá trình triển khai các qui định pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế ở địa phương cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể như:

- Một là: Thực hiện Nghị định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng tổ chức pháp chế của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng việc thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách khó thực hiện, vì: Nghị định số 122/2004/NĐ-CP không có quy định bắt buộc tất cả các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có tổ chức pháp chế chuyên trách mà chỉ quy định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công tác pháp chế của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan đề nghị thành lập Phòng Pháp chế hoặc công chức pháp chế chuyên trách. 

Hai là, về mô hình tổ chức, quản lý: chưa có qui định rõ, thống nhất mô hình tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, về trách nhiệm quản lý tổ chức pháp chế các cơ quan quản lý theo ngành dọc tại địa phương chưa được xác định cụ thể.
 - Ba là: Các Thông tư liên Bộ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định cứng về cơ cấu tổ chức pháp chế ở các Sở, ban, ngành; chưa có quy định điều kiện về chuyên môn của cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành do đó khi xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức các Sở, ban, ngành, không quan tâm tới cơ cấu tổ chức pháp chế. Đối với cán bộ pháp chế thì bố trí cán bộ làm công tác kiêm nhiệm hoặc cán bộ có trình độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Bốn là: Hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí cho các mặt công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, nên các hoạt động nghiệp vụ pháp chế được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị phần nào hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

* Để thực hiện công tác pháp chế thực sự đạt hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thực hiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt Nghị quyết số 48 của Bộ chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; thực hiện tốt chủ trương hội nhập quốc tế; đặc biệt là trong tình hình hiện nay các cơ quan tư pháp và tổ chức pháp chế từ Trung ương đến địa phương đang được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới về theo dõi thi hành pháp luật, về bồi thường nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

1- Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, trong đó bổ sung một số nội dung theo hướng: Quy định các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thành lập Tổ chức pháp chế tại cơ quan mình để bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật được thông suốt từ Trung ương đến địa phương; xác định rõ, thống nhất mô hình tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, về trách nhiệm quản lý tổ chức pháp chế các cơ quan quản lý theo ngành dọc tại địa phương, xem xét nghiên cứu quy định về kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức pháp chế.

2 - Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương khi hướng dẫn địa phương xây dựng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các Sở, ban, ngành cần có nội dung hướng dẫn về tổ chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các Sở, ban, ngành để có cơ sở triển khai Nghị định của Chính phủ về vấn đề này.

3 - Công tác pháp chế là một công tác khó, đòi hỏi cán bộ pháp chế phải có trình độ hiểu biết về pháp luật sâu rộng, do đó đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ có hướng dẫn quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các bộ làm công tác pháp chế tại các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có sự áp dụng thống nhất.

4 - Đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương có liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, với nội dung tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức các buổi Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động pháp chế của các địa phương khác.

5 - Đề nghị Trung ương quan tâm bố trí các Chương trình, dự án tài trợ phục vụ cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ là công tác pháp chế, làm cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá tổ chức, hoạt động và phương hướng kiện toàn về mô hình cho phù hợp hơn.
G. PHÁP CHẾ CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 Trong nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cùng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa rất quan trọng và đang là vấn đề cấp thiết để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội, đòi hỏi các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân đều  phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Vì vậy, để củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phải áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó các biện pháp cơ bản là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chế; đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. 

Ở nước ta, công tác pháp chế đã được Nhà nước hết sức quan tâm. Năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 17/6/1985 quy định về tổ chức pháp chế ở các  nghành, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực Nhà nước. Năm 1987, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/CP ngày 06/9/1987 quy định về tổ chức pháp chế ở  các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thay thế Nghị định số 178/HĐBT. Theo đó tổ chức pháp chế được thành lập ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thực thuộc Chính phủ để giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Với các quy định nêu trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên hiệp các xí nghiệp, Tổng công ty, Công ty, các xí nghiệp và Xí nghiệp liên hiệp không tồn tại tổ chức pháp chế. Vì vậy, hoạt động pháp chế tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp ở địa phương không coi trọng đúng mức. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội và hoạt động quản lý điều hành ở các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp; ngày 18/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước (sau đây viêt tắt là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 94/CP của Chính phủ. Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động pháp chế trên phạm vi cả nước.

Thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP- BNV ngày 24/01/2005 của liên Bộ: Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ, Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 18/5/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, tháng 3/2005, cùng với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Đề án thành lập tổ chức pháp chế ngành. Triển khai thực hiện Đề án, ngày 11/8/2005, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 38/HDLN/TP-NV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Đến nay, có 21 sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh đã bố trí cán bộ pháp chế. Trong đó 11 cơ quan bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách, 08 cơ quan bố trí cán bộ pháp chế kiêm nhiệm, 01 cơ quan thành lập phòng Pháp chế, 01 cơ quan thành lập Tổ chức pháp chế kết hợp với công tác thanh tra. Toàn tỉnh có 25 cán bộ pháp chế, trong đó, 25/25( tỷ lệ 100%) cán bộ pháp chế có trình độ Đại học Luật, 02/25 cán bộ pháp chế có thâm niên công tác dưới 05 năm, 20/25 cán bộ pháp chế có thâm niên công tác từ 5 năm đến 10 năm và 03 cán bộ pháp chế thâm niên công tác trên 15 năm.

Hơn 5 năm qua, đội ngũ cán bộ pháp chế ở các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đội ngũ cán bộ pháp chế ngành đã chủ động tích cực tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn kiến nghị với UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Từ năm 2004 đến hết tháng 12/2009, HĐND, UBND tỉnh ban hành 254 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 34 Nghị quyết trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ngành đã tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn ban hành và chủ trì soạn thảo 125/254 văn bản QPPL (chiếm tỷ lệ 49,2% tổng số văn  bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành), tham gia tổ soạn thảo 64/254 văn bản QPPL (chiếm tỷ lệ 25% tổng số văn bản do HĐND, UNBD tình ban hành); giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tham gia ý kiến về mặt pháp lý 19/254 văn bản quy phạm pháp luật( chiếm tỷ lệ 7,4 % tổng số văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành); góp ý kiến vào 141/254 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (chiếm tỷ lệ 55,5 % tổng số văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành), đồng thời đã giúp Thủ trưởng cơ quan kiến nghị với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 69 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành. Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, đội ngũ cán bộ pháp chế đã tích cực tổ chức rà soát thường xuyên và định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cũng như cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý chuyên ngành của cơ quan chuyên môn. Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được giao, trong 05 năm qua, đội ngũ cán bộ pháp chế đã thực hiện tốt việc giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp kiểm tra các văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành liên quan đến đến nghành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình; giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tự kiểm tra văn bản do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn ban hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân hoặc văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực của cơ quan mình theo sự phân công của UBND. Qua công tác kiểm tra, đội ngũ cán bộ pháp chế đã kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Điểm nổi bật trong hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế trong thời gian qua là: Thực hiện Kế hoạch số 2911/KH-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 31/12/2009;  từ tháng 3/2010 đến hết tháng 5/2010, đội ngũ pháp chế ngành là lực lượng nòng cốt trong Tổ rà soát của các ngành cũng như Tổ rà soát của tỉnh đã rà soát hệ thống hóa 370 văn bản QPPL và văn bản có chứa đựng QPPL. Cùng với các hoạt động trên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được đội ngũ cán bộ pháp chế tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã tuyên truyền được nhiều văn bản pháp luật quan trọng, có ý nghĩa thiết thực với đời sống nhân dân như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Pháp lệnh Dân số, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ… Hơn 5 năm qua, đội ngũ cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND đã tổ chức trên 2.000 hội nghị tuyên truyền pháp luật với trên 150.000 lượt người tham dự, trên 300 buổi nói chuyện chuyên đề với trên 2.000 lượt người tham dự, trên 895 tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự trên các phương tiện thông tin dại chúng; in ấn và phát hành trên 20.000 bảng tin; biên soạn, in ấn và phát hành trên 300.000 tờ rơi, trên 100.000 cuốn tài liệu; lắp đặt trên 800 biển hiệu, panô, áp phích; phát hành trên 5.000  đĩa CD…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Do biên chế được phân bố hạn hẹp nên tổ chức pháp chế cơ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa được hình thành chuyên trách, phần lớn cán bộ pháp chế hoạt động theo chế dộ kiêm nhiệm. Trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động còn hạn chế.

- Chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế một số cơ quan chuyên môn còn hạn chế. Vai trò của cán bộ pháp chế chưa được Thủ trưởng cơ quan quan tâm, coi trọng, hoạt động còn mang tính hình thức, bố trí cán bộ pháp chế kiêm nhiệm công tác pháp chế nhưng không giao nhiệm vụ thường xuyên. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của đội ngũ cán bộ pháp chế chưa nghiêm túc. Hầu hết các tổ chức pháp chế ngành không được thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định. Nguyên nhân cơ bản là do mô hình to chức và biên chế cho công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh chưa được quy định cụ thể, rõ ràng; việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ pháp chế chưa được quan tâm, chính sách đãi ngộ cho cán bộ pháp chế chưa được quy định; nhận thức về công tác pháp chế của lãnh đạo các ngành chưa đầy đủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ pháp chế chưa cao.

- Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác pháp chế, phát huy được vai trò của cán bộ pháp chế trong công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, góp phần xây dựng nhà nước pháp  quyền trong điều kiện hội nhập như hiện nay, cấn thực hiện đồng bộ mốt số giải pháp như:

Thứ nhất, Chính phủ cần có quy định về trách nhiệm của các tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong vệc hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ  chuyên nghành đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/NĐ-CP cần quan tâm đến các vấn đề như: Về cơ cấu, chức danh và tiêu chuẩn cán bộ pháp chế, nên quy định giao cho UBND tỉnh thành lập Phòng Pháp chế ở các cơ quan thuộc UBND tỉnh và cán bộ pháp chế phải là cán bộ chuyên trách, có trình độ Đại học Luật trở lên và có kinh nghiệm công tác pháp luật ít nhất 5 năm trở lên. Về chế độ chính sách đối với cán bộ pháp chế, nên quy định chế độ  phụ cấp  và kinh phí hỗ trợ hoạt động cho cán bộ pháp chế, nên quy định chế độ phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho công tac pháp chế;

Thứ hai, đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể về biên chế, mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế, quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về công tác pháp chế với cơ quan quản lý cán bộ pháp chế cũng như quy định về chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ pháp chế; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng  chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bô, công chức làm công tác pháp chế;

Thứ ba, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác pháp chế để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan và cán bộ làm công tác pháp chế;

Thứ tư, cần có chế định cụ thể quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý cán bộ pháp chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền, thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống  pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 48-NQ/TW; phát triển cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức pháp chế từ Trung ương đến địa phương  phải sớm được triển khai thực hiện. Có như vậy, tổ chức và hoạt động pháp chế mới đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
H. PHÁP CHẾ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Điện Biên là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, được tách ra từ tỉnh Lai Châu (cũ) kể từ ngày 01/01/2004. Tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc dài 400,681km, Tỉnh có diện tích tự nhiên rộng 9.562,9 km2, địa hình bị chia cắt, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; có 7 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 122 xã phường, thị trấn trong đó có 93 xã thuộc diên khó khăn, biên giới. Dân số gần 50 vạn người, có 21 dân tộc, trong đó: dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, dân tộc kinh chiếm 19,7%. 

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, các mặt kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển. Tuy nhiên đến nay, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh đặc biệt khó khăn nhất của cả nước, kết cấu hạ tầng còn yếu kém chưa đồng bộ; tỷ lệ đói nghèo cao (32,3%), mật độ dân số 51,4 người/km2 nhưng phân bố không đồng đều; trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Chất lượng cán bộ tuy được nâng lên song so với yêu cầu còn nhiều bất cập cả về trình độ và năng lực công tác nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Tình hình di dịch cư tự do, lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, buôn bán và sử dụng các chất ma tuý có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục có những hoạt động chống phá ta trên nhiều mặt. Do đó, việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ pháp chế ngành có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; trong việc xây dựng thể chế pháp lý vừa đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, vừa phù hợp với đặc điểm điều kiện của địa phương, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.
Ngay sau khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm cho các Sở, ngành xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế trực thuộc hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị định 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, tới toàn thể cán bộ, công chức trong tỉnh. Hàng năm, tỉnh đều có những chỉ đạo đối với công tác pháp chế thông qua các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Chương trình xây dựng văn bản, Đề án; đặc biệt là các Chương trình, Kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều  Sở, ngành đã giao công tác pháp chế cho Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức hành chính hoặc Thanh tra Sở thực hiện, gắn công tác pháp chế với tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.  

Đội ngũ cán bộ pháp chế trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tập trung vào công tác tham mưu, giúp lãnh đạo các Sở, ngành trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý. Hoạt động của cán bộ pháp chế trong các doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các vấn đề như xây dựng thỏa ước lao động tập thể, vệ sinh, an toàn lao động; xây dựng nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, công đoàn đến người lao động trong doanh nghiệp. Từ tháng 6/2004 đến tháng 6/2010 đội ngũ cán bộ pháp chế đã phối hợp xây dựng, tham mưu đề xuất HĐND, UBND tỉnh ban hành 202 văn bản (trong đó có 39 Nghị quyết của HĐND; 164 Quyết định của UBND; 10 Chỉ thị của UBND); tham gia xây dựng, soạn thảo 34 văn bản quy phạm pháp luật (33 Quyết định của UBND, 1 Chỉ thị của UBND); phối hợp soạn thảo 39 văn bản (9 Nghị quyết của HĐND, 24 Quyết định của UBND; 6 Chỉ thị của UBND); tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với 71 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 13 văn bản quy phạm pháp luật.
Hiện nay tỉnh Điện Biên có 16/23 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và 03/11 doanh nghiệp có vốn cổ phần nhà nước đã bố trí cán bộ có trình độ đại học Luật hoặc các đại học chuyên ngành khác, có thâm niên công tác lâu năm trong ngành làm công tác pháp chế, một số Sở, ngành đã bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách.

Để nâng cao chất lượng hoạt động và kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ quan đã bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; thường xuyên cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu, trang bị các đầu sách pháp luật phục công tác pháp chế, theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP;

Qua 6 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP cũng cho thấy một số điểm bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

* Những bất cập về thể chế 

- Nghị định số 122/2004/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về các tiêu chí để thành lập Phòng Pháp chế; các tiêu chí để bố trí cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách; tiêu chí để bố trí cán bộ làm công tác pháp chế kiêm nhiệm tại các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (cơ chế khuyến khích, không bắt buộc) nên rất khó khăn trong việc thành lập Phòng Pháp chế và bố trí biên chế. 

- Cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ngành có liên quan trong công tác pháp chế còn chưa được quy định rõ nên trong triển khai thực hiện, mối quan hệ này chưa được duy trì thường xuyên, thiếu chặt chẽ; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ làm công tác pháp chế rất cao, khó thu hút người có trình độ Cử nhân luật về làm việc tại các tỉnh miền núi; chế độ, chính sách đãi ngộ, nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác pháp chế chưa được quy định rõ nên trong thực tế, nguồn kinh phí cấp cho công tác pháp chế còn hạn chế, chưa tương xứng với tính chất và yêu cầu của công việc; không thu hút được cán bộ về làm công tác pháp chế; mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong công tác pháp chế chưa được quy định rõ.

- Chưa có các văn bản pháp luật quy định cụ thể về chế độ, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong khi đó, công tác tư pháp là công việc khó, đòi hỏi người làm công tác này phải tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, có thâm niên lâu năm trong nghề.

* Trong tổ chức và hoạt động có một số khó khăn, vướng mắc phát sinh như: 

- Công tác quản lý nhà nước về tổ chức pháp chế trong những năm qua chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; việc quản lý, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế thiếu thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế còn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ được giao; mối quan hệ giữa Sở Tư pháp với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các Sở, ngành còn lỏng lẻo, hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Công tác pháp chế chậm phát hiện những vấn đề phát sinh trong thực tế để đề xuất sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách, quy định hiện hành, chưa chú trọng xây dựng quy định mới cho phù hợp; chậm đề xuất sửa đổi những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành khi các văn bản của cấp trên đã thay đổi.

- Cán bộ pháp chế thiếu kinh nghiệm công tác, kỹ năng, nghiệp vụ còn hạn chế; kinh phí phục vụ cho công tác pháp chế còn hạn chế, có nơi chưa có nguồn kinh phí riêng bảo đảm cho công tác pháp chế; chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ pháp chế còn thấp, một số đã xin chuyển công tác sang lĩnh vực khác.

* Những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế có nguyên nhân là: 

- Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác pháp chế của một số Sở, ngành, doanh nghiệp còn hạn chế; công tác pháp chế chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

- Một bộ phận cán bộ pháp chế còn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong thực thi công vụ; chưa tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu cho lãnh đạo trong triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp thuộc phạm vi được giao; cán bộ pháp chế còn kiêm nhiệm nhiều mảng công tác khác, chưa được chuyên môn hóa.

- Hệ thống pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế, công tác pháp chế rất khó, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, trong khi năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ pháp chế còn hạn chế, chưa theo kịp và đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn; công tác đào tạo, bồi dưỡng thiếu thường xuyên

- Thiếu nguồn cán bộ có trình độ Cử nhân luật để tuyển dụng làm công tác pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đặc biệt là tại tỉnh còn có nhiều khó khăn như Điện Biên; trong khi đó công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ Cử nhân luật tại địa bàn lại chưa được chú trọng.

Trong bối cảnh của giai đoạn mới đã đặt ra những yêu cầu mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế đó là:

- Yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật đòi hỏi các lĩnh vực đều phải được pháp luật điều chỉnh, các Sở, ngành phải tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội phát sinh trong thực tiễn, đề cao vai trò của pháp luật, làm việc theo pháp luật, trên cơ sở pháp luật.

- Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, pháp luật được ban hành ngày càng nhiều đòi hỏi phải chú trọng công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống tương xứng với yêu cầu của công tác xây dựng pháp luật (công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải tăng cường hơn trước, phải được đổi mới cả về nội dung và phương pháp) để đưa pháp luật đến với nhân dân, bảo đảm để pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất.

- Dân chủ được mở rộng, người dân được tiếp cận hệ thống pháp luật, được biết các quyền và nghĩa vụ, khi đó sẽ tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát hoạt động của công quyền. Khi đó, nếu có tranh chấp giữa nhà nước và công dân, doanh nghiệp, pháp luật sẽ trở thành chuẩn mực để xác định về tính hợp pháp của hành vi; vai trò của các tổ chức pháp chế sẽ được đề cao, nhất là trong việc tư vấn, cho ý kiến về mặt pháp lý đối với các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn, nhất là giải quyết các vấn đề có liên quan đến bồi thường nhà nước trong trường hợp hành vi công vụ gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.

- Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải tuân theo pháp luật, lấy pháp luật làm nền tảng, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế không chỉ am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về hội nhập quốc tế để đủ sức tham mưu cho lãnh đạo Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

I. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
Với chức năng của tổ chức pháp chế là giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao xác định được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế. 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời triển khai và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án kiện toàn, cũng cố lại các tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn để giúp các cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu, xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
1. Xây dựng thể chế có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế:

Ngày 18/5/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp Nhà nước; Ngày 24/01/2005 Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2005/TTLT/BTP-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP; Ngày 31/8/2005 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2005/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Đây là các cơ sở pháp lý để tỉnh Lâm Đồng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh pháp chế của địa phương mình.

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã giao cho các cơ quan có liên quan xây dựng đề án tổ chức pháp chế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Ngày 13/9/2005 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND phê duyệt đề án về tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND nói trên, ngày 16/11/2005 UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn số 5624/UB V/v Uỷ quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ra quyết định thành lập tổ pháp chế, phân công công chức kiêm nhiệm hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách của cơ quan. Trên cơ sở các Tổ pháp chế của các cơ quan chuyên môn đã được thành lập ngày 21/6/2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

2. Thực trạng tổ chức, hoạt động của các tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP

2.1. Việc thành lập và cơ cấu tổ chức của các tổ pháp chế

Theo Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 13/9/2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề án về tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lâm Đồng, thì mô hình tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là tổ pháp chế hoặc phân công Thanh tra sở, ngành làm đầu mối đảm nhiệm công tác pháp chế và bố trí công chức pháp chế chuyên trách của cơ quan, biên chế công chức làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được sắp xếp, bố trí trong tổng số biên chế của các cơ quan được UBND tỉnh phân bổ hàng năm. 

Thực hiện Công văn số 5624/UB ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh V/v Uỷ quyền thành lập tổ pháp chế ở các sở, ban ngành. Đến nay, đã có 21 các  sở, ban, ngành và doanh nghiệp cử cán bộ làm công tác pháp chế. Trong đó, 18 sở, ban, ngành cử 65 cán bộ, công chức làm công tác pháp chế và 03 doanh nghiệp cử 04 cán bộ làm công tác pháp chế, đa số CBCC làm công tác pháp chế đều kiêm nhiệm. 

2.2. Tình hình hoạt động của tổ chức pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2.2.1. Lĩnh vực xây dựng pháp luật

 Từ năm 2004 đến nay, đội ngũ cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia soạn thảo 364 văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Tài chính, Nội vụ, Công thương, Thông tin và Truyển thông…. 

Nội dung các văn bản cơ bản phù hợp với các văn bản quản lý nhà nước cấp trên và đặc biệt đáp ứng được tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

2.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật

Cán bộ pháp chế thuộc cơ quan chuyên môn đã tham gia vào công tác phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành cho đội ngũ Cán bộ công chức thuộc đơn vị mình, như:

- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông: Tổ pháp chế tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị trong ngành duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, trong 06 năm (từ 2004 - 2010) đã đạt được những kết quả cụ thể:

Về số lượng: đã thực hiện được 1221 cuộc với 120.861 lượt người được phổ biến, tổ chức hàng chục cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trong đó: đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức 2437 lượt người, đối tượng là người lao động trong doanh nghiệp 675 lượt người, đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh 2090 lượt em, đối tượng là nhân dân 98.053 lượt người.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, lồng ghép với các chương trình hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn, giao ban, diễn tập phòng cháy… .

- Lĩnh vực Khoa học và công nghệ: Tổ pháp chế đã giúp Giám đốc Sở chủ trì, tham mưu với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KH&CN, kết quả đã thực hiện 145 hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp và các cơ quan trong tỉnh; thực hiện 334 bài thông tin và bản tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Lĩnh vực Thông tin và truyền thông: Từ năm 2005 đến nay đã tổ chức được 09 hội nghị tập huấn với trên 600 lượt người tham dự, cùng với các hình thức phổ biến khác đã giới thiệu được hơn 50 văn bản QPPL.

2.2.3. Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Từ năm 2004 đến 2009, đội ngũ cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Sở Tư pháp kiểm tra và rà soát 3021 văn bản quy phạm pháp luật từ 1976 đến 31/12/2009, kết quả:

· Hết hiệu lực thi hành: 640 văn bản.

· Danh mục văn bản sửa đổi, bổ sung: 127 văn bản.

· Bãi bỏ: 24 văn bản.
2.4. Thực trạng biên chế, cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác pháp chế, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo khác

Đa số cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều kiêm nhiệm và một số cán bộ pháp chế không phải chuyên ngành Luật. Đến thời điểm hiện nay thì đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng chế độ nào.

3. Những điểm bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế.

- Nghị định số 122/2004/NĐ-CP chưa quy định cụ thể việc tổ chức chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn nên trong quá trình thực hiện còn gặp những vướng mắc về tổ chức biên chế do hàng năm biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn ở địa phương chỉ đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực mình, hiện nay trên địa bàn tỉnh các tổ pháp chế đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định kinh phí hoạt động của công tác pháp chế, dẫn đến một số công tác chưa được thực hiện như công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL hoặc công tác tự kiểm tra văn bản QPPL.

- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là một nhiệm vụ mới, quan trọng, gắn với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đây không chỉ là một nhiệm vụ của ngành tư pháp mà còn là nhiệm vụ của cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ này đã được quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP. Tuy nhiên, do đây là một nhiệm vụ mới chưa được quy định trong Nghị định số 122/2004/NĐ-CP vì cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ nên kể từ khi Thông tư số 03/2010/TT-BTP có hiệu lực hoạt động theo dõi, thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực của cán bộ pháp chế còn gặp nhiều lúng túng và chưa được triển khai đồng bộ.

4. Các yêu cầu mới đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2020

Với chức năng của tổ chức pháp chế là giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao;…, mặc dù đội ngũ cán bộ pháp chế trên địa bàn tỉnh đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ nào. Tuy nhiên nhận thức được chức năng, vai trò và đặt biệt là trong trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2020, đội ngũ pháp chế trên địa bàn tỉnh đã có sự nổ lực trong công tác pháp chế như: tham gia ngay từ đầu vào quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực mình, là lực lượng nồng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành, lĩnh vực mình đến cán bộ, công chức và nhân dân. Hàng năm, ngoài việc tham dự các lớp tập huấn pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chức, Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ pháp chế và đã nhận được quan tâm, tham gia đầy đủ của đội ngũ cán bộ pháp chế.

Từ những kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế như đã nêu ở trên và nhận thức được vai trò của đội ngũ pháp chế trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang  kiện toàn và nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ pháp chế góp phần vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

K. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
I. Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động các tổ chức pháp chế

1. Tình hình triển khai Nghị định số 122/2004/NĐ-CP 

Ngày 18/5/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp nhà nước; Thông tư liên tịch số 01/20005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Các văn bản quy định đầy đủ, rõ ràng về tổ chức. chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của pháp chế cơ quan chuyên môn UBND tỉnh. UBND tỉnh không ban hành thêm văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa văn bản này. UBND tỉnh  có công văn giao cho Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện các văn bản trên. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật triển khai phổ biến tại hội nghị chủ chốt cấp tỉnh tháng 10/2005. Ngoài ra, báo Thanh Hóa, báo Văn hóa thông tin và Đài phát thanh, truyền hình của tỉnh đã có tin bài giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của pháp chế.

2. Về tổ chức và cán bộ của các tổ chức pháp chế

Theo quy định điều 9 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và Thông tư số 01/2005/TTLT-BTP-BNV, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về tổ chức bố trí: Phòng pháp chế hoặc công chức pháp chế. Tuy nhiên đến nay chỉ có một cơ quan có phòng pháp chế là Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay mô hình tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa được xây dựng theo một trong 03 mô hình sau:

- Thứ nhất: phân công, bố trí một công chức thuộc Văn phòng Sở hoặc Thanh tra Sở để kiêm nghiệm làm công tác pháp chế. (Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể dục và du lịch…)

- Thứ hai: phân công một công chức thuộc Văn phòng Sở hoặc thanh tra Sở làm cán bộ chuyên trách phụ trách công tác pháp chế (Sở Công thương).
- Thứ ba: thành lập Đội pháp chế (Công an tỉnh).

- Các cơ quan chưa phân công, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Về pháp chế: Hiện nay có 02 chi cục thành lập phòng pháp chế là: Chi cục kiểm lâm và chi cục quản lý thị trường, Sở tài nguyên- Môi trường đang lập đề án thành lập phòng pháp chế.

* Về số lượng và trình độ năng lực của cán bộ làm công tác pháp chế: hiện nay Thanh Hóa có 33 cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong đó có 22 cán bộ pháp chế kiêm nhiệm và 11 cán bộ pháp chế chuyên trách.

* Về trình đội chuyên môn: Trên 90% công chức được giao nhiệm vụ pháp chế các cơ quan chuyên môn của tỉnh, cán bộ Phòng Pháp chế của Chi cục Kiểm Lâm và Chi Cục Quản lý thị trường có bằng đại học Luật hệ chính quy.

2. Tình hình hoạt động của tổ chức pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP với 04 nhiệm vụ thì tình hình hoạt động tổ chức pháp chế như sau:

2.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo báo cáo của 20/28 đơn vị cơ quan trong 06 năm qua pháp chế ở các cơ quan đã tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản do đơn vị soạn thảo trình lãnh đạo cơ quan trình UBND, HĐND tỉnh ban hành gồm: 110 Nghị quyết, 284 Quyết định trên  các lĩnh vực quản lý. Tham gia ý kiến với các văn bản do cac cơ quan khác gửi đến trình lãnh đạo ký và gửi đi  trên 300 văn bản. Giúp thủ trưởng soạn thảo các quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của cơ quan, tham gia các kế hoạch cải cách hành chính, đề án kiện toàn hoạt động và tổ chức của cơ quan.

 2.2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cán bộ pháp chế là báo cáo viên pháp luật chuyên ngành của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan trong việc xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách gửi cho Hội đồng phối hợp phổ biến pháp giáo dục pháp luật của tỉnh để tổng hợp. Trong 06 năm qua đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp tuyên truyền pháp luật của tỉnh tổ chức được 36 lớp tập huấn, 35 luật cho cán bộ chủ chốt các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, với trên 5000 lượt người tham gia. Ngoài ra cán bộ pháp chế còn tham mưu cho thủ trưởng cơ quan tổ chức tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành mình đồng thời tổ chức tập huấn ghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ công chức trong ngành về các văn bản hướng dẫn thi hành luật chuyên ngành và những luật có liên quan đến công việc chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Trực tiếp tham gia hoặc phối hợp với thanh tra cơ quan, kiểm tra việc thực thi pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

- Cán bộ pháp chế làm báo cáo viên phổ biến cho cán bộ, công chức trong cơ quan các văn bản về phòng chống tham nhũng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, kỉ luật lao động.

2.3 Công tác kiểm tra, rà soát văn bản:

Công tác này trong những năm qua, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh chưa quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các ngành nhận thức đây là công việc thuộc lĩnh vực chuyên ngành do Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tuy nhiên trong 02 năm trở lại đây công tác kiểm tra văn bản đã được một số ban, ngành phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tương đối thường xuyên và đạt được có hiệu quả.

Công tác rà soát văn bản: Các Sở chuyên ngành phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành nhưng việc tổ chức thực hiện chưa thường xuyên, và chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của UBND tỉnh hoặc yêu cầu của Bộ chủ quản (các Sở chưa chủ động thực hiện).

Trong năm 2009 pháp chế các Sở đã phối hợp với Sở Tư pháp rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình theo Đề án 30 của Chính phủ.

II. Về điều kiện bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế:

- Hầu hết các Sở đã trang bị cho cán bộ hoạt động pháp chế đầy đủ máy vi tính có nối mạng Internet, máy in, công báo Trung ương, tỉnh. Một số Sở còn trang bị tủ sách pháp luật (các loại đầu sách pháp luật như: Sách văn bản QPPL; sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên ngành; sách pháp luật phổ thông; báo tập chí dân chủ và pháp luật; báo pháp luật; tài liệu tham khảo khác…).
- Về kinh phí hoạt động: Được bố trí kinh phí hoạt động chung của các cơ quan. Không được bố trí kinh phí riêng hoặc được hỗ trợ thêm.

III. Công tác quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp trong tổ chức, hoạt động của các tổ chức pháp chế.

Sở Tư pháp là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động pháp chế cơ quan chuyên môn UBND tỉnh. Trong những năm qua tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước. Nhìn chung hiệu quả còn hạn chế, chưa tham mưu cho Tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức tập huấn. Sở Tư pháp đã thực hiện có hiệu quả công tác này, các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế (do UBND tỉnh, Bộ Tư pháp tổ chức hàng năm) Sở Tư pháp đã có văn bản gửi các ngành cử cán bộ tham gia. Qua đó giúp cho cán bộ pháp chế cập nhật văn bản mới và nắm vững hơn quy trình thủ tục, tầm quan trọng của việc soạn thảo văn bản QPPL.

 IV. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Quá trình triển khai thực hiện Nghị đinh số 122/2004/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thực hiện trong thời gian qua về công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh còn có những vướng mắc như sau:

+ Về thể chế:

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, Thông tư số 01/2005/TTLT-BNV-BTP:

- Chưa quy định cụ thể mang tính bắt buộc cơ quan chuyên môn nào thuộc UBND tỉnh phải bố trí phòng pháp chế; cơ quan chuyên môn nào chỉ bố trí công chức pháp chế.

- Chưa quy định cụ thể trong cơ quan chuyên môn không thành lập phòng pháp chế thì cán bộ pháp chế được bố trí ở bộ phận nào (phòng, ban nào). Đây là bất cập, khó khăn cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn.

+ Về tổ chức và hoạt động:

Với 04 nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 5 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Trong thực tế đối với cơ quan không có phòng pháp chế thì không thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn trong quy định tại Điều 5, Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Có những nhiệm vụ hầu như không thực hiện được như: Tham mưu cho lãnh đạo đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương. Việc đề xuất thường xuất phát từ ý kiến của lãnh đạo cơ quan hoặc thông qua thực tiễn hoạt động, thực thi nhiệm vụ của các phòng chức năng. Các phòng chức năng đề xuất với lãnh đạo báo cáo, đề xuất với UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Về công tác pháp chế: 

Mặc dù đa số cán bộ, công chức pháp chế có trình độ Đại học chính quy. Song thực tế chưa đáp ứng với nhu cầu công việc, bởi cán bộ pháp chế chuyên trách trong một đơn vị chỉ có 01 cán bộ và làm kiêm nhiệm.

+ Về nguyên nhân tồn tại, vướng mắc:

- Tại một số cơ quan, cán bộ pháp chế chưa được phân công công việc đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Cụ thể: Cán bộ pháp chế chỉ được phân công làm các công việc của thanh tra hoặc các công việc liên quan đến cải cách hành chính, xây dựng các báo cáo tổng hợp; còn  việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được phân công cho cán bộ, công chức tại các phòng nghiệp vụ thực hiện. Cán bộ pháp chế không được giao soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo ngay từ đầu, vì vậy dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn soạn thảo thường không đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung và trình tự ban hành văn bản QPPL. Do vậy văn bản phải chỉnh lý lại nhiều lần.

- Lãnh đạo ở hầu hết các cơ quan chuyên môn chưa nhận thức và đánh giá đúng vai trò cũng như sự cần thiết của pháp chế ngành. Do đó, chưa có sự quan tâm, bố trí cán bộ đúng trình độ, năng lực để phụ trách công tác pháp chế tại cơ quan, một nguyên nhân nữa là do thiếu biên chế. Khi triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, việc thành lập Tổ chức pháp chế cần phải có biên chế, tuy nhiên nhiều địa phương do biên chế không có hoặc có nhưng theo quan điểm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn là không cần thiết phải có Tổ chức pháp chế ở cơ quan mình, nên đã dành số biên chế cho các chức danh chuyên môn khác. Mặt khác theo quy định Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, việc thành lập Tổ chức pháp chế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công tác pháp chế của cơ quan. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn không quy định thành lập tổ chức pháp chế. Đây cũng là nguyên nhân làm cho việc thành lập Tổ chức pháp chế hoặc cán bộ pháp chế chuyên trách chưa được thống nhất và đồng bộ.( Bởi lẽ quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP gần như chỉ mang tính khuyến khích việc thành lập, chưa mang tính bắt buộc).
Thực tế cho thấy bộ phận hoặc cán bộ làm công tác pháp chế thường biến động do điều động và luân chuyển công tác. Vì vậy, tính chuyên sâu và kế thừa trong công tác pháp chế chưa được đảm bảo. Một ngành nhiều cán bộ làm công tác pháp chế không thiết tha với công việc ngiên cứu rộng, nặng nề đòi hỏi chuyên môn cao. Song chế độ đãi ngộ không có.
V. Những yêu cầu mới đặt ra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế trong bối canh của giai đoạn mới
Trong tiến trình hội nhập của nước ta với khu vực và quốc tế, việc kiện toàn và nâng cao vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn của các Tổ chức pháp chế là cần thiết. Bởi lẽ, công tác xây dựng các văn bản QPPL ở các địa phương trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi các Tổ chức pháp chế phải đủ về số lượng,  mạnh về chất lượng, đủ sức tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan trong việc xây dựng dự thảo văn bản QPPL trình HĐND, UBND tỉnh. Công tác kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành văn bản QPPL nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh sự chồng chéo cũng là một yêu cầu bắt buộc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng đòi hỏi phải được đẩy mạnh với chất lượng cao hơn. Ngoài ra Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước cũng có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 trong đó quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan thực thi pháp luật phải chịu trách nhiệm bồi thường. Để giúp lãnh đạo cơ quan trong công tác này thì càn bộ pháp chế đảm nhận là phù hợp. Để đảm bào được những công việc này các tổ chức pháp chế phải được bổ sung, kiện toàn về tổ chức; đẩy mạnh hơn việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ pháp chế thực sự trở thành bộ phận tham mưu, gác gôn giúp thủ trưởng cơ quan về mặt pháp luật.

L. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CƠ QUAN 

CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH  QUẢNG BÌNH  
Hiện nay các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động pháp chế đã được ban hành. Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã có các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP). Đây là cơ sơ quan trọng cho việc thành lập và bố trí cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doang nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

Qua 06 năm triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/ NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Quảng Bình đã bố trí cán bộ làm công tác pháp chế với số lượng là 42 người. 

Về mô hình đảm nhận công tác pháp chế hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tồn tại các mô hình sau:

- Phòng đảm nhận công tác pháp chế gồm Thanh tra - Pháp chế ở Sở Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tổng hợp - Pháp chế Thanh tra tỉnh. Theo mô hình này công tác pháp chế đã được giao cho một số cán bộ thanh tra kiêm nhiệm. Ngoài 06 cán bộ pháp chế kiem nhiệm được bố trí tại Thanh tra Sở, cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế còn là 05  cán bộ lãnh đạo Sở và 06 cán bộ là Trưởng các  phòng nghiệp vụ trực thuộc ở Sở Tài nguyên - Môi trường. Tại Thanh tra tỉnh đã thành lập Phòng Tổng hợp - Pháp chế với 04 biên chế trong đó có 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế.

- Tổ pháp chế: Tổ pháp chế được xây dựng ở Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính. Tổ pháp chế của Sở Giáo dục - Đào tạo có 05 cán bộ, trong đó có 01 cán bộ là lãnh đạo Sở, Sở Tài chính có 04 cán bộ bao gồm 03 cán bộ là lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng Sở.

- Các Sở, ngành khác bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế. Tổ chức được phân công đảm nhận công tác pháp chế Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Về trình độ cán bộ đảm nhận công tác pháp chế đều từ Đại học trở lên, một số có trình độ Đại học Luật; một số giữ chức vụ Phó trưởng phòng cấp Sở trở lên và phần lớn đã được tham dự các lớp bôi dưỡng nghiệp vụ pháp chế do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tổ chức. 

Tuy nhiên, tổ chưc pháp chế vẫn chưa được kiện toàn đúng theo yêu cầu của nghị định số 122/2004/ NĐ-CP, việc xây dựng mô hình tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ pháp chế chưa có sự đồng thuận giữa các cơ quan chuyên môn, cán bộ pháp chế hầu hết là kiêm nhiệm, một số lại thường xuyên thay đổi (theo thống kê số lượng cán bộ pháp chế năm 2007 là 75 cán bộ nhưng đến nay chỉ có 42 cán bộ); nhiều cơ quan hiện nay cán bộ pháp chế là những công chức mới tuyển dụng vào ngành… Hiện nay công tác pháp chế trên địa bàn còn gặp phải các bất cập và vướng mắc đó là:

* Về thể chế: 

- Theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, thì việc thành lập tổ chức pháp chế chỉ mang tính khuyến khích chứ chưa quy định bắt buộc các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp nhà nước phải thành lập tổ chức pháp chế để hoạt động nên chưa có mô hình thống nhất;

- Nghị định số 122/2004/NĐ-CP chưa quy định điều kiện đối với chức danh đứng đầu tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; mặt khác việc quy định bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách nhưng không gắn với chức danh lãnh đạo là chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động các cơ quan chuyên môn;

- Các Thông tư liên tịch quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa quy định trong cơ cấu tổ chức phải có tổ chức pháp chế hoặc tổ chức làm đầu mối đảm nhận công tác pháp chế;

- Chưa có văn bản quy định kinh phí hoạt động cho hoạt động pháp chế, cơ chế khuyến khích ưu đãi đối với cán bộ pháp chế trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ;

- Hiện các văn bản chỉ mới quy định UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo theo định kỳ hàng tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp chứ chưa quy định thời điểm báo cáo đối với báo cáo định kỳ.
* Vể tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế

- Tổ chức pháp chế do mới kiện toàn, cán bộ pháp chế chưa quen với công việc, chưa chủ động tham mưu, chưa có cán bộ pháp chế chuyên trách nên việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ còn có các hạn chế nhất định; thời gian, công sức đầu tư cho công tác pháp chế còn quá ít, cán bộ pháp chế đã được tập huấn nghiệp vụ song chưa chuyên sâu và thời gian ngắn, vì vậy chưa nắm bắt hết yêu cầu của nhiệm vụ này;

- Sự phối hợp các cấp, các ngành chưa đồng bộ chặt chẽ, sự phối hợp giữa cơ quan Nội vụ và Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiện toàn tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn chưa  đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 122/2004/ NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; hệ cơ sở dữ liệu văn bản QPPL chưa được cấp nhật thường xuyên, trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thường quá tải nên khó khăn trong việc khai thác.

* Nguyên nhân của những hạn chế bất cập

- Chưa có biên chế cán bộ pháp chế chuyên trách nên công tác pháp chế được giao cho cán bộ kiêm nhiệm dẫn đến thời gian công sức đầu tư cho hoạt động này còn hạn chế từ đó chưa phát huy hết hiệu quả và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra;

- Thiếu kinh phí để hoạt động, nhất là kinh phí phục vụ cho công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động;

- Cán bộ đảm nhận công tác pháp chế phần lớn không gắn với chức danh lãnh đạo các phòng, ban của các Sở, ngành nên việc phát huy vai trò, chức năng của cán bộ pháp chế chưa đạt được hiệu quả mong muốn vì các hoạt động tham mưu thường được các phòng chức năng thực hiện nên sau khi tham mưu xong thì trình lãnh đạo Sở, ngành mà không qua cán bộ pháp chế;

- Lãnh đạo một số Sở, ngành chưa coi trọng công tác này nên hoạt động pháp chế chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Nghị định số 122/2004/ NĐ-CP;

- Chưa có chế độ, chính sách đãi ngộ đội ngũ làm công tác pháp chế nên chưa khuyến khích cán bộ pháp chế trong hoạt động;

- Nội dung các đợt tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức thường đi sâu phổ biến các văn bản QPPL mà chưa đi sâu vào tập huấn chuyên môn nghiệp vụ pháp chế; mặt khác thời gian tập huấn ngắn nên cán bộ pháp chế chưa nắm hết yêu cầu của hoạt động này.

Thực tế triển khai xây dựng Nghị định số 122/2004/NĐ-CP thấy rằng, do chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức pháp chế, nên chất lượng hoạt động của tổ chức này chưa cao nhất là tham mưu trong việc soạn thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh. Một số văn bản sau khi ban hành chưa đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày; chưa tuân thủ đúng quy trình về trình tự, thủ tục  ban hành. Việc tham mưu rà soát văn bản QPPL do tỉnh ban hành chưa được các cơ quan chuyên môn chú trọng thực hiện.

Trước tình hình nêu trên, việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý. cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ pháp chế là hết sức cần thiết. Đồng thời, đề nghị cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP theo hướng sau: 

- Về tổ chức pháp chế: cần có quy định cụ thể những cơ quan chuyên môn nào được thành lập tổ chức pháp chế; những cơ quan chuyên môn nào không thành lập tổ chức pháp chế mà giao Thanh tra Sở hoặc Văn phòng Sở làm đầu mối công tác pháp chế. Trưởng các đơn vị trực thuộc là thành viên kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách công tác pháp chế đặt tại Thanh tra Sở hoặc Văn phòng Sở. Quy định số lượng biên chế là công tác của các tổ chức pháp chế hoặc tổ chức đảm nhận nhiệm vụ pháp chế, ngoài ra, tùy theo nhu cầu công việc các doanh nghiệp có thể thuê thêm cố vấn pháp lý;

- Về tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách công tác pháp chế: Nên quy định cứng phải là người đảm nhận chức vụ trưởng phòng, đơn vị, tổ chức cấp Sở trở lên; tương tự bổ sung quy định này tại các doanh nghiệp;

- Quy định  mức kinh phí phục vụ hoạt động của các tổ chức pháp chế và chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên đối với cán bộ đảm  nhận nhiệm vụ này;
- Về cơ chế phối hợp giữa cơ quan trong tổ chức và hoạt động pháp chế: Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu củng cố tổ chức, biên chế  cán bộ pháp chế và trong việc phối hợp xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo văn bản QPPL và văn bản khác… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế.

Bên cạnh sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến cơ cấu tổ chức có cán bộ chuyên trách công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và phân bố biên chế riêng cho công tác pháp chế ở địa phương.

M. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC CƠ QUAN
 CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Một trong những biện pháp quản lý hữu hiệu nhất của Nhà nước ta cũng như của nhiều quốc gia trên thế giới là quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Vì thế, vai trò của pháp luật trong việc xây dựng và duy trì một xã hội trật tự ổn định, trong đó không chỉ mỗi công dân, mỗi cá nhân, mà bản thân nhà nước và những người đứng đầu chính quyền cũng phải tôn trọng pháp luật đã được khẳng định. Nước ta hiện nay, trong xu thế hội nhập thế giới trên mọi lĩnh vực, do đó, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phải kịp thời, nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn trong công tác quản lý của Nhà nước ta và cho các đối tác nước ngoài muốn đầu tư, hợp tác vào Việt Nam. Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nước ta đang từng bước củng cố và ngày càng hoàn thiện, nhưng vẫn còn một số bất cập như: Nhiều văn bản mâu thuẫn, chồng chéo nhau gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Để xây dựng nước ta trở thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trước hết, hệ thống pháp luật của nước ta ban hành phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời, đồng bộ và ổn định lâu dài, muốn thực hiện tốt điều đó, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, xây dựng và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp tình hình là rất cần thiết.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, ngày 18/5/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Doanh nghiệp nhà nước, trong đó quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công tác pháp chế của cơ quan thành lập Phòng pháp chế hoặc cán bộ, công chức pháp chế chuyên trách. Sau đó, Bộ tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tiịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP; Bộ Tư pháp có Thông tư số 07/2005/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ, đã tạo cơ sở pháp lý cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước có sự quan tâm trong việc phân công nhiệm vụ cán bộ làm công tác pháp chế.

Tỉnh Vĩnh Long nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, và Đồng Tháp. Đơn vị hành chính của tỉnh có 07 huyện, 01 thành phố và 107 xã phường, thị trấn, với tổng diện tích 1.487,37 km2. Dân số 1.028.365 người. Là một tỉnh thuần nông, công nghiệp và dịch vụ đang trên đà phát triển. Trong những năm qua, kinh tế – xã hội tỉnh nhà không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững, văn hóa phát triển… Tuy nhiên, để giữ vững sự phát triển đó, tính luôn quan tâm và coi trọng công tác pháp chế, nhất là việc xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất và đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Để thực hiện tốt biện pháp quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương, một trong những nhiệm vị cần thiết phải xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đủ điều kiện, trình độ và năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, góp phần “phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Nên ngay từ khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương có hiệu quả thi hành, hàng năm Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo cho các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tập huấn công tác pháp chế cho đến cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn nắm kịp thời công tác, nhằm góp phần nâng cao về chất lượng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, để cán bộ pháp chế có cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản QPPL trong lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL như:

+ Chỉ thị số 14/2004/CT.UBND ngày 26/7/2004 về việc thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

+ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Vĩnh Long.

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

+ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày  04/04/2008 ban hành Quy chế Hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, ngày 20/5/2009 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND chỉ đạo về củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chưa được bố trí cán bộ pháp chế hoặc bố trí chưa đúng tiêu chuẩn quy định.

Thực hiện Nghị định số 171/2004/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh xây dựng Đề án có 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, sau đó theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh đã xây dựng Đề án còn cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (chưa kể cơ quan Công an, Quân sự). Hiện toàn tỉnh có 49 cán bộ pháp chế của 20 cơ quan chuyên môn, trong đó chỉ có đơn vị Thanh tra tỉnh thành lập Phòng pháp chế chuyên trách và Công an tỉnh thành lập 01 Đội pháp chế (thuộc văn phòng Công an tỉnh) thực hiện chuyên trách về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; ở Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có biên chế 01 đội thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng và Đội hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng, các đơn vị còn lại chỉ phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ pháp chế trong từng đơn vị (từ 1 đến 3 cán bộ làm công tác văn phòng hoặc thanh tra kiêm nhiệm).

Nhìn chung, đa số cán bộ thực hiện công tác pháp chế của tỉnh đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, nhưng việc phân công, bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế, số lượng cán bộ pháp chế có trình độ cử nhân Luật ít, nên thời gian qua đã bộc lộ một số bất cập như: Cán bộ làm pháp chế thường xuyên có sự điều động, luân chuyển, không mang tính kế thừa liên tục và lâu dài, việc tiếp cận văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên chưa kịp thời,…

Với nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thực hiện công tác xây dựng pháp luật, tổ chức rà soát hệ thống hóa VBQPPL; Kiểm tra VB QPPL, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện các công tác khác được giao. Thời gian qua, trên cơ sở văn bản của Trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị soạn thảo, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với các dự thảo Luật, pháp lệnh ngày càng nâng cao hiệu quả, nhiều văn bản trình UBND tỉnh ban hành đạt chất lượng cao. Ngoài việc tham mưu trong công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, vai trò của đội ngũ cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được phát huy tốt. Thông qua đội ngũ cán bộ pháp chế, nhiều cơ quan, đơn vị đã phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật quan trọng của Nhà nước để đơn vị thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác pháp chế còn bộc lộ những điểu yếu kém như: Chất lượng hoạt động của đội ngũ công tác viên chưa đồng đều, việc triển khai công việc còn bị động; nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đối với công tác pháp chế của ngành nên chưa bố trí biên chế theo quy định. Có cơ quan, đơn vị có nhiều hoạt động liên quan đến công tác pháp chế nhưng chỉ bố trí 01 cán bộ hoạt động mang tính kiêm nhiệm nên khi triển khai công việc còn gặp không ít khó khăn, hiệu quả công việc chưa cao; việc tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ cán bộ pháp chế chưa duy trì thường xuyên…

Hiện nay, còn một số cơ quan chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách, đa số là kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn nhiều nhưng biên chế được bổ sung hạn chế, mặt khác cán bộ pháp chế thường xuyên bị luân chuyển, điều động, thay đổi. Từ đó, dẫn đến tình trạng  những công chức đã qua tập huấn nghiệp vụ pháp chế chuyển sang công tác khác, nhưng công chức mới được bố trí chưa kinh qua thực tiễn, chưa được tập huấn, chưa nắm bắt kịp thời nhiệm vụ, nên hiệu quả công việc còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vì thế, thể chế văn bản vẫn còn một số cơ quan, đơn vị sai sót về thể thức, thẩm quyền ban hành, cũng như tính hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ, dẫn đến nhiều văn bản khi ban hành không tổ chức thực hiện được… Ngoài ra, vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, cũng như công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của pháp chế của một số cơ quan chuyên môn, cơ quan tư pháp chưa tốt và cũng chưa có biện pháp sử lý kịp thời theo quy định.

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn phải quan tâm bố trí cán bộ thực hiện công tác pháp chế và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này thực hiện tốt vai trò của mình trong cơ quan. Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách trong cơ quan theo quy định gặp một số khó khăn. Mặt khác, công tác pháp chế theo quy định phải thực hiện nhiều việc trong khi chế độ chính sách bồi dưỡng chưa hợp lý nên cũng ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ thực hiện công tác này. 
N. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CƠ QUAN 
CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH TRÀ VINH

Ngày 18/5/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp Nhà nước. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng hình thành tổ chức pháp chế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhằm xây dựng nên hành chính Việt Nam ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp; nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế thì tổ chức pháp chế tại cơ quan, đơn vị và địa phương ngày càng được quan tâm.

Qua 6 năm tổ chức triển khai, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả đáng kể, cụ thể như sau:

Việc thành lập và cơ cấu tổ chức của các tổ chức pháp chế:

Tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tổ chức pháp chế tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Cụ thể, tại mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh bố trí 01 công chức thuộc bộ phận Thanh tra hoặc Văn phòng làm công tác pháp chế, tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt chỉ là kiêm nhiệm.

Trong năm 2009, UBND tỉnh đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế đã hoạt động trong những năm qua. Hiện nay, tổ chức pháp chế của tỉnh có tổng số là 29 đơn vị, trong đó Sở, Ban ngành cấp tỉnh: 21 người; doanh nghiệp: 8 người, tất cả đều kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách. Đây là đội ngũ cán bộ đã tích cực phối hợp với phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống quản lý của từng ngành.

Hoạt động của các tổ chức pháp chế

Đối với hoạt động xây dựng văn bản quy pháp pháp luật, từ năm 2004 – 2009, các Sở, Ban ngành đã phối hợp tham mưu, giúp HĐND tỉnh ban hành 118 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 14 Chỉ thị và 173 Quyết định.

Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, cán bộ pháp chế đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị chủ quản để tự kiểm tra lại các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh vừa mới ban hành. Mục tiêu của việc tự kiểm tra lại nhằm đảm bảo văn bản vừa mới ban hành đúng theo quy định của pháp luât, như: văn bản đượng ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày; nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Trong 6 năm qua, tự kiểm tra lại văn bản, số lượng cụ thể như sau: Nghị quyết của HĐND tỉnh: 118 văn bản; Quyết định của UBND tỉnh: 173 văn bản; Chỉ thị của UBND tỉnh: 14 văn bản.

Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, cán bộ pháp chế đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hệ thống hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh. Mục tiêu của việc rà soát, hệ thống hóa nhằm phát hiện văn bản đã ban hành trong thời gian qua so với hiện tại không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương hoặc không còn phù hợp với văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên vừa mới ban hành để kịp thời kiến nghị HĐND, UBND ban hành văn bản mới cho phù hợp.

Công tác rà soát được thực hiện thường xuyên, liên tục, định kì 02 lần trong một năm vào 02 thời điểm: 30/06 và 31/12 hàng năm. Theo định kỳ này, tập hệ thống được in ấn với các danh mục: 

· Danh mục chung: Quy tập toàn bộ, lên danh mục đầy đủ văn bản được ban hành đến thời điểm hệ thống.

· Danh mục văn bản hết hiệu lực: Từ danh mục chung, trích lọc các văn bản đã hết hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống.

· Danh mục văn bản còn hiệu lực: Từ danh mục chung, trích lọc các văn bản còn hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống.

· Danh mục văn bản còn hiệu lực cần xử lý: Từ danh mục đang còn hiệu lực, trích lọc các văn bản cần xử lý (hết hiệu lực, thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung…) phù hợp.

Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương, cán bộ pháp chế đã tích cực tham mưu cơ quan, đơn vị chủ quan để phối hợp với Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thực pháp luật của công chức trong ngành và nhân dân, để công chức khi thi hành công vụ và công dân trong cuộc sống tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh còn một số hạnh chế như: không có biên chế cho cán bộ làm công tác pháp chế, hiện tại đều là cán bộ kiêm nhiệm. Chưa có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ pháp chế, do đó chưa thu hút khuyến khích động viên được đội ngũ cán bộ này nhiệt tình tham gia.

Những bất cập trong các quy định của Pháp luật về tổ chức pháp chế tại cơ quan, đơn vị và địa phương:

Thứ nhất, Nghị định số 122 quy định trách nhiệm của UBND tỉnh phải bảo đảm biên chế và kinh phí cho hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn nhưng hiện nay đa số các địa phương đều gặp khó khăn do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ không có văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, biến chế của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng như kinh phí phải thực hiện như thế nào.

Thứ hai, tổ chức pháp chế tại cơ quan, đơn vị được xem như là bộ phận quan trọng nhằm đảm bảo hành lang pháp lý, nhưng chưa có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ nào đối với cán bộ làm công tác pháp chế, do đó chưa thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt tình tham gia vào công tác này.

Kiến nghị:

Do hiện nay chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về mô hình tổ chức, hoạt động, biên chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; việc tổ chức đào tạo năng lực cũng như chế độ, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan này chưa được quy định, quan tâm, chú trọng.


Đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thống nhất ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức, biên chế và các chế độ chính sách đối với tổ chức pháp chế tại địa phương, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
O. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 
1. Đánh giá tổng thể hoạt động của bộ phận pháp chế tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

1.1. Qua 6 năm tổ chức thực hiện Nghị đinh số 122/2004/NĐ-CP công tác pháp chế của ngành dầu khí có nhiều khởi sắc và chuyển biến cơ bản. 

Bộ phận làm công tác pháp chế của Tập đoàn cũng như ở các đơn vị trực thuộc đã được kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức và nâng cao chất lượng công tác tham mưu tư vấn cho Lãnh đạo Tập đoàn về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, giúp Lãnh đạo Tập đoàn bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của PVN cũng như các lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đất nước là ổn định tình hình kinh tế xã hội cũng như tham gia tích cực vào công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cũng như nội qui, qui chế, qui định của Tập đoàn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động được tăng cường, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công nhân viên ngành dầu khí được nâng cao. 

Việc phối hợp với các ban và tổ chức đoàn thể trong việc kiếm tra thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế cũng như kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm được củng cố theo hướng ngày càng hiệu quả hơn, không để xảy ra kiện cáo, đình công, bãi công, gây bất ổn xã hội. 

Giúp Lãnh đạo Tập đoàn trong chuẩn bị góp ý cho dự thảo các văn bản QPPL do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến hay kiến nghị trong sửa đổi bổ sung các văn bản QPPL được tăng cường, góp phần giảm bớt tình trạng chồng chéo của các văn bản QPPL trong lĩnh vực dầu khí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mời gọi thu hút đầu tư nước ngoài. 

Công tác tham gia ý kiến đối với các dự thảo hợp đồng của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên trước khi trình Lãnh đạo Tập đoàn được tăng cường về nề nếp cũng như chất lượng, hiện thực hoá được tối đa lợi ích của PVN. Ngoài ra đội ngũ làm công tác pháp chế còn hoàn thành các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo tập đoàn giao.

1.2. Một số khó khăn vướng mắc: 

Do hoạt động trong lĩnh vực dầu khí có tính đặc thù, các hợp đồng đều liên quan đến qui định của luật pháp quốc tế cũng như luật pháp nước ngoài, đặc biệt trong điều kiện hiện nay hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn ngày càng tăng cường, trong khi hiểu biết về luật pháp ở nước có hoạt động đầu tư còn nhiều hạn chế chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Hoạt động và đầu tư của Tập đoàn ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế, cán bộ làm công tác pháp chế tuy cũng đã được phân công theo từng mảng nhưng do số lượng công việc nhiều nên cán bộ vẫn phải tham gia kiêm nhiệm nhiều việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên khó có thể nâng cao trình độ chuyên môn và vẫn phải sử dụng dịch vụ tư vấn luật của các hãng tư vấn luật trong và ngoài nước.

2. Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động của tổ chức pháp chế tại Tập đoàn và các đơn vị theo Nghị định số 122/2004NĐ-CP, cụ thể:

2.1. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế trên cơ sở các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Nghị định số 122/NĐ-CP qui định:

2.1.1. Ở cấp độ công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Năm 2001, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn) thành lập Ban Luật để thực hiện công tác pháp chế của Tổng công ty. Từ năm 2008 để đáp ứng đòi hỏi của chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, việc đầu tư ra nước ngoài được đẩy mạnh, Ban Luật được sáp nhập với Ban Hợp tác Quốc tế thành Ban Luật và Quan hệ Quốc tế và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Hiện nay số lượng cán bộ trực tiếp tham gia công tác pháp chế của Ban là 10 người. Chức năng chính của bộ phận luật thuộc Ban Luật và Quan hệ Quốc tế là tham mưu về công tác pháp lý cho Tập đoàn để đảm bảo cho các hoạt động của Tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên thực tế, Ban Luật và Quan hệ Quốc tế của Tập đoàn đã và đang tham gia vào các dự án lớn của Tập đoàn bao gồm các Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí theo Luật Dầu khí, các hợp đồng vận chuyển mua bán dầu và khí trên lãnh thổ Việt Nam, các dự án lọc hóa dầu, điện, đạm…, cũng như nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng của Tập đoàn, cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế mạnh mẽ, bộ phận luật thuộc Ban Luật và Quan hệ Quốc tế của Tập đoàn không chỉ tập trung vào lĩnh vực dầu khí như trước đây mà còn không ngừng mở rộng nghiên cứu pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác như đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm... 

2.1.2. Các Tổng công ty/Công ty Tập đoàn nắm giữ 100% vốn:

Bộ phận pháp chế ở các đơn vị này phần lớn được thành lập sau khi có Nghị định số 122NĐ-CP, chủ yếu trong năm 2007 và 2008. Số lượng cán bộ dao động trong khoảng từ 4 đến 11 người có trình độ đại học hoặc trên đại học. Mô hình tổ chức cũng đa dạng tuỳ theo nhu cầu của Tổng công ty/công ty:

Đa phần đều được thành lập dưới hình thức bộ phận luật chuyên trách như ở: Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí - PVEP, 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – PV Oil, 

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – PVFCCo, 

Tổng công ty khoan và dịch vụ khoan Dầu khí – PVD, 

Tổng công ty Khí Việt Nam – PV Gas, 

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí – PVC, 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí – PVI, 

Liên doanh Vietsovpetro – VSP;

Hoặc dưới hình thức kết hợp nằm trong các phòng ban chức năng khác của Tổng công ty/công ty như ở:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – PV Power, 

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí – DMC, 

Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Dầu khí – Petrosetco, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí – PTSC, 

Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí – PVFC 

Cho dù tổ chức thành bộ phận chuyên trách hay nằm kết hợp trong các ban chức năng thì nhìn chung bộ phận pháp chế thuộc các đơn vị này thực hiện các chức năng nhiệm vụ đã được qui định trong Nghị định số 122/2004/NĐ-CP như: 

·  Tư vấn pháp lý cho Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc về các vấn đề liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp;

·  Là đầu mối xây dựng văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty;

·  Thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, quy định của Tập đoàn và Tổng công ty;

·  Là đầu mối giải quyết tranh chấp của Tổng công ty;

·  Tham gia đàm phán, soạn thảo các hợp đồng thuộc phạm vi kinh doanh của Tổng công ty.

2.2. Thực trạng biện chế, cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác pháp chế, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo khác.

Thực tế cho thấy, với số lượng cán bộ pháp chế trung bình khoảng 6-7 người một đơn vị trong toàn bộ Tập đoàn, một số đơn vị lại thực hiện công tác kiêm nhiệm, nên số lượng cán bộ chưa đáp ứng đủ khối lượng công việc thực tế ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp trên nhiều lĩnh vực. 

Một số đơn vị mới chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ mà chưa chú trọng tới công tác pháp chế doanh nghiệp. Tại phần lớn các đơn vị, bộ phận pháp chế mới được thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế, thậm chí có đơn vị còn chưa có bộ phận pháp lý chuyên trách, thêm vào đó thường xuyên bị tách ghép liên miên hoặc liên tục có thay đổi về cơ cấu tổ chức lãnh đạo, làm cho hoạt động pháp chế thiếu tính chuyên nghiệp, rối việc và hiệu quả thấp.

3. Xác định và phân tích những điểm bất cập trong các qui định của pháp luật hiện hành. 

Khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế tại Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. 

Hoạt động của Tập đoàn nhanh chóng mở rộng ra nhiều lĩnh vực nên việc đào tạo chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu công việc gặp khó khăn. 

Có nhiều nguyên nhân tồn tại dẫn đến những điểm bất cập, những khó khăn vướng mắc, trong đó có việc qui định trong Điều 10 của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP chưa chặt chẽ “căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế…thành lập tổ chức pháp chế phù hợp, bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc thuê cố vấn pháp lý” để tạo điều kiện cho vai trò chủ động của doanh nghiệp, tuy nhiên qui định như vậy chưa đủ, nên trở thành nguyên nhân tạo ra sự thay đổi tuỳ tiện về tổ chức của bộ phận pháp chế trong các doanh nghiệp. Do đó Điều 10 nên được bổ sung theo hướng tạo điều kiện ổn định về tổ chức và hoạt động của bộ phận này, mới có thể khắc phục được những điểm bất cập cơ bản nêu trên.

4. Xác định các yêu cầu mới đặt ra đối với các tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế tại Tập đoàn trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Thực hiện chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2010 đính hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48-NQ/TW): ra đời Luật ban hành văn bản QPPL, đổi mới cách làm chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật của Quốc Hội và Chính phủ theo hướng thực chất, ban hành nhiều luật và pháp lệnh, sắp tới sẽ phải xây dựng thêm nhiều luật để làm cơ sở cho một nhà nước pháp quyền và nền hành chính tư pháp hiện đại theo hướng phân cấp phân quyền cho cơ sở và đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực dầu khí, các cơ quan pháp chế của ngành cần tham gia tích cực vào thực hiện Pháp điển hoá hệ thống pháp luật của ngành nhằm minh bạch hoá hệ thống pháp luật, loại bỏ những qui định chồng chéo, hết hiệu lực hoặc mâu thuẫn với nhau, tạo thuận lợi cho công tác pháp chế của ngành cũng như kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí.

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW) lấy Toà án là trung tâm của hoạt động tư pháp,  xã hội hoá hoạt động tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp cho các doanh nghiệp. Do vậy trong thời gian tới bộ phận làm công tác pháp chế của Tập đoàn sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động theo theo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành giành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 mới được Chính phủ phê duyệt tháng 05/2010, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. 

Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp, chuyển đối hình thức tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước đã được Tập đoàn gương mẫu chấp hành. Ở cấp độ công ty mẹ từ ngày 01/7/2010 PVN đã chính thức chuyển sang mô hình công ty TNHH 1 thành viên và tiến hành sắp xếp lại bộ máy cơ quan tập đoàn cho phù hợp với qui định mới của Luật doanh nghiệp để cho hoạt động của Tập đoàn hiệu quả hơn. Ở cấp độ các Tổng công ty và Công ty con, nhiều đơn vị của PVN được cổ phần hoá đã và đang được thị trường đón nhận, đánh giá cao và nằm trong top những Cổ phiếu vàng của Chứng khoán Việt Nam như DPM của Tổng công ty phân bón và hoá chất dầu khí, PVD của Tổng công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí. Bên cạnh đó đã và đang thúc đẩy  mạnh mẽ cổ phần hoá các tổng công ty, đơn vị thành viên, điển hình như PV Tech-Pro, Công ty CP Thể thao Văn hoá Dầu khí (thuộc PV Gas), Petromaning, Tổng công ty khí Việt Nam - PV Gas, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí – PV Power, chuyển đổi Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt – Xô thành Công ty NTHH 2 thành viên sau năm 2010, thực hiện bán bớt phần vốn của Tập đoàn tại một số đơn vị như Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá chất dầu khí – DMC ... đòi hỏi sự tham gia tích cực và có hiệu quả của lực lượng làm công tác pháp chế của Tập đoàn.

Quán triệt chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, bằng nỗ lực của mình PVN đã phấn đấu đưa Việt Nam vào danh sách các nước sản xuất dầu khí trên thế giới và đứng thứ 3 ở Đông Nam Á về khai thác dầu thô, thể hiện được vai trò đầu tầu kinh tế của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Bộ phận Pháp chế của Tập đoàn đã tham mưu, theo dõi hay trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị cho PVN ký hơn 60 hợp đồng dầu khí ở trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức hợp tác và nhiều thỏa thuận hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí với các công ty đa quốc gia của các nước Nga, Venezuela, Boivia, Achentina, Nicaragoa, Angiêri, Mông Cổ, I rắc, Lào, Campuchia ... đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng nhiều dự án điện đã vào vận hành và khởi công đúng tiến độ như Nhà máy điện ở Cà Mau, Nhơn Trạch, đảo Trường Sa, Vũng Áng - Hà Tĩnh, Thái Bình. Hiện nay đang tích cực tham gia vào phát hành trái phiếu PVN ở nước ngoài, nhiệm vụ này đỏi hỏi lực lượng làm công tác pháp chế không chỉ tích cực tìm hiểu cập nhật thêm kiến thức pháp luật về ở những nước có hoạt động đầu tư mà còn phải liên tục nâng cao và phong phú thêm trình độ ngoại ngữ để có thể đáp ứng được yêu cầu của hoạt động hội nhập kinh tế của ngành.

P. TỔ CHỨC PHÁP CHẾ 
 TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM 
Thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch 01 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, Thông tư 07 của Bộ Tư pháp, Tổng công ty đã triển khai kiện toàn Bộ phận pháp chế trong Cơ quan Văn phòng Tổng công ty và chỉ đạo việc kiện toàn hệ thống tổ chức pháp chế trong các đơn vị thành viên  thuộc Tổng công ty.

Tại Cơ quan Tổng công ty (TCT), Ban Tổng giám đốc đã phân công một đồng chí Phó Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác pháp; Tổ chức pháp chế là bộ phận trực thuộc Văn phòng TCT, gồm các chuyên viên chuyên trách do lãnh đạo Văn phòng phụ trách.

Tại các đơn vị thành viên, ngoài một số đơn vị thành lập tổ chức pháp chế, còn lại phần lớn được biên chế thuộc Văn phòng/phòng Tổ chức hành chính của đơn vị và có lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách chỉ đạo. 

Hiện tại số lượng cán bộ pháp chế trong TCT là 54 cán bộ trong đó có 09 cán bộ chuyên trách, 45 cán bộ kiêm nhiệm, 09 đơn vị đã thành lập Tổ pháp chế riêng. 

Mặc dù với số lượng cán bộ pháp chế còn ít, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhưng từ khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn ban hành, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị  quan tâm đến công tác pháp chế  như: Bổ sung quy định, quy chế hoạt động của tổ chức pháp chế trong đơn vị; tuyển dụng cán bộ có bằng cử nhân Luật về làm công tác pháp chế; cơ cấu bộ phận pháp chế trong đơn vị thành tổ chức độc lập; cử cán bộ pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Tổng công ty, Câu lạc bộ pháp chế Doanh nghiệp – Bộ Tư pháp tổ chức, đảm bảo kinh phí hoạt động cho tổ chức pháp chế…

Để chỉ đạo xuyên suốt và tăng cường mối quan hệ giữa pháp chế Tổng công ty và pháp chế đơn vị, bộ phận pháp chế Tổng công ty đã xây dựng hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế, mối quan hệ giữa pháp chế TCT và đơn vị thể hiện tốt qua sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế tại các đơn vị, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, với hình thức: trao đổi qua emai, điện thoại, văn bản…

Hoạt động của pháp chế TCT chủ yếu trong các lĩnh vực:     

1. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Khi có các văn bản quy định mới của nhà nước ban hành, bộ phận pháp chế TCT đã chỉ đạo và phối hợp với tổ chức pháp chế các đơn xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn thi hành (đối với những văn bản có liên quan trực tiếp đến TCT đơn vị CBCNV và người lao động trong TCT như: Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Bộ Luật Lao động, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định cấm hút thuốc nơi công cộng… 

2. Tham gia rà soát văn bản, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; Chủ yếu tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thuốc lá như: Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế thí điểm huy động kinh phí phòng chống buôn lậu thuốc lá; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá; Công văn số 1315 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá; Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020; Dự thảo về Nghị định Tập đoàn Kinh tế; Dự thảo Luật thuế môi trường; Dự thảo Luật phòng chống tác hại thuốc lá; Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá điếu, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý sử dụng Qũy trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá, Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo về cấm quảng cáo Thuốc lá… 

3. Tham gia góp ý về tính pháp lý trong việc xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ trong TCT, các hợp đồng mua bán trong nước. Đặc biệt tại các đơn vị thành viên TCT, do tính chất đặc thù của ngành nên pháp chế đơn vị cũng có những tư vấn kịp thời trong các hợp đồng lao động (hợp đồng theo thời vụ, hợp đồng thuê nhân viên thị trường…), giảm bớt mối quan hệ phức tạp giữa người sử dụng lao động và người lao động trong đơn vị.    

Một số tồn tại:   

Đối với chức năng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong các hợp đồng kinh tế:    

Mặc dù có sự nỗ lực trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP, nhưng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty, khi giao dịch với đối tác trong nước và nước ngoài thì Bộ phận pháp chế Tổng công ty chưa thực hiện được. Trên thực tế, để có thể tham gia đàm phán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TCT và đơn vị trong quá trình giao dịch ký kết hợp đồng kinh doanh cần có cán bộ thông thạo ngoại ngữ, ngoài kiến thức pháp luật cần có kiến thức chuyên ngành và đặc biệt hiểu biết luật pháp quốc tế. 

Do cán bộ làm công tác chuyên trách chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên TCT vẫn phải thông qua dịch vụ thuê các Văn phòng Luật sư, Công ty Luật có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ..
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